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PHĀ LĀC I: SþA ĐÞI, BÞ SUNG DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BYT ngày      /     /2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
1. Sÿa đßi, bß sung danh māc thă tāc hành chính mới ban hành tại Quyết định số 159/QĐ -BYT đưÿc sÿa đßi, bß sung tại Quyết 
định số 743/QĐ-BYT:  

STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

I L)NH VþC KHÁM BÞNH, CHỮA BÞNH 

1 

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành 
(1.012256) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền); Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

Công bố cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh đáp 
ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành 
(1.012256) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
trừ các trường hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  
trực thuộc Bộ Y tế. 
2. Sở Y tế: 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an; 
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cả 
bệnh viện tư nhân) trên địa bàn quản lý. 

2976 07 10



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

2 

Cấp mới giấy phép hành nghề 
đối với chức danh chuyên môn 
là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng (1.012259) 

Bãi bỏ 

3 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối 
với chức danh chuyên môn là 
bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng  (1.012265) 

4 
Điều chỉnh giấy phép hành 
nghề (1.012270) 

5 

Gia hạn giấy phép hành nghề 
đối với chức danh chuyên môn 
là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng (1.012269) 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

6 

Cấp mới giấy phép hành nghề 
đối với chức danh chuyên môn 
là lương y, người có bài thuốc 
gia truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền (1.012271) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Y, 
Dược cổ 
truyền); Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

Cấp mới giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là lương y, 
người có bài thuốc 
gia truyền hoặc có 
phương pháp chữa 
bệnh gia truyền 
(1.012271) 

Sở Y tế 

7 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối 
với chức danh chuyên môn là 
lương y, người có bài thuốc gia 
truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền (1.012272) 

Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là lương y, 
người có bài thuốc 
gia truyền hoặc có 
phương pháp chữa 
bệnh gia truyền 
(1.012272) 

Sở Y tế 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

8 

Gia hạn giấy phép hành nghề đối 
với chức danh chuyên môn là 
lương y, người có bài thuốc gia 
truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền (1.012273) 

Gia hạn giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là lương y, người 
có bài thuốc gia truyền 
hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền 
(1.012273) 

Sở Y tế 

9 Đăng ký hành nghề (1.012275) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền); Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

Đăng ký hành nghề 
(1.012275) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
và bệnh viện tư nhân, trừ các trường hợp thuộc điểm 
b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
2. Sở Y tế:  
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý 
cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn 
quản lý (trừ bệnh viện tư nhân). 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

10 

Thu hồi giấy phép hành nghề 
trong trường hợp quy định tại 
điểm i khoản 1 Điều 35 Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh 
(1.012276) 

Thu hồi giấy phép 
hành nghề trong 
trường hợp quy định 
tại điểm i khoản 1 
Điều 35 Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh 
(1.012276) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với người làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trường 
hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với người thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 
2. Sở Y tế: 
a) Đối với người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trên địa bàn quản lý cāa Sở Y tế (bao gồm 
cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) Đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân); 
c) Đối với người đang không làm việc tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

11 

Xem xét thừa nhận giấy phép 
hành nghề do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cāa nước ngoài 
cấp (1.012277) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh) 

Xem xét thừa nhận 
giấy phép hành nghề 
do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cāa 
nước ngoài cấp 
(1.012277) 

Bộ Y tế: 
a) Cÿc Quản lý Khám, chữa bệnh: đối với người đề 
nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh trừ các trường hợp thuộc điểm b; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với người đề 
nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

12 

Cấp mới giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
(1.012278) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền; Cÿc 
Quản lý môi 
trường y tế); 
Cơ quan 
chuyên môn 
về y tế thuộc 
Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Cấp mới giấy phép 
hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012278) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
và bệnh viện tư nhân trừ các trường hợp thuộc điểm 
b, c mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
c) Cÿc Quản lý Môi trường Y tế: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh tổ chức theo hình thức cơ sở 
độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với 
bệnh nghề nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
Bệnh viện tư nhân tổ chức theo hình thức cơ sở độc 
lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh 
nghề nghiệp. 
2. Sở Y tế: 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý cāa Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn 
quản lý (trừ bệnh viện tư nhân). 

13 

Cấp lại giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
(1.012279) 

Cấp lại giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
(1.012279) 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

14 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
(1.012280) 

Điều chỉnh giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
(1.012280) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
và bệnh viện tư nhân trừ các trường hợp thuộc điểm 
b, c mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
c) Cÿc Quản lý Môi trường Y tế: đối với trường hợp đề 
nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh 
nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân. 
2. Sở Y tế: 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý cāa Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn 
quản lý (trừ bệnh viện tư nhân). 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

15 

Công bố đā điều kiện thực hiện 
khám sức khỏe, khám và điều trị 
HIV/AIDS (1.012281) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Phòng, 
chống 
HIV/AIDS); 
Bộ Quốc 
phòng; Bộ 
Công An; Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

Công bố đā điều kiện 
thực hiện khám sức 
khỏe, khám và điều 
trị HIV/AIDS 
(1.012281) 

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ 
Y tế và các bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ 
Công an) hồ sơ gửi về Bộ Y tế:  
a) Hồ sơ gửi về Cÿc Quản lý Khám, chữa bệnh đối 
với hồ sơ thực hiện thā tÿc công bố đā điều kiện thực 
hiện khám sức khỏe; 
b) Hồ sơ gửi về Cÿc Phòng chống HIV/AIDS đối với 
hồ sơ thực hiện thā tÿc công bố đā điều kiện thực 
hiện khám và điều trị HIV/AIDS.  
2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý cāa Bộ Quốc phòng: hồ sơ gửi về Bộ 
Quốc phòng;  
3. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý cāa Bộ Công an: hồ sơ gửi về Bộ 
Công an;  
4. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý cāa Sở Y tế, bao gồm cả bệnh viện tư 
nhân: hồ sơ gửi về Sở Y tế nơi cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đặt trÿ sở. 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
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16 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động đánh giá, chứng nhận 
chất lượng cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012282) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý 
Khám chữa 
bệnh) 

Sửa đổi, bổ sung nội dung thā tÿc chi tiết theo Phÿ lÿc II. 17 

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động đánh giá, 
chứng nhận chất lượng cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
(1.012283) 

18 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động đánh giá, chứng nhận 
chất lượng cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012284) 

19 

Cho phép tổ chức đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 
đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu 
động thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 79 Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
(1.012257) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền); Bộ 
Quốc phòng; 
Bộ Công An; 
Cơ quan 
chuyên môn 
về y tế thuộc 
Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Cho phép tổ chức 
đoàn khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo 
theo đợt, khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động 
thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều 
79 Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cá 
nhân khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo 
(1.012257) 

1. Bộ Y tế (Cÿc Quản lý Khám, chữa bệnh đối với 
trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
trừ trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bằng 
y học cổ truyền; Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền đối 
với trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo bằng y học cổ truyền) cho phép đối với: 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt hoặc lưu động 
tại 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; 
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b) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt 
hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, 
trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

2. Bộ Quốc phòng đối với trường hợp tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt hoặc khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

3. Bộ Công an đối với trường hợp tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt hoặc khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an. 

4. Sở Y tế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt hoặc khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động trừ các trường hợp quy định tại các 
mÿc 1, 2 và 3. 
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Cho phép người nước ngoài vào 
Việt Nam chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo 
về y khoa có thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh. (1.012258) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý 
Khám chữa 
bệnh); Bộ 
Quốc phòng; 
Bộ Công An; 
Cơ quan 
chuyên môn 
về y tế thuộc 
Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Cho phép người nước 
ngoài vào Việt Nam 
chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc 
hợp tác đào tạo về y 
khoa có thực hành 
khám bệnh, chữa 
bệnh. (1.012258) 

1. Bộ Y tế: 

a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với trường hợp 
người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác 
đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa 
bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực 
thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an (Trừ các trường hợp tại điểm b mÿc này). 

b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với trường 
hợp người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ 
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 
truyền hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và các 
bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 
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2. Bộ Quốc phòng đối với trường hợp người nước 
ngoài vào làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Quốc phòng; 

3. Bộ Công an đối với trường hợp người nước ngoài 
vào làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Bộ Công an; 

4. Sở Y tế đối với trường hợp người nước ngoài vào 
làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Sở Y tế hoặc tại địa bàn quản lý. 

21 

Công bố đā điều kiện thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
(1.012260) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền); Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân  
cấp tỉnh 

Công bố đā điều kiện 
thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh từ xa 
(1.012260) 

1. Bộ Y tế:  

a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
trừ các trường hợp thuộc điểm b mÿc này; 

b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  
trực thuộc Bộ Y tế. 
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2. Sở Y tế: 

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cả 
bệnh viện tư nhân) trên địa bàn quản lý. 

22 

Cho phép thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
(1.012261) 

Đề nghị thực hiện thí 
điểm khám bệnh, 
chữa bệnh từ xa 
(1.012261) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
và bệnh viện tư nhân trừ các trường hợp thuộc điểm 
b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
2. Sở Y tế: 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an; 
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn 
quản lý (trừ bệnh viện tư nhân). 
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23 
Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 
(1.0012262) 

Xếp cấp chuyên môn 
kỹ thuật (1.0012262) 

1. Bộ Y tế: 
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế 
trừ các trường hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  
trực thuộc Bộ Y tế. 
2. Sở Y tế xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các 
bệnh viện trên địa bàn quản lý (bao gồm cả các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành) và các bệnh 
viện tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, 
trừ bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an. 

24 
Đề nghị xác định kỹ thuật mới, 
phương pháp mới (1.012263) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh) 

Đề nghị xác định kỹ 
thuật mới, phương 
pháp mới (1.012263) 

1. Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ 
thuật, phương pháp không có trong danh mÿc chuyên 
môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phương pháp trong 
khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; 
2. Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ 
thuật, phương pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y 
học cổ truyền không có trong danh mÿc chuyên môn 
kỹ thuật. 

25 

Cho phép thực hiện kỹ thuật 
mới, phương pháp mới cāa Bộ Y 
tế (1.012267) 

Cho phép áp dÿng 
chính thức kỹ thuật 
mới, phương pháp 
mới (1.012267) 

26 

Cho phép thí điểm áp dÿng kỹ 
thuật mới, phương pháp mới 
(1.012285) 

Đề nghị thực hiện thí 
điểm kỹ thuật mới, 
phương pháp mới 
(1.012285) 
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Cấp mới giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề đối 
với các chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(1.012289) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Quản lý Khám 
chữa bệnh; 
Cÿc Quản lý 
Y, Dược cổ 
truyền); Cơ 
quan chuyên 
môn về y tế 
thuộc Āy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

Cấp mới giấy phép 
hành nghề trong giai 
đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm 
sàng (1.012289) 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc Quản lý Khám chữa bệnh: đối với người làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trường 
hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc Quản lý Y, Dược cổ truyền: đối với người thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực 
thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 
2. Sở Y tế: 
a) Đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn quản lý cāa Sở Y tế (bao gồm cả 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) Đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân); 

28 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối 
với trường hợp được cấp trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 
01 năm 2024 đến thời điểm 
kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng (1.012290) 

Cấp lại giấy phép hành 
nghề đối với hồ sơ nộp 
từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời 
điểm kiểm tra đánh giá 
năng lực hành nghề 
đối với các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm 
sàng (1.012290) 
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29 

Gia hạn giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề đối 
với các chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(1.012291) 

Gia hạn giấy phép 
hành nghề trong giai 
đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm 
sàng (1.012291) 

c) Đối với người đang không làm việc tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 
3. Cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề: đối với 
trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 143 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP (cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ 
hành nghề được cấp theo quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12). 

30 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 
01 năm 2024 đến thời điểm 
kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng (1.012292) 

Điều chỉnh giấy phép 
hành nghề trong giai 
đoạn chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm 
sàng (1.012292) 



STT 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT 
ĐÞNH Sà 159/QĐ-BYT VÀ QUYẾT ĐÞNH 

Sà 743/QĐ-BYT 

NỘI DUNG SỬA ĐàI Bà SUNG 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN 
THþC HIÞN 

TÊN THĀ TþC  
HÀNH CHÍNH 

C¡ QUAN THþC HIÞN 

II L)NH VþC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CĂU KHOA HàC 

31 
Phê duyệt nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, 
phương pháp mới (1.012286) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Khoa học 
Công nghệ và 
Đào tạo) 

Không sửa đổi, bổ sung 

32 

Phê duyệt thay đổi nghiên cứu 
thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật 
mới, phương pháp mới 
(1.012287) 

33 
Phê duyệt kết quả thử nghiệm 
lâm sàng kỹ thuật mới, phương 
pháp mới (1.012288) 

34 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo 
dÿc đā điều kiện kiểm tra và 
công nhận biết tiếng Việt thành 
thạo hoặc sử dÿng thành thạo 
ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ 
phiên dịch trong khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012293) 

Bộ Y tế (Cÿc 
Khoa học 
Công nghệ và 
Đào tạo) 

35 
Kiểm tra và công nhận thành 
thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012294) 

Cơ sở giáo 
dÿc 

36 

Công nhận biết tiếng Việt thành 
thạo hoặc sử dÿng thành thạo 
ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ 
phiên dịch trong khám bệnh, 
chữa bệnh (1.012295) 



2. Thā tÿc hành chính bß bãi bß 

 

STT 
Sá hß s¢ 
TTHC 

Tên thā tÿc hành chính 

Tên VBQPPL 

quy đßnh vißc 
bãi bß, lý do 

bãi bß 

L*nh vÿc 
C¢ quan 

thÿc hißn 

1 1.010467 

Phê duyệt lần đầu danh mÿc kỹ thuật cāa 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý cāa Bộ Y tế. 

Luật Khám 
bệnh, chữa 
bệnh; Nghị 

định số 
96/2023/NĐ-

CP ngày 

30/12/2023 

cāa Chính phā 
quy định chi 
tiết một số 

điều cāa Luật 
Khám bệnh, 
chữa bệnh. 

Khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

Bộ Y tế 

2 1.001086 

Phê duyệt lần đầu danh mÿc kỹ thuật cāa 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý cāa Sở Y tế. 

Sở Y tế 

3 1.012259 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng. 

Do chưa thực 
hiện tại thời 

điểm này 

Bộ Y tế,  
Sở Y tế 

4 1.012265 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức 
danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng. 

Do chưa thực 
hiện tại thời 

điểm này 

Bộ Y tế,  
Sở Y tế 

5 1.012270 Điều chỉnh giấy phép hành nghề. 
Do chưa thực 
hiện tại thời 

điểm này 

Bộ Y tế,  
Sở Y tế 

6 1.012269 

Gia hạn giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng. 

Do chưa thực 
hiện tại thời 

điểm này 

Bộ Y tế,  
Sở Y tế 

 



PHþ LþC II: SþA ĐÞI, BÞ SUNG NỘI DUNG Cþ THà  
CĀA CÁC THĀ TþC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BYT ngày      /     /2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
I. LĨNH VĄC KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 
Thą tăc 1. Thą tăc Công bç c¢ så khám bánh, chăa bánh đáp ćng yêu cÅu là 

c¢ så h°áng dÁn thąc hành (1.012256) 
 

1. Thā tÿc 
Công bç c¢ så khám bánh, chăa bánh đáp ćng yêu cÅu là c¢ så 
h°áng dÁn thąc hành 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh gửi bÁn công bố c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 
c¢ sá hướng dẫn thực hành thực hiện theo Mẫu 01 Phÿ lÿc I ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và nội dung thực hành cÿ thể về: 

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, 

chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các trưßng hợp thuộc điểm 
b mÿc này; 

b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế. 

2. Sá Y tế: 
a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế 

(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cÁ bệnh viện tư 
nhân) trên địa bàn quÁn lý. 

Bước 2:  
Sau khi nhận được bÁn công bố c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng yêu cầu là c¢ sá hướng dẫn thực hành, c¢ quan tiếp nhận cÃp cho c¢ 
sá phiếu tiếp nhận hồ s¢ công bố theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

Bước 3:  
Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ công 

bố quy định t¿i khoÁn 3 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, c¢ quan tiếp 
nhận có trách nhiệm đăng tÁi thông tin cāa c¢ sá hướng dẫn thực hành trên 
cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cāa c¢ quan và trên hệ 
thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 
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Trưßng hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì c¢ quan tiếp nhận phÁi có 
văn bÁn gửi c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do. 

Thông tin đăng tÁi tối thiểu gồm: tên, địa chỉ c¢ sá hướng dẫn thực 
hành, ph¿m vi hướng dẫn thực hành (nếu có liên kết trong hướng dẫn 
thực hành phÁi đăng tÁi cÁ nội dung và tên cāa c¢ sá liên kết hướng dẫn 
thực hành), chi phí hướng dẫn thực hành. 

Trưßng hợp sau thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp 
nhận hồ s¢ công bố mà c¢ quan tiếp nhận không có văn bÁn gửi c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh về việc chưa đā điều kiện là c¢ sá hướng dẫn thực 
hành hoặc không thực hiện việc đăng tÁi thông tin theo quy định t¿i 
khoÁn 4 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, c¢ sá hướng dẫn thực 
hành được bắt đầu tổ chức ho¿t động hướng dẫn thực hành. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. BÁn công bố c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là c¢ 

sá hướng dẫn thực hành thực hiện theo Mẫu 01 Phÿ lÿc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2. Nội dung thực hành cÿ thể đối với chức danh chuyên môn mà c¢ 
sá dự kiến tổ chức thực hành. 

3. Hợp đồng hợp tác với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội 
dung thực hành đối với trưßng hợp không có đā các chuyên khoa theo nội 
dung thực hành quy định t¿i Điều 3 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP được ký. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 

nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế. 
2. Sá Y tế: 
a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm 

cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cÁ bệnh viện tư nhân) trên địa 
bàn quÁn lý. 



K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính:  
Phiếu tiếp nhận hồ s¢ và thông tin cāa c¢ sá hướng dẫn thực hành được đăng tÁi trên 
cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cāa c¢ quan và trên hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 
  1. Mẫu số 01 phÿ lÿc I: BÁn công bố c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu là c¢ sá hướng dẫn thực hành 

 Yêu cÅu, điÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

C¢ sá hướng dẫn thực hành phÁi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đã được cÃp giÃy phép ho¿t động phù hợp với các 
hình thức tổ chức cāa c¢ sá hướng dẫn thực hành quy định t¿i Điều 5 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) Có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành theo quy định t¿i 
Điều 3 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Trưßng hợp không đā các chuyên khoa theo nội 
dung thực hành quy định t¿i Điều 3 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP được ký hợp đồng hợp 
tác với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội dung thực hành. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÁu 01 - BÁn công bç c¢ så khám bánh, chăa bánh đáp ćng yêu cÅu là c¢ så h°áng 
dÁn thąc hành  
 

TÊN CQ, TC CHĀ QUÀN1 
TÊN C¡ QUAN, Tà CHĆC2 

_____________ 

Số:            /......3...... 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

________________________________________ 

….4….., ngày…... tháng….. năm….. 

 
BÀN CÔNG Bæ 

C¢ så khám bánh, chăa bánh đáp ćng yêu cÅu là c¢ så h°áng dÁn thąc hành  
_________________ 

 

Kính gửi: ………5….. ……. 
 

Tên c¢ sá hướng dẫn thực hành: ............................6.............................................. 

Số giÃy phép ho¿t động ……  C¢ quan cÃp: ......7.........ngày …tháng......năm...... 

Địa chỉ: ...............................................8………………………………………….... 

Ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn: .................................................................... 

Điện tho¿i liên hệ: …...….....Email (nếu có): .......................................................... 

Căn cứ Nghị định số       /2023/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2023 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đáp 
ứng yêu cầu là c¢ sá hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: .............................9.......................................... 

2. Danh sách ngưßi hướng dẫn thực hành........................10..................................... 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với c¢ sá thực hành khác (nếu 
có)..............11............................................................................................................. 

4. Số lượng ngưßi thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành................. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành ............................12............................................... 

 
1 Tên c¢ quan, tổ chức chā quÁn trực tiếp cāa c¢ sá thực hành (nếu có). 
2 Tên c¢ sá hướng dẫn thực hành. 
3 Chữ viết tắt tên c¢ quan, tổ chức ban hành văn bÁn công bố. 
4 Địa danh. 
5 Tên c¢ quan tiếp nhận văn bÁn công bố. 
6 Ghi rõ tên c¢ sá hướng dẫn thực hành. 
7 Ghi rõ tên c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động cho c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
8 Địa chỉ ghi trên GiÃy phép ho¿t động. 
9 Đối tượng hướng dẫn thực hành: liệt kê các chức danh chuyên môn mà c¢ sá hướng dẫn thực hành phù 

hợp với ph¿m vi ho¿t động chuyên môn cāa c¢ sá đã được c¢ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
10 Liệt kê danh sách ngưßi hướng dẫn thực hành. 
11 Liệt kê nội dung ngưßi thực hành không thực hành t¿i c¢ sá đó mà phÁi thực hành á c¢ sá khác (kèm 

theo hợp đồng hợp tác thực hành). 
12 Ghi cÿ thể chi phí hướng dẫn thực hành. 



C¢ sá cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 
Tài liệu gửi kèm theo BÁn công bố (nếu có) 

 
THĄ TR¯äNG C¡ Sä  

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
Trưßng hợp thực hiện trực tuyến thì phÁi có chữ ký số hợp lệ cāa cá nhân, tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thą tăc 2. CÃp mái giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là 
l°¢ng y, ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 
(1.012271) 

2. Thą tăc CÃp mái giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là l°¢ng y, 
ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ s¢ tư¢ng ứng với 
từng trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 đến khoÁn 6 Điều 22 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho Sá 
Y tế. 

Bước 2:  
C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề thực hiện việc cÃp giÃy phép hành nghề 

trong thßi h¿n 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢. Trưßng hợp không cÃp giÃy 
phép hành nghề thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Trưßng hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ s¢ đề 
nghị cÃp giÃy phép hành nghề thì thßi h¿n cÃp giÃy phép hành nghề là 30 ngày 
kể từ ngày có kết quÁ xác minh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp ngưßi lần đầu tiên đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề quy định t¿i 
điểm a khoÁn 1 Điều 30 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 
quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 
quan có thẩm quyền cÃp; 



c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp ngưßi hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên 
giÃy phép hành nghề quy định t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 30 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh gồm: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y đối với trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép 
hành nghề và muốn thay đổi sang chức danh lư¢ng y; 

- GiÃy chứng nhận bài thuốc gia truyền đối với trưßng hợp đã được cÃp 
giÃy phép hành nghề và muốn thay đổi sang chức danh ngưßi có bài thuốc gia truyền; 

- GiÃy chứng nhận phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền đối với trưßng hợp 
đã được cÃp giÃy phép hành nghề và đề nghị thay đổi sang chức danh ngưßi có 
phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền; 



c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

3. Tr°ãng hāp 3: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thßi gian 24 tháng liên 
tÿc (điểm d khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 
quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 
quan có thẩm quyền cÃp; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 



đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

4. Tr°ãng hāp 4: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề quy định t¿i các khoÁn 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh (điểm đ khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 
- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 

quyền cÃp; 
- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 

quan có thẩm quyền cÃp; 
c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 



đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

h) Một trong các giÃy tß sau đây: 
- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền kết 

luận ngưßi hành nghề không có tội hoặc không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề đối với trưßng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bÁn 
kết luận không có tội, không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề (khoÁn 1 Điều 
20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận chÃp hành xong thßi 
gian thử thách hoặc giÃy chứng nhận chÃp hành xong bÁn án, quyết định cāa 
tòa án (khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền xác 
định ngưßi hành nghề đã có đā năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chā hành vi hoặc không còn h¿n chế năng lực hành 
vi dân sự (khoÁn 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

5. Tr°ãng hāp 5: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định cāa một trong các 
khoÁn 6, khoÁn 7 hoặc khoÁn 8 Điều 34 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (điểm e, 
g, h khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 



- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 
quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 
quan có thẩm quyền cÃp; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

6. Tr°ãng hāp 6: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề không được gia h¿n theo quy định t¿i điểm a 
khoÁn 3 Điều 24 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 



- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 
quyền cÃp; 

- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 
quan có thẩm quyền cÃp; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Cá nhân  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Sá Y tế  

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 

Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 
quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 430.000 đồng/hồ s¢ 



Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 

Thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 30 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 

 
1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 



Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 

(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 

 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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MÁu 09 - S¢ y¿u lý lách tą thuÃt 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 

Ành mầu  
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dÃu giáp lai 
cāa c¢ quan 
xác nhận lý 

lịch) 

  

S¡ Y¾U LÝ LàCH 
TĄ THUÂT 

Họ và tên: ................................................................. Nam, nữ:................................ 
Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... 

N¢i thưßng trú hiện nay: ....................................................……………………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu: .......................................................1.………………...…………… 

Ngày cÃp .............................................. N¢i cÃp: .................................................... 
Số điện tho¿i liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ......................... 
Khi cần báo tin cho ai? á đâu?: ................................................................................ 

Số hiệu: ………………………… 

Ký hiệu:......................................... 
Họ và tên: ................................................................................................................. 
Ngày, tháng, năm sinh …………………………………T¿i:................................ 
Nguyên quán: ........................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

N¢i đăng ký thưßng trú hiện nay:............................................................................. 
Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo: ............................................ 
Trình độ văn hóa: ..........................................Ngo¿i ngữ: ........................................ 
Trình độ chuyên môn: ………………………... Lo¿i hình đào t¿o: ....................... 
Chuyên ngành đào t¿o:............................................................................................. 
Nghề nghiệp: ............................................................................................................ 

HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH 

 
1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành 
chính bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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Họ và tên bố: ............................................ Tuổi………… Nghề nghiệp ……… 

Họ và tên mẹ: ............................................. Tuổi: ……… Nghề nghiệp ……… 

Họ và tên vợ hoặc chồng: .................................................. Tuổi: .........................  
Nghề nghiệp:.......................................................................................................... 
N¢i làm việc: ......................................................................................................... 
N¢i á hiện t¿i: ........................................................................................................ 

QUÁ TRÌNH ĐÀO T¾O CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Chuyên ngành đào t¿o Tên c¢ sá đào t¿o 
Văn bằng, chứng chỉ 

được cÃp 

        

        

        

        

        

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Làm công tác gì? à đâu? Giữ chức vÿ gì? 

        

        

        

        

Có thuộc các trưßng hợp bị cÃm hành nghề theo quy định t¿i Điều 20 cāa Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh không?: ....................................................................................... 

Ghi rõ nếu có: .......................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan những lßi khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 
 

Xác nhÃn cąa Thą tr°ång c¢ quan/ 
Đ¢n vá công tác2 

 

…….., ngày.... tháng... năm... 
Ng°ãi khai ký tên 

 
 
 
 
 
 

 
2 Trưßng hợp ngưßi đề nghị đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào thì không phÁi xác 

nhận nội dung này. 
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Thą tăc 3. CÃp l¿i giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là 
l°¢ng y, ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 
(1.012272) 

3. Thą tăc CÃp l¿i giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là l°¢ng y, 
ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp 
l¿i giÃy phép hành nghề tư¢ng ứng với từng trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 
đến 8 Điều 24 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp 
luật về phí, lệ phí cho Sá Y tế. 

Bước 2:  
C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề phÁi cÃp l¿i giÃy phép hành nghề trong 

thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢; trưßng hợp không cÃp l¿i giÃy phép 
hành nghề thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do;  

Trưßng hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ s¢ đề 
nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề thì thßi h¿n cÃp l¿i là 15 ngày kể từ ngày có 
kết quÁ xác minh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 

trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị mÃt hoặc hư hỏng quy định t¿i điểm a khoÁn 
1 Điều 21 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu 
có) (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 
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2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp thay đổi một trong các thông tin quy định t¿i điểm a khoÁn 3 Điều 
27 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sai sót thông tin quy định t¿i khoÁn 
3 Điều 27 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 
23 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính giÃy phép hành nghề đã được cÃp; 
c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ tài liệu chứng minh thông tin thay đổi 

hoặc thông tin bị sai sót (không áp dÿng đối với trưßng hợp thông tin có thể tra 
cứu, xác thực trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

3. Tr°ãng hāp 3: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề không 
đúng quy định (điểm a khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- GiÃy chứng nhận là lư¢ng y do c¢ quan có thẩm quyền cÃp; 
- GiÃy chứng nhận là ngưßi có bài thuốc gia truyền do c¢ quan có thẩm 

quyền cÃp; 
- GiÃy chứng nhận là ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền do c¢ 

quan có thẩm quyền cÃp; 
c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 
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đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử); 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây đối với trưßng hợp 
quy định t¿i điểm b khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

4. Tr°ãng hāp 4: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do cÃp sai chức danh chuyên môn hoặc ph¿m vi 
hành nghề trong giÃy phép hành nghề so với hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành 
nghề (điểm c khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

5. Tr°ãng hāp 5: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thßi gian 24 tháng 
liên tÿc (điểm d khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 
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c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

6. Tr°ãng hāp 6: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 34 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trưßng hợp quy định t¿i 
các khoÁn 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 
khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu 
có) (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

đ) Một trong các giÃy tß sau đây: 
- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền kết 

luận ngưßi hành nghề không có tội hoặc không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề đối với trưßng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bÁn 
kết luận không có tội, không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề (khoÁn 1 Điều 
20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận chÃp hành xong thßi 
gian thử thách hoặc giÃy chứng nhận chÃp hành xong bÁn án, quyết định cāa 
tòa án (khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền xác 
định ngưßi hành nghề đã có đā năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chā hành vi hoặc không còn h¿n chế năng lực hành 
vi dân sự (khoÁn 6 Điều cāa 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

7. Tr°ãng hāp 7: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i phép hành nghề đối với trưßng 
hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i khoÁn 9 Điều 34 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP theo đề nghị cāa ngưßi hành nghề: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 
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b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

8. Tr°ãng hāp 8: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề được cÃp không đúng thẩm quyền quy định 
t¿i khoÁn 1 Điều 28 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) GiÃy phép hành nghề đã được cÃp; 
c) 02 Ánh chân dung cỡ 04cm x 06cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 

không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép 
hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh 
khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Cá nhân  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Sá Y tế 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 

Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 
quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 150.000 đồng (trưßng hợp 1, 2) / 430.000 đồng 
(trưßng hợp 3, 4, 5, 6, 7, 8) (Không thu phí đối với trưßng hợp cÃp sai do lỗi cāa c¢ quan có thẩm 
quyền cÃp giÃy phép hành nghề) 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 

2. Mẫu số 09 phÿ lÿc I: S¢ yếu lý lịch tự thuật 

Thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 31 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 
 

1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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MÁu 09 - S¢ y¿u lý lách tą thuÃt 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 

Ành mầu  
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dÃu giáp lai 
cāa c¢ quan 
xác nhận lý 

lịch) 

  

S¡ Y¾U LÝ LàCH 

TĄ THUÂT 

Họ và tên: ................................................................. Nam, nữ:................................ 
Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... 

N¢i thưßng trú hiện nay: ....................................................……………………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu: .......................................................1.………………...…………… 

Ngày cÃp .............................................. N¢i cÃp: .................................................... 
Số điện tho¿i liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ........................ 
Khi cần báo tin cho ai? á đâu?: ................................................................................ 

Số hiệu: ………………………… 

Ký hiệu:......................................... 
Họ và tên: ................................................................................................................. 
Ngày, tháng, năm sinh …………………………………T¿i:................................ 
Nguyên quán: ......................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

N¢i đăng ký thưßng trú hiện nay:............................................................................. 
Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo: ............................................ 
Trình độ văn hóa: ..........................................Ngo¿i ngữ: ........................................ 
Trình độ chuyên môn: ………………………... Lo¿i hình đào t¿o: ....................... 
Chuyên ngành đào t¿o:............................................................................................ 

 
1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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Nghề nghiệp: .......................................................................................................... 
HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: ............................................ Tuổi………… Nghề nghiệp …… 
Họ và tên mẹ: ............................................. Tuổi: ……… Nghề nghiệp ……… 

Họ và tên vợ hoặc chồng: .................................................. Tuổi: ......................... 
Nghề nghiệp:......................................................................................................... 
N¢i làm việc: ........................................................................................................ 
N¢i á hiện t¿i: ........................................................................................................ 

QUÁ TRÌNH ĐÀO T¾O CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Chuyên ngành đào t¿o Tên c¢ sá đào t¿o 
Văn bằng, chứng chỉ 

được cÃp 

        

        

        

        

        

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Làm công tác gì? à đâu? Giữ chức vÿ gì? 

        

        

        

        

Có thuộc các trưßng hợp bị cÃm hành nghề theo quy định t¿i Điều 20 cāa Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh không?: ....................................................................................... 

Ghi rõ nếu có: ......................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan những lßi khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 
 

Xác nhÃn cąa Thą tr°ång c¢ quan/ 
Đ¢n vá công tác2 

 

…….., ngày.... tháng... năm... 
Ng°ãi khai ký tên 

 
 
 
 

 
2 Trưßng hợp ngưßi đề nghị đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào thì không phÁi xác 

nhận nội dung này. 
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Thą tăc 4. Gia h¿n giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là l°¢ng 
y, ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 
(1.012273) 

4. Thą tăc Gia h¿n giÃy phép hành nghÁ đçi vái chćc danh chuyên môn là l°¢ng y, 
ng°ãi có bài thuçc gia truyÁn hoặc có ph°¢ng pháp chăa bánh gia truyÁn 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị gia h¿n giÃy phép hành nghề nộp hồ s¢ theo quy định t¿i 
khoÁn 1, khoÁn 2 Điều 26 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy 
định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho Sá Y tế tối thiểu 60 ngày trước ngày giÃy 
phép hành nghề hết h¿n.  

Trưßng hợp bị ốm đau, tai n¿n hoặc trưßng hợp bÃt khÁ kháng t¿i thßi 
điểm nộp hồ s¢ gia h¿n thì phÁi có văn bÁn thông báo cho c¢ quan cÃp giÃy 
phép hành nghề để lùi thßi gian nộp hồ s¢ gia h¿n giÃy phép hành nghề.  

Ngưßi hành nghề được đề nghị lùi thßi điểm gia h¿n nhiều lần nhưng tổng 
thßi gian lùi thßi điểm thực hiện gia h¿n không quá 22 tháng kể từ ngày giÃy 
phép hành nghề hết h¿n. 

Bước 2:  

Trong thßi gian kể từ khi nhận đā hồ s¢ đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép 
hành nghề, c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia 
h¿n hoặc phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia 
h¿n; trưßng hợp đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép hành nghề mà không có văn 
bÁn trÁ lßi thì giÃy phép hành nghề tiếp tÿc có hiệu lực theo quy định. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã được cÃp (không áp dÿng đối 
với trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc 
gia về y tế); 
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c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: kể từ khi nhận đā hồ s¢ đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép hành 
nghề 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Cá nhân  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Sá Y tế 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 

Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

1. Trưßng hợp gia h¿n giÃy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lư¢ng y, 
ngưßi có bài thuốc gia truyền hoặc có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền: áp dÿng đối với 
giÃy phép hành nghề hết thßi h¿n theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 27 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh. 

2. Điều kiện gia h¿n giÃy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lư¢ng y: 
thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 32 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Điều kiện gia h¿n giÃy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là ngưßi có bài 
thuốc gia truyền hoặc có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền: thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 
3 Điều 32 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 
 

1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Thą tăc 5. Đ�ng ký hành nghÁ (1.012275) 

9. Thą tăc Đ�ng ký hành nghÁ 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho ngưßi hành 
nghề làm việc t¿i c¢ sá cāa mình như sau: 

a) Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng thßi điểm với thßi điểm đề nghị 
cÃp mới giÃy phép ho¿t động đến c¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t 
động. 

b) Trưßng hợp có thay đổi về ngưßi hành nghề trong thßi gian chß cÃp giÃy 
phép ho¿t động thì phÁi gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 
01 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đến c¢ quan có 
thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t động; 

c) Trưßng hợp có thay đổi về ngưßi hành nghề trong quá trình ho¿t động 
thì phÁi gửi văn bÁn đăng ký đến c¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t động 
cÿ thể như sau: 

- Trưßng hợp ngưßi hành nghề không còn làm việc t¿i c¢ sá: báo cáo với 
c¢ quan có thẩm quyền trong thßi gian 03 ngày làm việc kể từ thßi điểm ngưßi 
hành nghề chÃm dứt hành nghề t¿i c¢ sá. 

- Trưßng hợp bổ sung ngưßi hành nghề: gửi danh sách đăng ký hành nghề 
đã bổ sung theo Mẫu 01 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP về c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động trong thßi gian 10 ngày kể từ thßi điểm 
bổ sung ngưßi hành nghề. 

C¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động: 
 1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân, trừ các trưßng hợp thuộc điểm b 
mÿc này; 
b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền 
tư nhân. 

2. Sá Y tế:  

a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm 
cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Bộ Y tế và c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn 
lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh viện 
tư nhân). 
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Bước 2:  
C¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t động có trách nhiệm công bố 

công khai danh sách ngưßi hành nghề trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin 
điện tử cāa c¢ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh như sau: 

a) Cùng thßi điểm cÃp giÃy phép ho¿t động đối với trưßng hợp quy định t¿i 
điểm a, b khoÁn 1 Điều 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

b) Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc kể từ thßi điểm tiếp nhận văn bÁn đăng 
ký hành nghề đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 29 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP; 

c) Trưßng hợp không đồng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Trưßng hợp 1: Cùng thßi điểm với thßi điểm đề nghị cÃp mới giÃy phép 

ho¿t động đến c¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t động 

 Danh sách đăng ký hành nghề. 
2. Trưßng hợp 2: Có thay đổi về ngưßi hành nghề trong thßi gian chß cÃp 

giÃy phép ho¿t động 

Danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 Phÿ lÿc II ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

3. Trưßng hợp 3: Có thay đổi về ngưßi hành nghề trong quá trình ho¿t động, 
ngưßi hành nghề không còn làm việc t¿i c¢ sá: 

Danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 Phÿ lÿc II ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

4. Trưßng hợp 4: Có thay đổi về ngưßi hành nghề trong quá trình ho¿t động, 
bổ sung ngưßi hành nghề: 

Danh sách đăng ký hành nghề đã bổ sung, thay đổi theo Mẫu 01 Phÿ lÿc II 
ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Cùng thßi điểm cÃp giÃy phép ho¿t động đối với trưßng hợp quy 
định t¿i điểm a, b khoÁn 1 Điều 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc kể từ thßi điểm tiếp nhận văn bÁn đăng ký hành nghề 
đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức  
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C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân, trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 
truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 

2. Sá Y tế: Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm 
cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Bộ Y tế và c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an; 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Danh sách ngưßi hành nghề trên cổng thông 
tin điện tử hoặc trang tin điện tử cāa c¢ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh. 

Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 01 phÿ lÿc II: Danh sách đăng ký hành nghề 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 01 – Danh sách đ�ng ký hành nghÁ 

 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH Đ�NG KÝ HÀNH NGHÀ  
 

1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: .............................................................. 
2. Địa chỉ: ....................................................................................................... 
3. Thßi gian làm việc hằng ngày cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: 1 ........... 

................................................................................................................................. 

4. Danh sách đăng ký ngưßi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Hã và tên 

Sç giÃy phép 
hành nghÁ/ 

Sç chćng chß 
hành nghÁ 

Ph¿m vi 
hành 
nghÁ 

Thãi gian 
đ�ng ký hành 
nghÁ t¿i c¢ så 
khám bánh, 
chăa bánh2  

Vá trí 
chuyên 
môn 3 

Thãi gian đ�ng 
ký hành nghÁ 
t¿i c¢ så khám 

bánh, chăa 
bánh khác (n¿u 

có)4 

Ghi 
chú5 

1        
2        
…        

 
 

 
1 Ghi rõ từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần.  
2 Ghi cÿ thể thßi gian làm việc từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần.  
3 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đÁm nhiệm. 
4 Ghi cÿ thể thßi gian làm việc từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần t¿i c¢ sá khám 

bệnh chữa bệnh khác. 
5 ghi thêm ngôn ngữ mà ngưßi hành nghề nước ngoài sử dÿng trong KBCB (nếu có)…. 
6 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 

  ….….., ngày ….. tháng … năm…  
 Đ¾I DIàN C¡ Sä  

KHÁM BàNH, CHĂA BàNH6 
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Thą tăc 6. Thu hßi giÃy phép hành nghÁ đçi vái tr°ãng hāp quy đánh t¿i điÃm i 
khoÁn 1 ĐiÁu 35 cąa LuÃt Khám bánh, chăa bánh (1.012276) 

6. Thą tăc Thu hßi giÃy phép hành nghÁ đçi vái tr°ãng hāp quy đánh t¿i điÃm i khoÁn 
1 ĐiÁu 35 cąa LuÃt Khám bánh, chăa bánh 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1: 
Ngưßi hành nghề tự đề nghị thu hồi giÃy phép hành nghề về c¢ quan có 

thẩm quyền cÃp giÃy phép hành nghề cÿ thể như sau: 
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn 
lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ 
bệnh viện tư nhân); 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 

Bước 2: 
Trong thßi gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi, c¢ 

quan thu hồi gửi quyết định cho ngưßi hành nghề, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
n¢i làm việc và thực hiện việc hāy bỏ đăng ký hành nghề cāa ngưßi hành nghề 
đó trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử cāa c¢ quan cÃp giÃy phép 
hành nghề và Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a) Đ¢n đề nghị; 
b) GiÃy phép hành nghề. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: sau 15 ngày kể từ khi nhận được đ¢n đề nghị và giÃy phép hành 
nghề kèm theo 
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Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: tổ chức  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

1. Bộ Y tế:  
a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 
a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y 

tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân). 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề. 

Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này): Không 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thą tăc 7. ĐÁ nghá xem xét thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ do c¢ quan, tá chćc có 
th¿m quyÁn cąa n°ác ngoài cÃp (1.012277) 

7. Thą tăc ĐÁ nghá xem xét thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ do c¢ quan, tá chćc có 
th¿m quyÁn cąa n°ác ngoài cÃp 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1: 
Ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ s¢ 

theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đến Bộ Y tế 
cÿ thể như sau: 
 Bộ Y tế: 
a) Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh: đối với ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy 
phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trừ các trưßng hợp thuộc điểm b; 
b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy 
phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. 

Bước 2: 
1. Tr°ãng hāp 1: Đối với trưßng hợp ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận 

giÃy phép hành nghề có giÃy phép hành nghề được cÃp bái c¢ quÁn, tổ chức 
cÃp phép hành nghề cāa nước ngoài đã được đánh giá để thừa nhận: 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ s¢ đề nghị, Bộ Y tế 
phÁi có văn bÁn trÁ lßi về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giÃy phép hành 
nghề; 

- Trưßng hợp cần xác minh đối với việc đào t¿o á nước ngoài cāa ngưßi 
hành nghề thì thßi h¿n thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quÁ xác minh. 

2. Tr°ãng hāp 2: Đối với trưßng hợp ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận 
giÃy phép hành nghề có giÃy phép hành nghề được cÃp bái c¢ quan, tổ chức 
cÃp phép hành nghề cāa nước ngoài chưa được đánh giá để thừa nhận: 

- Bộ Y tế thực hiện việc đánh giá để thừa nhận theo quy định t¿i Điều 38 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày có kết quÁ đánh giá để thừa nhận, Bộ 
Y tế phÁi có văn bÁn trÁ lßi về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giÃy phép 
hành nghề; 

- Trưßng hợp cần xác minh đối với việc đào t¿o á nước ngoài cāa ngưßi 
hành nghề thì thßi h¿n thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quÁ xác minh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
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a) Đ¢n đề nghị thừa nhận giÃy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 
b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cÃp. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ s¢ đề nghị đối với trưßng hợp 
ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép hành nghề có giÃy phép hành nghề được cÃp bái 
c¢ quÁn, tổ chức cÃp phép hành nghề cāa nước ngoài đã được đánh giá để thừa nhận 

Hoặc: 
30 ngày kể từ ngày nhận đā tài liệu; 
30 ngày kể từ ngày có kết quÁ đánh giá để thừa nhận đối với trưßng hợp ngưßi đề nghị 

xem xét thừa nhận giÃy phép hành nghề có giÃy phép hành nghề được cÃp bái c¢ quan, tổ 
chức cÃp phép hành nghề cāa nước ngoài chưa được đánh giá để thừa nhận. 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

Bộ Y tế: 
a) Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh: đối với ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trừ các trưßng hợp thuộc điểm b; 
b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn trÁ lßi về việc thừa nhận hoặc không 
thừa nhận giÃy phép hành nghề. 

Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

1. Ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép hành nghề do c¢ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cāa nước ngoài cÃp phÁi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận giÃy phép hành nghề là ngưßi Việt Nam hoặc đang 
làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i Việt Nam hoặc thuộc diện đã được cÃp giÃy phép 
lao động theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

b) GiÃy phép hành nghề cāa ngưßi đề nghị xem xét thừa nhận phÁi đáp ứng điều kiện 
theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 29 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:………………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 
 

1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Thą tăc 8. CÃp mái giÃy phép ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh (1.012278) 

8. Thą tăc CÃp mái giÃy phép ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1: 
Nộp 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp mới và nộp phí theo quy định cāa pháp luật 

về phí, lệ phí cho c¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép ho¿t động (sau đây 
viết tắt là c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động) cÿ thể như sau: 
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp 
thuộc điểm b, c mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền 
tư nhân. 
 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh tổ chức theo hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
đối với bệnh nghề nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân 
tổ chức theo hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối 
với bệnh nghề nghiệp. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế 
(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh 
viện tư nhân). 

Bước 2: 
Sau khi tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ cÃp cho c¢ sá đề nghị 

phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

Bước 3: 
1. Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢: 
a) C¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động tổ chức thẩm định điều kiện ho¿t 

động và danh mÿc kỹ thuật thực hiện t¿i c¢ sá đề nghị và lập biên bÁn thẩm 
định trong thßi h¿n 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢; 

b) Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phÁi cÃp mới giÃy 
phép ho¿t động và ban hành quyết định phê duyệt danh mÿc kỹ thuật thực 
hiện t¿i c¢ sá trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bÁn 
thẩm định; 

c) Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phÁi nêu rõ trong nội dung 
cāa biên bÁn thẩm định.  
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Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bÁn thông 
báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phÿc, sửa chữa cāa c¢ sá 
đề nghị, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có thể tiến hành kiểm tra thực tế 
việc khắc phÿc, sửa chữa cāa c¢ sá đề nghị trong trưßng hợp cần thiết hoặc 
thực hiện việc cÃp giÃy phép ho¿t động. Trưßng hợp không cÃp giÃy phép ho¿t 
động phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

2. Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢: 
a) C¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động phÁi có văn bÁn gửi c¢ sá đề nghị, 

trong đó phÁi nêu cÿ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thßi 
h¿n 10 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢; 

b) Sau khi sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ sá đề nghị gửi văn bÁn thông báo 
và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung; 

c) Sau khi nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động 
có trách nhiệm thực hiện trình tự theo quy định: 

- Đối với trưßng hợp không còn có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thực hiện 
theo trình tự t¿i mÿc 1 cāa bước này; 

- Đối với trưßng hợp c¢ sá đã sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đáp ứng yêu 
cầu thực hiện theo trình tự t¿i mÿc 2 cāa bước này. 

Bước 4: 
Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày cÃp giÃy phép ho¿t động, 

c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động công bố trên Cổng thông tin điện tử cāa 
mình và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
cāa Bộ Y tế các thông tin sau: tên, địa chỉ c¢ sá được cÃp giÃy phép ho¿t động; 
họ, tên và số giÃy phép hành nghề ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật; số giÃy phép ho¿t động; ph¿m vi ho¿t động chuyên môn và thßi gian 
ho¿t động chuyên môn. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép ho¿t động đối với 

trưßng hợp quy định t¿i các điểm a, b, c, d, đ, e khoÁn 1 Điều 59 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bÁn có tên cāa c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh cāa c¢ quan nhà nước có thẩm quyền đối với c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh cāa nhà nước hoặc giÃy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giÃy chứng nhận 
đầu tư đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 
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c) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề và giÃy xác nhận quá trình hành 
nghề theo Mẫu 11 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
cāa ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cāa c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá 
dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề và giÃy xác nhận quá trình hành 
nghề theo Mẫu 11 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
cāa ngưßi phÿ trách bộ phận chuyên môn cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ 
liệu quốc gia về y tế); 

đ) BÁn kê khai c¢ sá vật chÃt, danh mÿc thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp 
ứng điều kiện cÃp giÃy phép ho¿t động tư¢ng ứng với từng hình thức tổ chức 
theo Mẫu 08 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và các 
giÃy tß chứng minh, xác nhận các kê khai đó; 

e) Danh sách ghi rõ họ tên, số giÃy phép hành nghề cāa từng ngưßi hành 
nghề đăng ký hành nghề t¿i c¢ sá đó theo Mẫu 01 Phÿ lÿc II ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

g) Văn bÁn do cÃp có thẩm quyền phê duyệt quy định về chức năng 
nhiệm vÿ, c¢ cÃu tổ chức cāa bệnh viện cāa nhà nước hoặc điều lệ tổ chức và 
ho¿t động đối với bệnh viện tư nhân theo Mẫu 03 Phÿ lÿc II ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

h) Danh mÿc chuyên môn kỹ thuật cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đề 
xuÃt trên c¢ sá danh mÿc chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưáng Bộ Y tế ban 
hành; 

i) Trưßng hợp đề nghị cÃp lần đầu giÃy phép ho¿t động c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đ¿o hoặc c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh không vì mÿc đích lợi 
nhuận thì phÁi có tài liệu chứng minh nguồn tài chính bÁo đÁm cho ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o hoặc ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh không 
vì mÿc đích lợi nhuận. 

2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép ho¿t động đối với c¢ sá 
đã được cÃp giÃy phép ho¿t động nhưng đề nghị chuyển sang ho¿t động theo mô 
hình khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o hoặc ho¿t động theo mô hình không vì mÿc 
đích lợi nhuận, không thu chi phí khám bệnh, chữa bệnh cāa ngưßi bệnh theo quy 
định t¿i điểm g khoÁn 1 Điều 59 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) Tài liệu chứng minh nguồn tài chính cho ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đ¿o. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 
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Thời hạn giải quyết: Tổ chức thẩm định điều kiện ho¿t động và danh mÿc kỹ thuật thực 
hiện t¿i c¢ sá đề nghị và lập biên bÁn thẩm định trong thßi h¿n 60 ngày kể từ ngày nhận đā 
hồ s¢ và; 

10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bÁn thẩm định hoặc nhận được văn bÁn 
thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phÿc, sửa chữa cāa c¢ sá đề nghị. 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: tổ chức  
C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: 

 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b, c mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 
truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tổ chức theo 
hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân tổ chức theo hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Bộ Y tế và các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh viện tư nhân). 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 

Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 
quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 

- Bệnh viện: 10.500.000 đồng/hồ s¢ 
- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình: 

5.700.000 đồng/hồ s¢ 
- Phòng khám y học cổ truyền, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Tr¿m y tế: 3.100.000 

đồng/hồ s¢ 
- Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám liên chuyên khoa, Phòng khám bác sỹ y khoa, 

Phòng khám răng hàm mặt, Phòng khám dinh dưỡng, Phòng khám y sỹ đa khoa, C¢ sá dịch 
vÿ cận lâm sàng: 4.300.000 đồng/hồ s¢ 

- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000 đồng/hồ s¢ 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 
  1. Mẫu số 02 phÿ lÿc II: Đ¢n đề nghị cÃp/điều chỉnh/cÃp l¿i giÃy phép 

ho¿t động c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
2. Mẫu số 11 phÿ lÿc I: GiÃy xác nhận quá trình hành nghề 
3. Mẫu số 08 phÿ lÿc II: BÁn kê khai c¢ sá vật chÃt, thiết bị y tế, tổ chức 

và nhân sự cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
4. Mẫu số 01 phÿ lÿc II: Danh sách đăng ký hành nghề 
5. Mẫu số 03 phÿ lÿc II: Điều lệ tổ chức và ho¿t động đối với bệnh viện 

tư nhân 
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Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

Đáp ứng điều kiện quy định t¿i Điều 49 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
Đáp ứng các điều kiện quy định t¿i Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ Tài 
chính quy định mức thu, nộp, quÁn lý và sử dÿng phí trong lĩnh vực y tế. 
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MÁu 02 - Đ¢n đÁ nghá cÃp/điÁu chßnh/cÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng c¢ så khám bánh, 
chăa bánh 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

________________________________ 
……1…….., ngày.... tháng... năm ...... 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà  

.............................2................................ 
 

Kính gửi: .................3.......................... 
 

Tên c¢ sá đề nghị: ....................................................................................... 
Địa chỉ: 4 ..................................................................................................... 

Điện tho¿i: ..................... Số Fax: .................... Email (nếu có): ................. 
Trưßng hợp đề nghị: 5................................................................................. 
Hình thức tổ chức đề nghị cÃp phép:............................................................   

Thßi gian làm việc hằng ngày: .................................................................... 
Hồ s¢ gửi kèm theo đ¢n này gồm các giÃy tß sau đây: 6 

(1) ………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………… 

(3) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép ho¿t động. 

  

  Đ¾I DIàN C¡ Sä ĐÀ NGHà7 

 
 

 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thā tÿc: cÃp mới, điều chỉnh, cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động c¢ sá khám bệnh chữa bệnh. 
3 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động. 
4 Địa chỉ cÿ thể cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
5 Ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp điều chỉnh giÃy phép ho¿t động với từng trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i 

Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
6 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp theo 

thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
7 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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MÁu 11 -  GiÃy xác nhÃn quá trình hành nghÁ 
 

TÊN CQ, TC CHĀ QUÀN1 
TÊN C¡ Sä KHÁM BàNH, 

CHĂA BàNH 2 
_________ 

Số:       /............ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

___________________________________ 

….….., ngày…... tháng….. năm…... 
 

GIÂY XÁC NHÂN QUÁ TRÌNH HÀNH NGHÀ 
..........................2....................... xác nhận: 

 

Ông/bà: .............................................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................ 
Địa chỉ cư trú: ...................................................................................................... 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………...………………………………… 

Ngày cÃp ...................................... N¢i cÃp: ....................................................... 
Văn bằng chuyên môn: .....................4..................  Năm tốt nghiệp: …..……… 

Số giÃy phép hành nghề:……………………………………………………… 

Đã hành nghề với ph¿m vi…………5.……………t¿i ........................6............. đ¿t 
kết quÁ như sau: 

1. Thßi gian hành nghề: 7..................................................................................... 
2. Năng lực chuyên môn: 8 .................................................................................. 
3. Đ¿o đức nghề nghiệp: 9 ................................................................................... 

 

   Đ¾I DIàN C¡ Sä KHÁM BàNH, CHĂA BàNH10 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tên c¢ quan chā quÁn cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
2 Tên c¢ sá khám bệnh chữa bệnh 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi rõ văn bằng, chuyên môn theo văn bằng đào t¿o. 
5 Ghi rõ ph¿m vi hành nghề. 
6 Ghi rõ bộ phận chuyên môn cāa ngưßi hành nghề.  
7 Ghi rõ từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm 
8 Nhận xét cÿ thể về khÁ năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên khoa đăng ký hành nghề. 
9 Nhận xét cÿ thể về giao tiếp, ứng xử cāa ngưßi đăng ký hành nghề đối với đồng nghiệp và ngưßi bệnh. 
10 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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MÁu 08 - BÁn kê khai c¢ så vÃt chÃt, thi¿t bá y t¿, tá chćc và nhân są cąa c¢ så 
khám bánh, chăa bánh 
 

BÀN KÊ KHAI C¡ Sä VÂT CHÂT, DANH MĂC THI¾T Bà Y T¾,  
Tà CHĆC VÀ NHÂN SĄ CĄA C¡ Sä KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 

 
I. THÔNG TIN CHUNG:  
1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: ................................................................... 
2. Địa chỉ:.......................................................................................................... 
Điện tho¿i: ......................... Số Fax: ....................... Email: ................................. 
3. Quy mô:…………….. giưßng bệnh 
II. Tà CHĆC: 
1. Hình thức tổ chức: .........................................1................................................. 
2. C¢ cÃu tổ chức: ...............................................2.............................................. 
III. NHÂN SĄ: 
1. Danh sách trưáng khoa, phÿ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

STT Hã và tên 

Sç chćng 
chß hành 
nghÁ đã 

đ°āc cÃp 

Ph¿m vi 
ho¿t đßng 

chuyên 
môn 

Thãi gian đ�ng ký 
làm viác t¿i c¢ så 
khám bánh, chăa 
bánh (ghi că thÃ 

thãi gian làm viác) 

Tên khoa, 
phòng, bß 

phÃn 
chuyên 

môn 

Vá trí, chćc 
danh đ°āc 
bá nhiám 

1             
2             
...             

2. Danh sách ngưßi hành nghề: 

STT Hã và tên 
Sç chćng chß 

hành nghÁ 
đã đ°āc cÃp 

Ph¿m vi 
ho¿t đßng 

chuyên môn 

Thãi gian đ�ng ký 
làm viác t¿i c¢ så 
khám bánh, chăa 
bánh (ghi că thÃ 

thãi gian làm viác) 

Vá trí chuyên 
môn 

1           
2           

…           

3. Danh sách ngưßi làm việc: 

STT Hã và tên 
V�n bằng 

chuyên môn 

Thãi gian đ�ng ký 
làm viác t¿i c¢ så 
khám bánh, chăa 
bánh (ghi că thÃ 

thãi gian làm viác) 

Vá trí làm viác3 

1         

 
1 Ghi cÿ thể tên hình thức tổ chức theo quy định t¿i Nghị định số ..../2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2023 
2 Ghi rõ tên các khoa (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng), phòng, bộ phận chuyên môn cāa c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh. 
3 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đÁm nhiệm. 
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2         
...         

IV. THI¾T Bà Y T¾: 

STT 
Tên thi¿t 

bá 
Ký hiáu 

(MODEL) 
Hãng sÁn 

xuÃt XuÃt xć 
N�m sÁn 

xuÃt 
Sç 

l°āng 

Tình 
tr¿ng sā 

dăng (%) 

Ghi 
chú 

1                 
2                 
3                 

 

V. C¡ Sä VÂT CHÂT: 
1. Tổng diện tích mặt bằng: 
2. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giưßng bệnh (đối với bệnh viện): 
3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh: 
4. Bố trí các bộ phận chuyên môn (liệt kê cÿ thể): 
5. Các điều kiện vệ sinh môi trưßng: 

a) Xử lý nước thÁi: 
b) Xử lý rác y tế, rác sinh ho¿t: 
6. An toàn bức x¿: 
7. Hệ thống phÿ trợ: 
a) Phòng cháy chữa cháy: 
b) Khí y tế:  
c) Máy phát điện: 
d) Thông tin liên l¿c: 
8. C¢ sá vật chÃt khác (nếu có): 

  
  Đ¾I DIàN C¡ Sä ĐÀ NGHà4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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MÁu 01 – Danh sách đ�ng ký hành nghÁ 

 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
___________________________________ 

DANH SÁCH Đ�NG KÝ HÀNH NGHÀ  
 

1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: .......................................................... 
2. Địa chỉ: ................................................................................................... 
3. Thßi gian làm việc hằng ngày cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: 1 ....... 

4. Danh sách đăng ký ngưßi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Hã và tên 

Sç giÃy phép 
hành nghÁ/ 

Sç chćng chß 
hành nghÁ 

Ph¿m vi 
hành 
nghÁ 

Thãi gian 
đ�ng ký hành 
nghÁ t¿i c¢ så 
khám bánh, 
chăa bánh2  

Vá trí 
chuyên 
môn 3 

Thãi gian đ�ng 
ký hành nghÁ 
t¿i c¢ så khám 

bánh, chăa 
bánh khác (n¿u 

có)4 

Ghi 
chú5 

1        
2        
…        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ghi rõ từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần.  
2 Ghi cÿ thể thßi gian làm việc từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần.  
3 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đÁm nhiệm. 
4 Ghi cÿ thể thßi gian làm việc từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần t¿i c¢ sá khám 

bệnh chữa bệnh khác. 
5 ghi thêm ngôn ngữ mà ngưßi hành nghề nước ngoài sử dÿng trong KBCB (nếu có)…. 
6 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 

  ….….., ngày ….. tháng … năm…  
 Đ¾I DIàN C¡ Sä  

KHÁM BàNH, CHĂA BàNH6 
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MÁu 03 - ĐiÁu lá tá chćc và ho¿t đßng đçi vái bánh vián t° nhân 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

……1…….., ngày.... tháng... năm .... 
  

ĐIÀU Là 
Tá chćc và ho¿t đßng 

  
Ch°¢ng I  

NHĂNG QUY ĐàNH CHUNG 
 

ĐiÁu 1. Đáa vá pháp lý 
ĐiÁu 2. Tên giao dách, đáa điÃm hành nghÁ 

ĐiÁu 3. Nguyên tÅc ho¿t đßng chuyên môn 

ĐiÁu 4. Các tá chćc chính trá, chính trá - xã hßi cąa Bánh vián 
 

Ch°¢ng II 
MĂC TIÊU, CHĆC N�NG, NHIàM VĂ VÀ PH¾M VI  

HO¾T ĐÞNG CHUYÊN MÔN 
 

ĐiÁu 5. Măc tiêu 

ĐiÁu 6. Chćc n�ng, nhiám vă 
ĐiÁu 7. Ph¿m vi ho¿t đßng chuyên môn 

 
Ch°¢ng III  

QUY MÔ, Tà CHĆC, NHÂN SĄ 
 

ĐiÁu 8. Quy mô bánh vián  
ĐiÁu 9. C¢ cÃu tá chćc 

1. Ban lãnh đ¿o. 

2. Các Hội đồng trong bệnh viện. 
3. Các phòng chức năng. 
4. Các khoa, bộ phận chuyên môn. 
ĐiÁu 10. Nhân są 

ĐiÁu 11. Nhiám vă quyÁn h¿n Giám đçc, các Phó Giám đçc bánh vián 

ĐiÁu 12. Nhiám vă quyÁn h¿n cąa các tr°ång khoa, phòng bánh vián 

ĐiÁu 13. Mçi quan há giăa các thành phÅn thußc c¢ cÃu tá chćc 

ĐiÁu 14. QuyÁn lāi cąa ng°ãi lao đßng 

 
1 Địa danh. 
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Ch°¢ng IV 

TÀI CHÍNH CĄA BàNH VIàN 
 

ĐiÁu 15. Vçn đÅu t° ban đÅu 

ĐiÁu 16. Ch¿ đß tài chính cąa bánh vián 

ĐiÁu 17. QuÁn lý tài sÁn, thi¿t bá 
  

  Đ¾I DIàN C¡ Sä ĐÀ NGHà2 

 
2 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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Thą tăc 9. CÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh (1.012279) 

9. Thą tăc CÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1: 
Nộp 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động và nộp phí theo 

quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động cÿ 
thể như sau: 
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp 
thuộc điểm b, c mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền 
tư nhân. 
 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh tổ chức theo hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
đối với bệnh nghề nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân 
tổ chức theo hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối 
với bệnh nghề nghiệp. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế 
(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh 
viện tư nhân). 

Bước 2: 
Sau khi nhận hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động trÁ cho c¢ sá đề 

nghị phiếu tiếp nhận hồ s¢. 
Bước 3: 
Trong thßi h¿n 20 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢, c¢ 

quan cÃp giÃy phép ho¿t động cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động và cập nhật thông 
tin về việc cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động trên cổng thông tin điện tử hoặc trang 
tin điện tử cāa c¢ quan và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 
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Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Trưßng hợp giÃy phép ho¿t động bị mÃt hoặc hư hỏng: 
a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 
b) BÁn sao bị mÃt hoặc bÁn gốc giÃy phép ho¿t động bị hư hỏng (nếu 

có). 
2. Tr°ãng hāp 2: Trưßng hợp sai sót thông tin: 
a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 
b) Tài liệu chứng minh nội dung, thông tin sai sót cần sửa l¿i. 
c) BÁn gốc giÃy phép ho¿t động đã cÃp. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức  

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: 

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và cāa các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đã được Bộ 
Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động; bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b, c mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 
truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và cāa các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an) đã được Bộ Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động; Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 

 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tổ chức theo 
hình thức c¢ sá độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và cāa các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đã 

được Bộ Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động; Bệnh viện tư nhân tổ chức theo hình thức c¢ sá độc 
lập chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp. 

 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành)và do Sá Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh viện tư nhân). 
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K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 

Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 
quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 1.500.000 đồng/hồ s¢ (không thu phí đối với 
trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 02 phÿ lÿc II: Đ¢n đề nghị cÃp/điều chỉnh/cÃp l¿i giÃy phép 
ho¿t động c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

1. Các trưßng hợp cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động: 
a) GiÃy phép ho¿t động bị mÃt hoặc hư hỏng; 
b) Sai sót thông tin. 

2. Đáp ứng theo các điều kiện quy định t¿i Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ Tài 
chính quy định mức thu, nộp, quÁn lý và sử dÿng phí trong lĩnh vực y tế. 
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MÁu 02 - Đ¢n đÁ nghá cÃp/điÁu chßnh/cÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng c¢ så khám bánh, 
chăa bánh 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

________________________________ 
……1…….., ngày.... tháng... năm ...... 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà  

.............................2................................ 
 

Kính gửi: .................3.......................... 
 

Tên c¢ sá đề nghị: .......................................................................................... 
Địa chỉ: 4 ...................................................................................................... 

Điện tho¿i: ..................... Số Fax: .................... Email (nếu có): ................... 
Trưßng hợp đề nghị: 5.................................................................................. 
Hình thức tổ chức đề nghị cÃp phép:..........................................................  Thßi gian 

làm việc hằng ngày: .............................................................................. 
Hồ s¢ gửi kèm theo đ¢n này gồm các giÃy tß sau đây: 6 

(1) ………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………… 

(3) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép ho¿t động. 

  

  Đ¾I DIàN C¡ Sä ĐÀ NGHà7 

 

 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thā tÿc: cÃp mới, điều chỉnh, cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động c¢ sá khám bệnh chữa bệnh. 
3 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động. 
4 Địa chỉ cÿ thể cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
5 Ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp điều chỉnh giÃy phép ho¿t động với từng trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i 

Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
6 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp theo 

thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
7 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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Thą tăc 10. ĐiÁu chßnh giÃy phép ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh (1.012280) 
 

10. Thą tăc ĐiÁu chßnh giÃy phép ho¿t đßng 

Trình tą thąc hián 

  1. Tr°ãng hāp 1: Trưßng hợp thay đổi thßi gian làm việc hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm 
(Điều 65 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP). 

Bước 1: 
Nộp 01 bộ hồ s¢ đề nghị thay đổi tên, địa chỉ, thßi gian làm việc cāa c¢ 

sá khám bệnh, chữa bệnh theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 64 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ 
quan cÃp giÃy phép ho¿t động cÿ thể như sau: 
 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp 
thuộc điểm b, c mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với trưßng hợp đề nghị điều chỉnh 
giÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
đối với bệnh nghề nghiệp t¿i các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc 
Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao 
gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh 
viện tư nhân). 

Bước 2: 
Sau khi nhận hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động trÁ cho c¢ sá đề 

nghị phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP. 

Bước 3: 
1. Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan cÃp 

giÃy phép ho¿t động điều chỉnh giÃy phép ho¿t động trong thßi h¿n 20 ngày, 
kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢. 

2. Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢: 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận 
hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có văn bÁn gửi c¢ sá đề nghị, trong 
đó phÁi nêu cÿ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 
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Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày cÃp giÃy phép ho¿t động hồ s¢ có 
văn bÁn thông báo sửa đổi, bổ sung, c¢ sá đề nghị phÁi nộp hồ s¢ sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu. Sau thßi h¿n trên, c¢ sá đề nghị không sửa đổi, bổ sung thì 
hồ s¢ đã nộp không còn giá trị. 

- Sau khi nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động 
trÁ cho c¢ sá đề nghị phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với hồ s¢ sửa đổi, bổ sung: 

+ Trưßng hợp hồ s¢ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, thực hiện 
l¿i theo trình tự t¿i mÿc này. 

Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có 
văn bÁn thông báo sửa đổi, bổ sung, c¢ sá đề nghị phÁi nộp hồ s¢ sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu. Sau thßi h¿n trên, c¢ sá đề nghị không sửa đổi, bổ sung 
hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nộp hồ s¢ lần đầu mà hồ s¢ bổ sung không đáp 
ứng yêu cầu thì hồ s¢ đã nộp không còn giá trị. 

+ Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ s¢ sửa đổi, 
bổ sung, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động thực hiện theo trình tự t¿i mÿc 1 
cāa bước này. 

Bước 4: 

Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày cÃp giÃy phép ho¿t động, 
c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động công bố, cập nhật trên cổng thông tin điện 
tử cāa mình và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh các thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh. 

Tr°ãng hāp 2: Trưßng hợp thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật cāa c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh (Điều 66 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP). 

Bước 1: 
Nộp 01 bộ hồ s¢ theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 64 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ 
quan cÃp giÃy phép ho¿t động. 

Bước 2: 
Sau khi nhận hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động cÃp phiếu tiếp nhận 

hồ s¢ cho c¢ sá đề nghị. 
Bước 3: 
1. Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, trong thßi h¿n 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép 
ho¿t động phÁi có văn bÁn gửi c¢ sá đề nghị, trong đó phÁi nêu cÿ thể các tài 
liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có 
văn bÁn thông báo sửa đổi, bổ sung, c¢ sá đề nghị phÁi nộp hồ s¢ sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu. Sau thßi h¿n trên, c¢ sá đề nghị không sửa đổi, bổ sung thì 
hồ s¢ đã nộp không còn giá trị. 
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Sau khi nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động 
trÁ cho c¢ sá đề nghị phiếu tiếp nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung: 

Trưßng hợp hồ s¢ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, thực hiện l¿i 
theo trình tự t¿i mÿc này. Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày c¢ quan cÃp 
giÃy phép ho¿t động có văn bÁn thông báo sửa đổi, bổ sung, c¢ sá đề nghị 
phÁi nộp hồ s¢ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thßi h¿n trên, c¢ sá đề nghị 
không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nộp hồ s¢ lần đầu mà 
hồ s¢ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ s¢ đã nộp không còn giá trị. 

2. Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢ hoặc hồ s¢ đã 
được hoàn thiện, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động: 

a) Ban hành văn bÁn cho phép thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật trong thßi h¿n 
20 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ nếu thuộc trưßng hợp không 
phÁi tổ chức thẩm định thực tế t¿i c¢ sá. 

b) C¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động tổ chức thẩm định t¿i c¢ sá đề nghị 
và lập biên bÁn thẩm định trong thßi h¿n 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu 
tiếp nhận hồ s¢ đối với trưßng hợp phÁi tổ chức thẩm định thực tế t¿i c¢ sá, 
biên bÁn thẩm định phÁi nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Bước 4: 

Sau khi thẩm định thực tế t¿i c¢ sá, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có 
trách nhiệm: 

a) Ban hành văn bÁn cho phép thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật trong thßi h¿n 
10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bÁn thẩm định đối với trưßng hợp 
không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung; 

b) Ban hành văn bÁn thông báo về các nội dung cần khắc phÿc, sửa chữa 
trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bÁn thẩm định đối 
với trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động có 
văn bÁn thông báo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung mà c¢ sá đề nghị 
không hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thì hồ s¢ đã nộp không còn giá trị. 

Bước 5: 

Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bÁn thông 
báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung cāa c¢ sá đề 
nghị, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động: 

a) Ban hành văn bÁn cho phép thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật đối với trưßng 
hợp không cần kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung cāa c¢ sá đề nghị; 

b) Tiến hành kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung cāa c¢ sá đề nghị 
trong trưßng hợp phÁi kiểm tra thực tế: 
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- Ban hành văn bÁn cho phép thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật đối với trưßng 
hợp c¢ sá đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung; 

- Có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do không cho phép thay đổi quy mô 
ho¿t động, ph¿m vi ho¿t động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc 
kỹ thuật nếu c¢ sá đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung. 

Bước 6: 

Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày cho phép bổ sung danh mÿc 
kỹ thuật, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động công bố, cập nhật trên cổng thông tin 
điện tử hoặc trang tin điện tử cāa mình và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh. 

Tr°ãng hāp 3: Trưßng hợp bổ sung các kỹ thuật thuộc danh mÿc kỹ 
thuật lo¿i đặc biệt (KhoÁn 10 Điều 66 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP) 

B°ác 1: 
C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nộp 01 bộ hồ s¢ theo quy định t¿i khoÁn 2 

Điều 64 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP gửi về Bộ Y tế để đề nghị xem xét khÁ 
năng thực hiện kỹ thuật thuộc danh mÿc kỹ thuật lo¿i đặc biệt. 

B°ác 2: 
Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ s¢ Bộ Y tế kiểm 

tra đánh giá mức độ, khÁ năng thực hiện các kỹ thuật lo¿i đặc biệt này cāa c¢ 
sá khám bệnh, chữa bệnh để xác định phÁi thực hiện thí điểm hay không hoặc 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện thực hiện thí điểm hay không. 

B°ác 3: 
1. Trưßng hợp cần phÁi thực hiện thí điểm kỹ thuật lo¿i đặc biệt cần thực 

hiện theo quy trình quy định t¿i Điều 97 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Sau khi kết thúc triển khai thí điểm kỹ thuật lo¿i đặc biệt và đã có báo 
cáo bằng văn bÁn kết quÁ thực hiện thí điểm trong đó đề xuÃt việc triển khai 
chính thức kỹ thuật lo¿i đặc biệt, cần phÁi thực hiện các nội dung sau: 

- C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nộp 01 bộ hồ s¢ trong đó có báo cáo kết quÁ 
áp dÿng thí điểm kỹ thuật lo¿i đặc biệt theo quy định t¿i điểm c khoÁn 10 Điều 
66 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và quy trình thực hiện kỹ thuật lo¿i đặc biệt do 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đề xuÃt; 

- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢, Bộ Y tế tổ chức thẩm 
định kết quÁ triển khai thí điểm và quy trình kỹ thuật do c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh đề xuÃt; 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bÁn thẩm định kết 
quÁ triển khai thí điểm và quy trình kỹ thuật, Bộ Y tế quyết định cho phép c¢ 
sá khám bệnh, chữa bệnh được triển khai áp dÿng chính thức kỹ thuật lo¿i đặc 
biệt. Trưßng hợp không đồng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do; 
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- C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thực hiện trình tự các bước theo trưßng 
hợp 2 để thực hiện bổ sung kỹ thuật lo¿i đặc biệt đã được cho phép triển khai 
áp dÿng chính thức vào ph¿m vi ho¿t động chuyên môn. 

2. Trưßng hợp không cần phÁi thực hiện thí điểm kỹ thuật lo¿i đặc biệt 
cần thực hiện các thā tÿc sau: 

- Trong thßi gian 05 ngày làm việc Bộ Y tế có quyết định cho phép c¢ 
sá khám bệnh, chữa bệnh được áp dÿng chính thức kỹ thuật lo¿i đặc biệt mà 
không cần phÁi thực hiện thí điểm. Trưßng hợp không đồng ý phÁi có văn bÁn 
trÁ lßi và nêu rõ lý do; 

- C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thực hiện trình tự các bước theo trưßng 
hợp 2 để thực hiện bổ sung kỹ thuật lo¿i đặc biệt đã được cho phép triển khai 
áp dÿng chính thức vào ph¿m vi ho¿t động chuyên môn. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Trưßng hợp thay đổi tên, địa chỉ (không thay đổi địa 

điểm), thßi gian làm việc: 
a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 
b) Các giÃy tß quy định t¿i điểm b khoÁn 3 Điều 54 Luật khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023. 
2. Tr°ãng hāp 2: Trưßng hợp thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t 

động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật: 
a) Đ¢n theo Mẫu 02 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 
b) BÁn gốc giÃy phép ho¿t động; 
c) BÁn kê khai c¢ sá vật chÃt, thiết bị y tế và hồ s¢ nhân sự tư¢ng ứng 

với quy mô hoặc ph¿m vi ho¿t động chuyên môn hoặc danh mÿc kỹ thuật dự 
kiến thay đổi và các tài liệu minh chứng đáp ứng việc thay đổi. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 
Tr°ãng hāp không phÁi th¿m đánh thąc t¿ t¿i c¢ så: 20 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢; 
Tr°ãng hāp phÁi th¿m đánh thąc t¿ t¿i c¢ så: Tổ chức thẩm định điều kiện ho¿t động 

và danh mÿc kỹ thuật thực hiện t¿i c¢ sá đề nghị và lập biên bÁn thẩm định trong thßi h¿n 60 
ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ và; 

10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bÁn thẩm định hoặc nhận được văn bÁn 
thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phÿc, sửa chữa cāa c¢ sá đề nghị. 
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Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức  
C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b, c mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền 
Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
 c) Cÿc QuÁn lý Môi trưßng Y tế: đối với trưßng hợp đề nghị điều chỉnh giÃy phép ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp t¿i các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ 
Y tế và các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an; 

 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh viện tư nhân). 
K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 

với trưßng hợp 1; 
Văn bÁn cho phép thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t động chuyên môn hoặc bổ 

sung, giÁm bớt danh mÿc kỹ thuật với trưßng hợp 2. 
Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đoạn từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 

quy định tại Thông tư số 43/2024/TT-BTC) (không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi 
của cơ quan có thẩm quyền cấp, trường hợp thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm 
do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính và trường hợp điều chỉnh giấy phép hoạt động 
đối với trường hợp giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh): 

1. Trưßng hợp 1: 1.500.000 đồng/hồ s¢ 
2. Trưßng hợp 2:  
a) Thay đổi quy mô ho¿t động: 
- Bệnh viện: 10.500.000 đồng/hồ s¢. 
- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình: 

5.700.000 đồng/hồ s¢. 
- Phòng khám y học cổ truyền, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Tr¿m y tế: 3.100.000 

đồng/hồ s¢. 
- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000 đồng/hồ s¢. 
 b) Thay đổi ph¿m vi ho¿t động chuyên môn hoặc bổ sung danh mÿc kỹ thuật 
- Bệnh viện, Phòng khám đa khoa, Nhà hộ sinh, C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình, Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám liên chuyên khoa, Phòng khám bác sỹ y khoa, 
Phòng khám răng hàm mặt, Phòng khám dinh dưỡng, Phòng khám y sỹ đa khoa, C¢ sá dịch 
vÿ cận lâm sàng: 4.300.000 đồng/hồ s¢. 

- Phòng khám y học cổ truyền, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Tr¿m y tế: 3.100.000 
đồng/hồ s¢. 

- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000 đồng/hồ s¢. 
c) GiÁm bớt danh mÿc kỹ thuật: Không thu phí. 
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Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 02 phÿ lÿc II: Đ¢n đề nghị cÃp/điều chỉnh/cÃp l¿i giÃy phép 
ho¿t động c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

1. Các trưßng hợp điều chỉnh giÃy phép ho¿t động: 
a) Thay đổi tên, địa chỉ (không thay đổi địa điểm), thßi gian làm việc; 
b) Thay đổi quy mô ho¿t động, ph¿m vi ho¿t động chuyên môn hoặc bổ sung, giÁm bớt 

danh mÿc kỹ thuật. 
2. Đáp ứng theo các điều kiện quy định t¿i Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ Tài 
chính quy định mức thu, nộp, quÁn lý và sử dÿng phí trong lĩnh vực y tế. 
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MÁu 02 - Đ¢n đÁ nghá cÃp/điÁu chßnh/cÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng c¢ så khám bánh, 
chăa bánh 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

________________________________ 
……1…….., ngày.... tháng... năm ...... 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà  

.............................2................................ 
 

Kính gửi: .................3.......................... 
 

Tên c¢ sá đề nghị: .......................................................................................... 
Địa chỉ: 4 ....................................................................................................... 

Điện tho¿i: ..................... Số Fax: .................... Email (nếu có): ..................... 
Trưßng hợp đề nghị: 5................................................................................... 
Hình thức tổ chức đề nghị cÃp phép:..........................................................  Thßi gian 

làm việc hằng ngày: ............................................................................... 
Hồ s¢ gửi kèm theo đ¢n này gồm các giÃy tß sau đây: 6 

(1) ………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………… 

(3) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép ho¿t động. 

  

  Đ¾I DIàN C¡ Sä ĐÀ NGHà7 

 
 
 
 
 

 
1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thā tÿc: cÃp mới, điều chỉnh, cÃp l¿i giÃy phép ho¿t động c¢ sá khám bệnh chữa bệnh. 
3 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động. 
4 Địa chỉ cÿ thể cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
5 Ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp điều chỉnh giÃy phép ho¿t động với từng trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i 

Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
6 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp theo 

thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
7 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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Thą tăc 11. Thą tăc công bç đą điÁu kián thąc hián khám sćc khåe, khám và điÁu 
trá HIV/AIDS (1.012281) 

11. Thą tăc 
Thą tăc công bç đą điÁu kián thąc hián khám sćc khåe, khám và điÁu trá 
HIV/AIDS 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  
Trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, c¢ sá khám bệnh, chữa 

bệnh phÁi nộp 01 bộ hồ s¢ công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe 
hoặc khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định t¿i Điều 68 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP đến c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế, cÿ thể như sau: 

1. Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, 
ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hồ s¢ gửi về Bộ Y tế:  

a) Hồ s¢ gửi về Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh đối với hồ s¢ thực hiện 
thā tÿc công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe; 

b) Hồ s¢ gửi về Cÿc Phòng chống HIV/AIDS đối với hồ s¢ thực hiện 
thā tÿc công bố đā điều kiện thực hiện khám và điều trị HIV/AIDS.  

2. Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa 
Bộ Quốc phòng: hồ s¢ gửi về Bộ Quốc phòng;  

3. Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa 
Bộ Công an: hồ s¢ gửi về Bộ Công an;  

4. Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa 
Sá Y tế, bao gồm cÁ bệnh viện tư nhân: hồ s¢ gửi về Sá Y tế n¢i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh đặt trÿ sá. 

Bước 2:  
Khi nhận được hồ s¢ công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 

khám và điều trị HIV/AIDS, c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 69 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (sau đây viết tắt là c¢ quan 
tiếp nhận hồ s¢) gửi cho c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh công bố đā điều kiện 
thực hiện khám sức khỏe (sau đây viết tắt là c¢ sá công bố đā điều kiện) phiếu 
tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

Trưßng hợp hồ s¢ chưa đầy đā, hợp lệ theo quy định t¿i Điều 68 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ phÁi có văn bÁn gửi cho c¢ 
sá công bố đā điều kiện đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ s¢. Sau khi c¢ sá công 
bố đā điều kiện bổ sung, hoàn thiện hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ tiếp tÿc 
gửi cho c¢ sá công bố đā điều kiện phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ 
lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Bước 3:  
Trưßng hợp hồ s¢ đã đầy đā, hợp lệ theo quy định t¿i Điều 68 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ không có văn bÁn đề nghị bổ 
sung, hoàn thiện hồ s¢ thì sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu 
tiếp nhận hồ s¢, c¢ sá công bố đā điều kiện được triển khai ho¿t động khám 
sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS theo đúng ph¿m vi chuyên môn đã 
công bố. 
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Trưßng hợp c¢ sá đã công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS có sự thay đổi về tên c¢ sá, địa chỉ, điều kiện c¢ 
sá vật chÃt, nhân sự và ph¿m vi chuyên môn đã công bố, c¢ sá này có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bÁn đến c¢ quan đã tiếp nhận hồ s¢ công bố. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
 1. Văn bÁn công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe hoặc khám 

và điều trị HIV/AIDS theo Mẫu 04 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP 

2. BÁn sao hợp lệ giÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh kèm theo 
danh mÿc chuyên môn kỹ thuật cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

3. Danh sách nhân sự và thiết bị y tế bÁo đÁm thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS theo Mẫu 05 Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

4. BÁn sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn cāa c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh (nếu có) 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
a) Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành khác (trừ 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hồ s¢ gửi về Bộ Y tế:  
- Hồ s¢ gửi về Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh đối với hồ s¢ thực hiện thā tÿc công bố 

đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe; 
- Hồ s¢ gửi về Cÿc Phòng chống HIV/AIDS đối với hồ s¢ thực hiện thā tÿc công bố đā 

điều kiện thực hiện khám và điều trị HIV/AIDS.  
b) Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Quốc phòng: 

hồ s¢ gửi về Bộ Quốc phòng;  
c) Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Công an: hồ 

s¢ gửi về Bộ Công an;  
d) Đối với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quÁn lý cāa Sá Y tế, bao 

gồm cÁ bệnh viện tư nhân (trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác): hồ s¢ gửi về Sá Y tế n¢i c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh đặt trÿ sá. 
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 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I 
và c¢ sá công bố đā điều kiện được triển khai ho¿t động khám sức khỏe, khám và điều trị 
HIV/AIDS theo đúng ph¿m vi chuyên môn đã công bố 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này):  

  1. Mẫu 04 Phÿ lÿc II: Văn bÁn công bố đā điều kiện thực hiện khám 
sức khỏe hoặc khám và điều trị HIV/AIDS 

2. Mẫu 05 Phÿ lÿc II: Danh sách nhân sự và thiết bị y tế bÁo đÁm 
thực hiện khám sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không quy định 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 04 - V�n bÁn công bç đą điÁu kián thąc hián khám sćc khåe hoặc khám và điÁu 
trá HIV/AIDS 

………..1……….. 
………..2……….. 

____________ 

Số: ..../VBCB-……3…….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

……4….., ngày.... tháng... năm .... 

 
BÀN CÔNG Bæ 

C¢ så khám bánh, chăa bánh đą điÁu kián thąc hián  
khám sćc khåe/ khám, điÁu trá HIV/AIDS  

______________ 

 

Kính gửi: ............................................ 5 ............................................................ 
Tên c¢ sá công bố: ........................................................................................... 

Số giÃy phép ho¿t động đã được cÃp:…………………………………………. 
Địa chỉ: ......................................................6...................................................... 
Điện tho¿i: ................................. Email (nếu có): ............................................. 
Công bố đā điều kiện thực hiện khám sức khỏe/ khám, điều trị HIV/AIDS và gửi 

kèm theo văn bÁn này 01 bộ hồ s¢ gồm các giÃy tß sau đây:7 

(1) …………………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………….…………… 

(3) ………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………….…………...... 

 

 
Đ¾I DIàN C¡ Sä  

KHÁM BàNH, CHĂA BàNH8 

 
1 Tên c¢ quan chā quÁn cāa c¢ sá công bố 
2 Tên cāa c¢ sá công bố 
3 Chữ viết tắt tên c¢ sá công bố 
4 Địa danh 
5 Tên c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ 
6 Địa chỉ cÿ thể cāa c¢ sá công bố 
7 Ghi rõ thā tÿc công bố và liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi 

đầy đā và được sắp xếp theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP 
8 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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MÁu 05 - Danh sách nhân są và thi¿t bá y t¿ đÃ thąc hián khám sćc khåe/ khám và 
điÁu trá HIV/AIDS 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

 

DANH SÁCH NHÂN SĄ VÀ THI¾T Bà Y T¾ ĐÂ THĄC HIàN  
KHÁM SĆC KHäE /KHÁM VÀ ĐIÀU TRà HIV/AIDS 

 

1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh : ....................................................... 
2. Địa chỉ: ................................................................................................. 
3. Thßi gian làm việc hằng ngày : 1........................................................... 

4. Danh sách ngưßi thực hiện: 
 

STT Hã và tên 

Sç chćng chß 
hành nghÁ/sç 

giÃy phép hành 
nghÁ 

Ph¿m vi ho¿t đßng 
chuyên môn 

Vá trí chuyên 
môn 2 

1         
2         

…         

5. BÁn kê khai danh mÿc thiết bị y tế 

STT Tên thi¿t bá Ký hiáu 
(MODEL) 

Hãng sÁn xuÃt XuÃt xć 

1         
2         

…         

 

 ……3….., ngày.... tháng... năm... 
Đ¾I DIàN C¡ Sä KHÁM BàNH, 

CHĂA BàNH4 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ghi rõ từ mÃy giß đến mÃy giß trong ngày và mÃy ngày trong tuần. 
2 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đÁm nhiệm. 
3 Địa danh. 
4 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 

https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-phieu-tiep-nhan-ho-so-de-nghi-cap-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-151600
https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-phieu-tiep-nhan-ho-so-de-nghi-cap-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-151600
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Thą tăc 12. CÃp mái giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, chćng nhÃn 
chÃt l°āng c¢ så khám bánh, chăa bánh (1.012282) 

12. Thą tăc 
CÃp mái giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, chćng nhÃn chÃt l°āng 
c¢ så khám bánh, chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Tổ chức chứng nhận lập 01 bộ hồ s¢ theo quy định t¿i Điều 18 Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP được sửa đổi bái khoÁn 1, khoÁn 8 Điều 3 Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP và Điều 76 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về Bộ Y tế (Cÿc QuÁn 
lý Khám, chữa bệnh).  

B°ác 2: 
1. Trưßng hợp hồ s¢ không đầy đā theo quy định, trong thßi h¿n 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ s¢, Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh) thông 
báo bằng văn bÁn yêu cầu tổ chức kiểm định sửa đổi, bổ sung; 

2. Trưßng hợp hồ s¢ đầy đā và hợp lệ, trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ 
khi nhận được hồ s¢, Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh) chịu trách nhiệm 
cÃp GiÃy chứng nhận cho tổ chức kiểm định theo Mẫu số 10 t¿i Phÿ lÿc ban hành 
kèm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP. 

 Cách thćc thąc hián 

   - Trực tuyến 

 - Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Đ¢n đăng ký ho¿t động chứng nhận theo Mẫu số 01 t¿i Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP: 

2. BÁn sao Quyết định thành lập hoặc GiÃy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc GiÃy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

3. Tài liệu chứng minh năng lực ho¿t động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu 
quy định t¿i khoÁn 2 Điều 17 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP cÿ thể như sau: 

Trưßng hợp tổ chức chứng nhận đã được tổ chức công nhận quy định t¿i Điều 
21 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định t¿i 
Điều 25 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP công nhận nhưng có ph¿m vi đăng ký ho¿t 
động rộng h¢n ph¿m vi được công nhận, tổ chức chứng nhận nộp bÁn sao Chứng 
chỉ công nhận kèm theo ph¿m vi được công nhận và các tài liệu, quy trình chứng 
nhận, các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực ho¿t động phù hợp với 
các yêu cầu cāa tiêu chuẩn tư¢ng ứng quy định t¿i khoÁn 2 Điều 17 Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP đối với ph¿m vi chưa được công nhận 

4. Mẫu GiÃy chứng nhận và DÃu chứng nhận; 
5. Danh sách nhân sự; 
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6. BÁn sao hợp lệ chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá 
chứng nhận chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh cāa các đánh giá viên; 

7. Các tài liệu chứng minh có c¢ cÃu tổ chức phù hợp theo bộ tiêu chuẩn chÃt 
lượng đánh giá. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động đánh giá, 
chứng nhận chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

Thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận không quá 05 năm kể từ ngày cÃp 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không 

  Mẫu số 01: Đ¢n đăng ký ho¿t động chứng nhận 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
1. Được thành lập hợp pháp. 
2. C¢ cÃu tổ chức phù hợp theo bộ tiêu chuẩn chÃt lượng đánh giá để bÁo đÁm các chức 

năng tối thiểu sau: 
a) Chuyên môn kỹ thuật; 
b) QuÁn lý dữ liệu. 
3. Có tối thiểu 05 chuyên gia đánh giá là ngưßi làm việc toàn thßi gian cāa c¢ sá và đáp 

ứng các điều kiện cÿ thể như sau: 
a) Ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn phÁi đáp ứng các điều kiện: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm công tác quÁn lý chuyên môn trong c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh; 

- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 
chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật. 

b) Đánh giá viên phÁi đáp ứng các điều kiện sau: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 

chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật; 

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh làm việc 
trong các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
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 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh.     
3. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp. 
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MÁu sç 01 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
--------------- 

…………, ngày…….tháng…….năm…….. 
Đ¡N Đ�NG KÝ HO¾T ĐÞNG 

CHĆNG NHÂN/THĀ NGHIàM/GIÁM ĐàNH/KIÂM ĐàNH1 
Kính gửi:……………………………………………. 

1. Tên tổ chức: 
................................................................................................................... 
2. Địa chỉ liên l¿c: 
............................................................................................................... 
Điện tho¿i: ……………Fax:……………………. E-mail: .................................... 
3. Quyết định thành lập/GiÃy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/GiÃy chứng nhận đầu 
tư số ……….C¢ quan cÃp: …………….cÃp ngày …………….t¿i…………… 
4. Sau khi nghiên cứu quy định t¿i Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 cāa Chính phā quy định về điều kiện kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp và 
Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2018 cāa Chính phā sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quÁn lý nhà 
nước cāa Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, 
chúng tôi nhận thÃy có đā các điều kiện đăng ký ho¿t động.... (chứng nhận/thử 
nghiệm/giám định/kiểm định) đối với lĩnh vực..... (tên lĩnh vực chuyên ngành)2. 
5. Mẫu GiÃy chứng nhận/Phiếu kết quÁ thử nghiệm/Chứng thư giám định/GiÃy chứng 
nhận kiểm định. 
6. Mẫu dÃu chứng nhận (đối với tổ chức chứng nhận) 
Đề nghị (tên c¢ quan cÃp GiÃy chứng nhận) xem xét và cÃp GiÃy chứng nhận đăng ký 
ho¿t động………… (chứng nhận/thử nghiệm/giám định/kiểm định) nêu trên. 
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đā các quy định cāa pháp luật trong lĩnh vực đánh 
giá sự phù hợp, các quy định có liên quan cāa pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các khai báo nói trên./.  

LÃNH Đ¾O Tà CHĆC 
(Ký tên, đóng dấu) 

____________________ 
1 Đề nghị đăng ký ho¿t động nào thì ghi tên ho¿t động đó (ví dÿ, đăng ký ho¿t động thử nghiệm thì ghi <Đ¢n 
đăng ký ho¿t động thử nghiệm=). 
2 Cách ghi như sau: 

- Lĩnh vực thử nghiệm (ghi tên lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học/Sinh học/C¢ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu 
xây dựng/Không phá hāy/An toàn sinh học..., kèm theo tên sÁn phẩm, tên phép thử, phư¢ng pháp thử tư¢ng ứng). 
Trưßng hợp số liệu nhiều thì lập thành Phÿ lÿc kèm theo. 

- Lĩnh vực chứng nhận: SÁn phẩm phù hợp tiêu chuẩn (ghi tên sÁn phẩm và tiêu chuẩn cāa sÁn phẩm/quy chuẩn 
kỹ thuật (nếu có)/hệ thống quÁn lý (ghi tên hệ thống quÁn lý: TCVN ISO 9001/ISO 9001, TCVN ISO 14001/ISO 
14001...). Trưßng hợp số liệu nhiều thì lập thành Phÿ lÿc kèm theo. 

- Lĩnh vực giám định chÃt lượng (ghi tên sÁn phẩm và tiêu chuẩn cāa sÁn phẩm/quy chuẩn kỹ thuật/quy trình giám 
định). Trưßng hợp số liệu nhiều thì lập thành Phÿ lÿc kèm theo 

- Lĩnh vực kiểm định chÃt lượng (ghi tên sÁn phẩm và quy trình kiểm định/tiêu chuẩn cāa sÁn phẩm/quy trình kỹ 
thuật). Trưßng hợp số liệu nhiều thì lập thành Phÿ lÿc kèm theo.
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Thą tăc 13. CÃp bá sung, sāa đái giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, 
chćng nhÃn chÃt l°āng c¢ så khám bánh, chăa bánh (1.012283) 

13. Thą tăc 
CÃp bá sung, sāa đái giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, chćng 
nhÃn chÃt l°āng c¢ så khám bánh, chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Tổ chức đề nghị gửi hồ s¢ bổ sung, sửa đổi GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t 
động đánh giá, chứng nhận chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh về Bộ Y tế 
(Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh). 

B°ác 2: 
- Trưßng hợp hồ s¢ không đầy đā theo quy định, trong thßi h¿n 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ s¢, Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh) thông 
báo bằng văn bÁn yêu cầu tổ chức chứng nhận sửa đổi, bổ sung; 

- Trưßng hợp hồ s¢ đầy đā và hợp lệ, trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ 
khi nhận được hồ s¢, Bộ Y tế chịu trách nhiệm cÃp GiÃy chứng nhận cho tổ chức 
chứng nhận theo Mẫu số 10 t¿i Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Đ¢n đăng ký bổ sung, sửa đổi ho¿t động chứng nhận theo Mẫu số 05 t¿i 

Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; 

2. Tài liệu chứng minh năng lực ho¿t động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu 
quy định t¿i khoÁn 2 Điều 17 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Trưßng hợp tổ chức 
chứng nhận đã được tổ chức công nhận quy định t¿i Điều 21 Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định t¿i Điều 25 Nghị 
định số 107/2016/NĐ-CP công nhận nhưng có ph¿m vi đăng ký ho¿t động rộng 
h¢n ph¿m vi được công nhận, tổ chức chứng nhận nộp bÁn sao Chứng chỉ công 
nhận kèm theo ph¿m vi được công nhận và các tài liệu, quy trình chứng nhận, các 
tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực ho¿t động phù hợp với các yêu cầu 
cāa tiêu chuẩn tư¢ng ứng quy định t¿i khoÁn 2 Điều 17 Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP đối với ph¿m vi chưa được công nhận. 

3. Danh sách nhân sự; 

4. BÁn sao hợp lệ chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá 
chứng nhận chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh cāa các đánh giá viên; 

5. Các tài liệu chứng minh có c¢ cÃu tổ chức phù hợp theo bộ tiêu chuẩn chÃt 
lượng đánh giá. 
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 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy chứng nhận được cÃp bổ sung, sửa đổi áp 
dÿng đối với trưßng hợp tổ chức chứng nhận bổ sung, má rộng, thu hẹp ph¿m vi chứng nhận; 

Thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận ghi theo thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận 
đăng ký ho¿t động chứng nhận đã được cÃp. 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không 

  Mẫu số 05: Đ¢n đăng ký bổ sung, sửa đổi ho¿t động chứng nhận 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
1. Được thành lập hợp pháp. 
2. C¢ cÃu tổ chức phù hợp theo bộ tiêu chuẩn chÃt lượng đánh giá để bÁo đÁm các chức 

năng tối thiểu sau: 
a) Chuyên môn kỹ thuật; 
b) QuÁn lý dữ liệu. 
3. Có tối thiểu 05 chuyên gia đánh giá là ngưßi làm việc toàn thßi gian cāa c¢ sá và đáp 

ứng các điều kiện cÿ thể như sau: 
a) Ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn phÁi đáp ứng các điều kiện: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm công tác quÁn lý chuyên môn trong c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh; 

- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 
chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật. 

b) Đánh giá viên phÁi đáp ứng các điều kiện sau: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 

chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật; 

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh làm việc 
trong các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
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 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh.     
3. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp. 
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MÁu sç 05 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

--------------- 

………, ngày…… tháng…… năm…… 

Đ¡N Đ�NG KÝ Bà SUNG, SĀA ĐàI HO¾T ĐÞNG  
CHĆNG NHÂN/THĀ NGHIàM/GIÁM ĐàNH/KIÂM ĐàNH1 

Kính gửi: ……………………………………………… 

1. Tên tổ chức: 
……………………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ liên l¿c: 
…………………………………………………………………………………… 

Điện tho¿i:…… …………. Fax:…………………… E-mail: ……………………. 
3. Đã được cÃp GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động …………… (chứng nhận/thử 
nghiệm/giám định/kiểm định) số:…………………. ngày …/…/20.... cāa (tên c¢ quan 
cÃp GiÃy chứng nhận). 
4. Ho¿t động…………….. (chứng nhận/thử nghiệm/giám định/kiểm định) đề nghị bổ 
sung, sửa đổi (nêu cÿ thể lĩnh vực đề nghị bổ sung). 
5. Hồ s¢ kèm theo: 
- ……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………… 

Đề nghị (tên c¢ quan cÃp GiÃy chứng nhận) xem xét để (tên tổ chức) được bổ sung, 
sửa đổi điều kiện ho¿t động……. (chứng nhận/thử nghiệm/giám định/kiểm định) đối 
với các lĩnh vực tư¢ng ứng. 
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đā các quy định cāa pháp luật trong lĩnh vực đánh 
giá sự phù hợp, các quy định có liên quan cāa pháp luật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các khai báo nói trên./. 
  

  LÃNH Đ¾O Tà CHĆC 
(Ký tên, đóng dấu) 

_______________ 
1 Đề nghị bổ sung, sửa đổi ho¿t động nào thì ghi tên lĩnh vực ho¿t động đó (ví dÿ: Đ¢n đề nghị bổ sung ho¿t 
động thử nghiệm). 
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Thą tăc 14. CÃp l¿i giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, chćng nhÃn chÃt 
l°āng c¢ så khám bánh, chăa bánh (1.012284) 

14. Thą tăc 
CÃp l¿i giÃy chćng nhÃn đ�ng ký ho¿t đßng đánh giá, chćng nhÃn chÃt l°āng 
c¢ så khám bánh, chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Trong thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận, tổ chức chứng nhận có nhu cầu 
đăng ký cÃp l¿i GiÃy chứng nhận phÁi lập 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i gửi về Bộ Y tế 
(Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh). 

Bước 2: 
Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ s¢ đầy đā và hợp lệ, 

Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh) chịu trách nhiệm cÃp l¿i GiÃy chứng nhận 
cho tổ chức chứng nhận. Trưßng hợp không đáp ứng yêu cầu, c¢ quan tiếp nhận hồ 
s¢ thông báo bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Đ¢n đề nghị cÃp l¿i GiÃy chứng nhận theo Mẫu số 06 t¿i Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP: 

2. BÁn chính GiÃy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trưßng hợp GiÃy 
chứng nhận bị hư hỏng. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động đánh giá, 
chứng nhận chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

Thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận ghi theo thßi h¿n hiệu lực cāa GiÃy chứng nhận 
đăng ký ho¿t động chứng nhận đã được cÃp. 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không 

  Mẫu số 06: Đ¢n đề nghị cÃp l¿i GiÃy chứng nhận 
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 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
1. Được thành lập hợp pháp. 
2. C¢ cÃu tổ chức phù hợp theo bộ tiêu chuẩn chÃt lượng đánh giá để bÁo đÁm các chức 

năng tối thiểu sau: 
a) Chuyên môn kỹ thuật; 
b) QuÁn lý dữ liệu. 
3. Có tối thiểu 05 chuyên gia đánh giá là ngưßi làm việc toàn thßi gian cāa c¢ sá và đáp 

ứng các điều kiện cÿ thể như sau: 
a) Ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn phÁi đáp ứng các điều kiện: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm công tác quÁn lý chuyên môn trong c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh; 

- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 
chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật. 

b) Đánh giá viên phÁi đáp ứng các điều kiện sau: 
- Có trình độ đ¿i học trá lên; 
- Được đào t¿o và cÃp chứng chỉ hoàn thành khóa đào t¿o về kỹ năng đánh giá chứng nhận 

chÃt lượng c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá đào t¿o do Bộ Y tế công bố hoặc thừa nhận 
theo quy định cāa pháp luật; 

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh làm việc 
trong các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan quÁn lý nhà nước về y tế trực tiếp quÁn lý 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh.     
3. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp. 
4. Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực quÁn lý nhà nước cāa Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm 
tra chuyên ngành 
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MÁu sç 06 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

--------------- 

........., ngày...... tháng...... năm...... 
Đ¡N ĐÀ NGHà CÂP L¾I GIÂY Đ�NG KÝ HO¾T ĐÞNG  

CHĆNG NHÂN/THĀ NGHIàM/GIÁM ĐàNH/KIÂM ĐàNH 1 
Kính gửi: ………………………………………………… 

1. Tên tổ chức: 
……………………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ liên l¿c: 
…………………………………………………………………………………… 

Điện tho¿i: ……………………. Fax:…………………… E-mail: ………………. 
3. Đã được cÃp GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động……… (chứng nhận/thử 
nghiệm/giám định/kiểm định) số:…………… ngày…/…/20… cāa (tên c¢ quan cÃp 
GiÃy chứng nhận). 
4. Lý do đề nghị cÃp l¿i GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động……… (chứng nhận/thử 
nghiệm/giám định/kiểm định): 
……………………………………………………………………… 

5. Hồ s¢ kèm theo: 
- …………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 

Đề nghị (tên c¢ quan cÃp GiÃy chứng nhận) xem xét cÃp l¿i GiÃy chứng nhận đăng ký 
ho¿t động……… (chứng nhận/thử nghiệm/giám định/kiểm định) cho.... (tên tổ chức). 
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đā các quy định cāa pháp luật trong lĩnh vực đánh 
giá sự phù hợp, các quy định có liên quan cāa pháp luật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các khai báo nói trên./. 
  LÃNH Đ¾O Tà CHĆC 

(Ký tên, đóng dấu) 
  

______ 

 
1 Đề nghị cÃp l¿i GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động nào thì ghi tên ho¿t động đó (ví dÿ: Đ¢n đề nghị cÃp l¿i 
GiÃy chứng nhận đăng ký ho¿t động thử nghiệm). 
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Thą tăc 15. Cho phép tá chćc ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o theo đāt, 
khám bánh, chăa bánh l°u đßng thußc tr°ãng hāp quy đánh t¿i khoÁn 1 ĐiÁu 79 
cąa LuÃt Khám bánh, chăa bánh hoặc cá nhân khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o 
(1.012257) 

15. Thą tăc 

Cho phép tá chćc ho¿t đßng khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o theo đāt, 
khám bánh, chăa bánh l°u đßng thußc tr°ãng hāp quy đánh t¿i khoÁn 1 
ĐiÁu 79 cąa LuÃt Khám bánh, chăa bánh hoặc cá nhân khám bánh, chăa 
bánh nhân đ¿o 

 Trình tą thąc hián 

  B°ác 1: 
Tổ chức, cá nhân khám bệnh chữa bệnh nhân đ¿o gửi 01 bộ hồ s¢ đề 

nghị cho phép về các c¢ quan quy định t¿i khoÁn 3 Điều 83 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP cÿ thể như sau: 

1. Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh đối với trưßng hợp tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o trừ trưßng hợp khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o 
bằng y học cổ truyền; Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền đối với trưßng hợp tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o bằng y học cổ truyền) cho phép đối với: 

a) Trưßng hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc lưu động t¿i 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ư¢ng trá lên; 

b) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa 
bệnh lưu động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ 
khác, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

2. Bộ Quốc phòng đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ quan, đ¢n vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

3. Bộ Công an đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o 
theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ quan, đ¢n vị trực thuộc Bộ Công an. 

4. Sá Y tế đối với trưßng hợp tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động trừ các trưßng hợp quy định 
t¿i các điểm a, b và c.  

B°ác 2: 
Trong thßi gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận 

hồ s¢ quy định t¿i khoÁn 3 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP có trách 
nhiệm trÁ lßi bằng văn bÁn về việc đồng ý cho phép tổ chức, cá nhân khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động. 
Trưßng hợp không đồng ý thì phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do không 
đồng ý.  
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 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cho phép tổ chức ho¿t động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc 
trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 Điều 79 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Đ¢n đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh lưu động theo Mẫu 01 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn kê khai danh sách các thành viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đ¿o hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động theo Mẫu 02 Phÿ lÿc IV Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP, trong đó phÁi nêu rõ ngưßi chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật kèm theo bÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề cāa ngưßi được 
phân công là ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cāa đoàn khám; 

c) BÁn sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ chuyên môn cāa ngưßi trực tiếp 
tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thuộc diện phÁi có giÃy phép 
hành nghề theo quy định cāa pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (nếu có); 

d) Kế ho¿ch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o hoặc khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động theo Mẫu 03 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

đ) Văn bÁn cho phép cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc cāa ngưßi 
đứng đầu địa điểm n¢i dự kiến tổ chức ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cho phép cá nhân khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đ¿o: 

a) Đ¢n đề nghị cho phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh lưu động theo Mẫu 01 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề cāa ngưßi đề nghị khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đ¿o; 

c) Kế ho¿ch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo Mẫu 03 Phÿ 
lÿc IV ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

d) Văn bÁn cho phép cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc cāa ngưßi đứng 
đầu địa điểm n¢i dự kiến tổ chức ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o. 
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 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức, cá nhân 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

1. Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, chữa bệnh đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đ¿o trừ trưßng hợp khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o bằng y học cổ truyền; Cÿc 
QuÁn lý Y, Dược cổ truyền đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o bằng 
y học cổ truyền) cho phép đối với: 

a) Trưßng hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o 
theo đợt hoặc lưu động t¿i 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư¢ng trá lên; 

b) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu 
động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an. 

2. Bộ Quốc phòng đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt 
hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan, đ¢n vị 
trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

3. Bộ Công an đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt 
hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ quan, đ¢n vị 
trực thuộc Bộ Công an. 

4. Sá Y tế đối với trưßng hợp tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo 
đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động trừ các trưßng hợp quy định t¿i các điểm a, b và c.  

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn trÁ lßi 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không 

  1. Mẫu 01 Phÿ lÿc IV: Đ¢n đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đ¿o theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động 

2. Mẫu 02 Phÿ lÿc IV : BÁn kê khai danh sách các thành viên tham 
gia khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động 

3. Mẫu 03 Phÿ lÿc IV: Kế ho¿ch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đ¿o hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
1. Ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o theo đợt phÁi được thực hiện bái c¢ sá 

khám bệnh, chữa bệnh đã được cÃp giÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh. 
2. Ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o cāa cá nhân phÁi được thực hiện bái 

ngưßi hành nghề đã được cÃp giÃy phép hành nghề có ph¿m vi hành nghề phù hợp với ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o. 

3. Ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh lưu động phÁi được thực hiện bái c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh đã được cÃp giÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh có ph¿m vi ho¿t động 
chuyên môn phù hợp với ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh lưu động. 
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4. Điều kiện về c¢ sá vật chÃt đối với trưßng hợp thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đ¿o theo đợt hoặc lưu động, khám sức khỏe t¿i địa điểm không phÁi là địa điểm được ghi 
trong giÃy phép ho¿t động thì địa điểm này phÁi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có n¢i tiếp đón, khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng các điều kiện: 
- Kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức x¿, quÁn lý chÃt thÁi y tế, phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định cāa pháp luật; 
- BÁo đÁm đā điện, nước và các điều kiện khác phÿc vÿ việc khám bệnh, chữa bệnh. 
b) Có đā ngưßi hành nghề, thiết bị y tế và các điều kiện khác phù hợp với quy mô và 

ph¿m vi cung cÃp dịch vÿ khám bệnh, chữa bệnh. 
5. Điều kiện về nhân sự đối với trưßng hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o 

theo đợt hoặc lưu động, khám sức khỏe theo hình thức đoàn khám bệnh, chữa bệnh: 
a) Ngưßi chịu trách nhiệm chuyên môn cāa đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o, lưu 

động phÁi có giÃy phép hành nghề còn hiệu lực t¿i thßi điểm đề nghị với ph¿m vi ho¿t động 
chuyên môn ghi trong giÃy phép hành nghề phù hợp với danh mÿc kỹ thuật chuyên môn mà 
đoàn đã đăng ký và đã có thßi gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tối thiểu 36 tháng tính 
đến thßi điểm đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o; 

b) Các thành viên khác trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh phÁi có giÃy phép 
hành nghề. Trưßng hợp thành viên trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhưng không 
thuộc diện phÁi có giÃy phép hành nghề theo quy định cāa pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh thì phÁi có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ph¿m vi hành nghề được phân công; 

c) Trưßng hợp có thực hiện cÃp phát thuốc thì ngưßi cÃp phát thuốc phÁi có bằng cÃp 
chuyên môn tối thiểu là dược tá hoặc ngưßi có giÃy phép hành nghề với chức danh bác sỹ; 

d) Trưßng hợp ngưßi khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o là ngưßi nước ngoài thì phÁi có 
ngưßi phiên dịch, trừ trưßng hợp biết tiếng Việt thành th¿o. 

6. Điều kiện về nhân sự đối với trưßng hợp một ngưßi hành nghề thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đ¿o theo hình thức một cá nhân hành nghề độc lập phÁi đáp ứng quy định 
t¿i khoÁn 2 Điều 82 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Ngưßi hành nghề thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o được kê đ¢n nhưng không được cÃp phát thuốc. 

7. Điều kiện về thiết bị y tế và thuốc: 
a) Có đā thiết bị y tế, hộp cÃp cứu phÁn vệ, thuốc cÃp cứu và thuốc chữa bệnh phù hợp 

với ph¿m vi ho¿t động chuyên môn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh; 
b) Thiết bị y tế phÁi có nguồn gốc xuÃt xứ rõ ràng, thuốc sử dÿng để khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đ¿o phÁi thuộc danh mÿc được phép lưu hành t¿i Việt Nam và còn thßi h¿n sử 
dÿng. Trưßng hợp thuốc chưa được phép lưu hành t¿i Việt Nam thì phÁi có văn bÁn cam kết 
thuốc đã được lưu hành hợp pháp á nước ngoài (chỉ áp dÿng đối với đoàn khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đ¿o cāa nước ngoài). 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
 
 
 
 



70 
 
MÁu 01 - Đ¢n đÁ nghá cho phép tá chćc khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o theo đāt 
hoặc khám bánh, chăa bánh l°u đßng 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

……1…….., ngày.... tháng... năm ...... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
Cho phép tá chćc khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o theo đāt/khám bánh, chăa 

bánh l°u đßng  
____________ 

Kính gửi: ...................2.......................... 
 

Tên cá nhân/trưáng đoàn/c¢ sá đề nghị: .......................................................... 
Địa chỉ: 3 .......................................................................................................... 
Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: ...................................................  
Điện tho¿i: ................... Số Fax: ....................... Email (nếu có): .................... 
Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: .................................................................... gửi 

kèm theo đ¢n này 01 bộ hồ s¢ bao gồm các giÃy tß sau đây: 4 

(1) …………………………………………………………………………..... 
(2) …………………………………………………………………………..... 
(3) ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………... 
Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cho phép thực hiện. 
 

 
Đ¾I DIàN ĐOÀN5 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
MÁu 02 - Danh sách thành viên tham gia khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o hoặc khám 
bánh, chăa bánh l°u đßng 

 
1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp phép. 
3 Địa chỉ cÿ thể cāa đoàn khám, c¢ sá, cá nhân đề nghị. 
4 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
5 Trưßng hợp khám bệnh, chữa bệnh lưu động hoặc khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o do c¢ sá khám bệnh, 

chữa bệnh tổ chức thì ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền cāa c¢ sá đó ký ghi rõ họ, tên 
và đóng dÃu. 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA  
KHÁM BàNH, CHĂA BàNH NHÂN Đ¾O THEO ĐĀT/ 

KHÁM BàNH, CHĂA BàNH L¯U ĐÞNG 
 

1. Tên cá nhân/trưáng đoàn/c¢ s¢ đề nghị: ................................. 
2. Địa chỉ: .......................................................... 
3. Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: ........................................... 
4. Danh sách ngưßi thực hiện khám: 
 

STT Hã và tên 
Sç chćng chß hành 
nghÁ/ Sç giÃy phép 

hành nghÁ 

Ph¿m vi  
hành nghÁ 

Vá trí chuyên môn 1 

1     

2     

…     

5. Danh sách đăng ký ngưßi làm việc 2: 

STT Hã và tên 
V�n bằng 

chuyên 
môn 

Thãi gian đ�ng ký khám 
bánh, chăa bánh nhân đ¿o/ 
khám bánh, chăa bánh l°u 

đßng 2  

Vá trí làm viác 3 

1         
2         

…         
  

……4….., ngày.... tháng... năm..... 
Đ¾I DIàN ĐOÀN5 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
1 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đÁm nhiệm. 
2 Ghi danh sách ngưßi tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi cÿ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đÁm nhiệm. 
4 Địa danh. 
5 Trưßng hợp khám bệnh, chữa bệnh lưu động hoặc khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o do c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh tổ chức thì ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền cāa c¢ sá đó ký ghi rõ 
họ, tên và đóng dÃu. 

https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-phieu-tiep-nhan-ho-so-de-nghi-cap-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-151600
https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-phieu-tiep-nhan-ho-so-de-nghi-cap-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-151600
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MÁu 03 - K¿ ho¿ch tá chćc khám bánh, chăa bánh nhân đ¿o/khám bánh, chăa 
bánh l°u đßng 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

….ngày ....... tháng ...... năm ..… 
 

K¾ HO¾CH  
KHÁM BàNH, CHĂA BàNH NHÂN Đ¾O/ 
KHÁM BàNH, CHĂA BàNH L¯U ĐÞNG 

 
PHÄN I. THÔNG TIN CHUNG: 
- Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh:……….......…1…….....… 
- Thßi gian: từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm): .......................... 
- Dự kiến số lượng ngưßi bệnh được khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o: .... 
- Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho đợt khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o:  
- Nguồn kinh phí:  ………………………….2........................................ 
PHÄN II. PH¾M VI HO¾T ĐÞNG CHUYÊN MÔN, DANH MĂC KĀ 

THUÂT 

1. Ph¿m vi ho¿t động chuyên môn: 
2. Danh mÿc kỹ thuật: 
 

TT 
Thć tą kā thuÃt theo 
danh măc cąa Bß Y t¿ 

Tên kā thuÃt Ghi chú 

1    

2    

....    

    

PHÄN III. DANH MĂC THUæC VÀ THI¾T Bà Y T¾ 

1. Danh măc thuçc: 

STT 

Tên ho¿t 
chÃt (nßng 

đß/ 
hàm l°āng) 

Tên 
th°¢ng 

m¿i 

Đ¢n 
vá 

tính 
Sç l°āng N¢i sÁn xuÃt Sç đ�ng ký 

H¿n 
sā 

dăng 

1        

2        

...        

        

 
1 Địa danh. 
2 Nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện. 
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2. Danh măc thi¿t bá y t¿: 

STT 
Tên thi¿t 

bá 

Ký hiáu 
thi¿t bá 
(Model) 

N°ác 
sÁn xuÃt 

N�m 
sÁn 
xuÃt 

Tình tr¿ng 
ho¿t đßng 

cąa thi¿t bá 
Sç l°āng 

       

1       

2       

...       

       

  

……., ngày ….. tháng ….năm …… 
Đ¾I DIàN ĐOÀN3 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Trưßng hợp khám bệnh, chữa bệnh lưu động hoặc khám bệnh, chữa bệnh nhân đ¿o do c¢ sá khám 

bệnh, chữa bệnh tổ chức thì ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền cāa c¢ sá đó ký 
ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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Thą tăc 16. Cho phép ng°ãi n°ác ngoài vào Viát Nam chuyÃn giao kā thuÃt chuyên 
môn vÁ khám bánh, chăa bánh hoặc hāp tác đào t¿o vÁ y khoa có thąc hành khám 
bánh, chăa bánh (1.012258) 

16. Thą tăc 
Cho phép ng°ãi n°ác ngoài vào Viát Nam chuyÃn giao kā thuÃt 
chuyên môn vÁ khám bánh, chăa bánh hoặc hāp tác đào t¿o vÁ y khoa 
có thąc hành khám bánh, chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  
Bước 1:  

Hồ s¢ đề nghị cho phép ngưßi nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao 
kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào t¿o về y 
khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh gửi về: 

1. Bộ Y tế: 

a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc hợp tác đào t¿o về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và các bộ 
khác, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Trừ các trưßng hợp t¿i điểm b mÿc 
này). 

b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa 
bệnh y học cổ truyền hoặc hợp tác đào t¿o về y khoa có thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

2. Bộ Quốc phòng đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc 
t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Quốc phòng; 

3. Bộ Công an đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc t¿i 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Công an; 

4. Sá Y tế đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc t¿i c¢ 
sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sá Y tế hoặc t¿i địa bàn quÁn lý. 

Bước 2:  

Trong thßi gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận 
hồ s¢ quy định t¿i khoÁn 3 Điều 86 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP có trách 

nhiệm trÁ lßi bằng văn bÁn về việc đồng ý cho phép ngưßi nước ngoài vào 
khám bệnh, chữa bệnh t¿i Việt Nam. Trưßng hợp không đồng ý thì phÁi có 
văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do không đồng ý. 
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 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị cho phép ngưßi nước ngoài vào Việt Nam khám 

bệnh, chữa bệnh theo đợt cāa c¢ quan, tổ chức Việt Nam n¢i tiếp nhận. 

2. Danh sách ngưßi nước ngoài trực tiếp thực hiện ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh dự kiến vào Việt Nam có đóng dÃu cāa c¢ quan, tổ chức 
Việt Nam n¢i tiếp nhận, trong đó phÁi có đā các thông tin sau đây: họ và 
tên; số hộ chiếu; chức danh chuyên môn; công việc dự kiến thực hiện t¿i 
Việt Nam và cam kết về việc chịu trách nhiệm về chÃt lượng khám bệnh, 
chữa bệnh cāa ngưßi nước ngoài kèm theo bÁn sao hợp lệ cāa c¢ quan, tổ 
chức Việt Nam n¢i tiếp nhận đối với giÃy phép hành nghề cāa từng ngưßi 
nước ngoài. 

3. Danh sách ngưßi thực hiện nhiệm vÿ phiên dịch cho ngưßi nước 
ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt có xác nhận cāa c¢ 
quan, tổ chức Việt Nam n¢i tiếp nhận, trong đó phÁi có đā các thông tin 
sau đây: họ và tên; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số căn 
cước công dân hoặc số định danh công dân; văn bằng chuyên môn và cam 
kết về việc chịu trách nhiệm về chÃt lượng phiên dịch kèm theo bÁn sao 
hợp lệ cāa c¢ quan, tổ chức Việt Nam n¢i tiếp nhận đối với văn bằng 
chuyên môn cāa từng ngưßi phiên dịch 

4. BÁng kê thiết bị y tế có xác nhận cāa c¢ quan, tổ chức Việt Nam 
n¢i tiếp nhận (nếu có), trong đó phÁi có đā các thông tin sau đây: tên thiết 
bị, xuÃt xứ và cam kết thiết bị đang trong tình tr¿ng ho¿t động tốt. 

Trưßng hợp có kết hợp sử dÿng thiết bị y tế cāa c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trong nước thì phÁi gửi kèm theo thỏa thuận cung cÃp thiết bị y 
tế cāa c¢ quan, tổ chức n¢i dự kiến thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. 

Trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh 
theo đợt dự kiến cho, tặng c¢ quan, tổ chức cāa Việt Nam thiết bị y tế đã 
sử dÿng sau khi hoàn thành việc khám bệnh, chữa bệnh theo đợt thì c¢ 
quan, tổ chức cāa Việt Nam n¢i dự kiến tiếp nhận thiết bị y tế phÁi thực 
hiện thā tÿc tiếp nhận theo quy định cāa Chính phā 

5. BÁng kê thuốc (nếu có), trong đó phÁi có đā các thông tin sau đây: 
tên thuốc, ho¿t chÃt, h¿n sử dÿng, số lưu hành và cam kết thuốc đang được 
lưu hành hợp pháp t¿i tối thiểu một quốc gia trên thế giới 

6. Văn bÁn thỏa thuận giữa c¢ quan, tổ chức cāa Việt Nam với ngưßi 
nước ngoài hoặc c¢ quan, tổ chức nước ngoài về việc thực hiện ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh theo đợt t¿i Việt Nam 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 
 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Cá nhân 
 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
1. Bộ Y tế: 
a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào Việt 

Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào t¿o về 
y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước 
trực thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Trừ các trưßng hợp 
t¿i điểm b mÿc này). 

b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào Việt 
Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền hoặc 
hợp tác đào t¿o về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền t¿i c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và các bộ khác, trừ Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an. 

2. Bộ Quốc phòng đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Quốc phòng; 

3. Bộ Công an đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Công an; 

4. Sá Y tế đối với trưßng hợp ngưßi nước ngoài vào làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Sá Y tế hoặc t¿i địa bàn quÁn lý. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn trÁ lßi 
 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 
 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không quy định 
 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
Điều kiện cho phép ngưßi nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên 

môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào t¿o về y khoa có thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh (sau đây viết tắt là khám bệnh, chữa bệnh theo đợt): 

a) Có giÃy phép hành nghề do c¢ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài cÃp còn hiệu 
lực t¿i thßi điểm thực hiện; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định về ngưßi nước ngoài vào Việt Nam học tập, lao 
động theo quy định cāa pháp luật; 

c) Có ngưßi phiên dịch theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 35 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP, trừ trưßng hợp biết tiếng Việt thành th¿o; 

d) Thuốc, thiết bị y tế sử dÿng phÁi phù hợp với ph¿m vi ho¿t động chuyên môn mà cá 
nhân, tổ chức đó đề nghị; có nguồn gốc xuÃt xứ rõ ràng và đã được c¢ quan có thẩm quyền 
á nước ngoài hoặc Việt Nam cÃp phép lưu hành; còn thßi h¿n và sử dÿng được; 

đ) Được sự đồng ý tiếp nhận cāa c¢ quan, tổ chức, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
cāa Việt Nam 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thą tăc 17. Công bç đą điÁu kián thąc hián khám bánh, chăa bánh tÿ xa (1.012260) 

17. Thą tăc Công bç đą điÁu kián thąc hián khám bánh, chăa bánh tÿ xa 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ s¢ công bố đā điều kiện 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 87 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về: 
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các trưßng hợp thuộc điểm b 
mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế 
(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cÁ bệnh viện tư 
nhân) trên địa bàn quÁn lý. 

Bước 2:  
     Sau khi nhận được hồ s¢ công bố c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 

đā điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, c¢ quan tiếp nhận 
cÃp cho c¢ sá phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Bước 3:  
    Trong thßi h¿n 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

quy định t¿i khoÁn 2 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, c¢ quan tiếp 
nhận có trách nhiệm đăng tÁi thông tin cāa c¢ sá đā điều kiện thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông 
tin điện tử cāa c¢ quan và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Trưßng hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì c¢ quan tiếp nhận phÁi có văn 
bÁn gửi c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do. 

Trưßng hợp sau thßi h¿n 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận 
hồ s¢ đā điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa mà c¢ quan tiếp 
nhận không có văn bÁn gửi c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh về việc đā điều 
kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa hoặc không thực hiện việc 
đăng tÁi thông tin theo quy định t¿i điểm c khoÁn này, c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh được bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa. 
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 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong đó 

phÁi nêu rõ thßi gian bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
2. BÁn sao hợp lệ GiÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh cāa 

c¢ sá (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy phép ho¿t động đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) 

3. Danh sách đăng ký hành nghề kèm theo số giÃy phép hành nghề 
cāa c¢ sá đối với trưßng hợp giÃy phép ho¿t động đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế. Trưßng hợp giÃy phép ho¿t động chưa 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế thì phÁi nộp bÁn sao 
hợp lệ giÃy phép hành nghề cāa từng ngưßi hành nghề tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa) 

4. Danh mÿc các dịch vÿ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
5. Tài liệu minh chứng đáp ứng đā điều kiện quy định t¿i điểm d 

khoÁn 1 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học 
cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bao gồm cÁ bệnh viện tư nhân) trên địa 
bàn quÁn lý. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: đăng tÁi thông tin cāa c¢ sá đā điều kiện 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin 
điện tử cāa c¢ quan và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh 
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 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): không quy định 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
- Được thực hiện bái ngưßi hành nghề cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc một 

trong các hình thức tổ chức quy định t¿i Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 
- Có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với nội dung khám bệnh, chữa bệnh 

từ xa cāa c¢ sá; 
- Có đā ngưßi hành nghề theo ph¿m vi khám bệnh, chữa bệnh từ xa cāa c¢ sá; 
- Có h¿ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị chuyên dÿng, phần mềm 

công nghệ thông tin phù hợp với lo¿i hình dịch vÿ cung cÃp và bÁo đÁm việc truyền tÁi, 
hiển thị, xử lý, lưu trữ dữ liệu an toàn, bÁo mật. BÁo đÁm thßi gian lưu trữ, dự phòng dữ 
liệu đáp ứng quy định cāa pháp luật. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thą tăc 18. ĐÁ nghá thąc hián thí điÃm khám bánh, chăa bánh tÿ xa (1.012261) 
18. Thą tăc ĐÁ nghá thąc hián thí điÃm khám bánh, chăa bánh tÿ xa 

 Trình tą thąc hián 

  
Bước 1:  

C¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa gửi 
hồ s¢ về c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động cÿ thể như sau: 

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y 
học cổ truyền tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 

 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế 
(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ 
bệnh viện tư nhân). 

Bước 2:  

Sau khi nhận hồ s¢, c¢ quan cÃp giÃy phép ho¿t động trÁ cho c¢ sá 
đề nghị thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa phiếu tiếp nhận hồ s¢  

Bước 3:  

Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan cÃp 
giÃy phép ho¿t động có trách nhiệm tổ chức thẩm định trong thßi h¿n 30 
ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢. Trưßng hợp cần thiết có 
thể tổ chức thẩm định thực tế t¿i c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa. 

Trong thßi h¿n 15 ngày, kể từ ngày có biên bÁn thẩm định, c¢ quan 
cÃp giÃy phép ho¿t động ban hành văn bÁn cho phép thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa, trong đó phÁi ghi rõ số lượng ca bệnh thực 
hiện thí điểm. Trưßng hợp từ chối phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 
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Bước 4: 
Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, trong thßi h¿n 15 

ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ 
có văn bÁn gửi c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ 
xa trong đó phÁi nêu cÿ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Sau khi nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ trÁ cho 
c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa phiếu tiếp 
nhận hồ s¢ bổ sung và thực hiện l¿i quy trình theo quy định t¿i các điểm 
c, d khoÁn 6 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

Trưßng hợp hồ s¢ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, c¢ quan 
cÃp giÃy phép ho¿t động có văn bÁn thông báo cho c¢ sá đề nghị thực 
hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định t¿i điểm đ khoÁn 
Money 6 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Văn bÁn đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
trong đó phÁi nêu rõ thßi gian bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ 
xa 

2. GiÃy phép ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh cāa c¢ sá (không áp 
dÿng đối với trưßng hợp giÃy phép ho¿t động đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ 
sá dữ liệu quốc gia về y tế) 

3. Danh mÿc các dịch vÿ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

4. Tài liệu minh chứng đáp ứng đā điều kiện quy định t¿i điểm d 
khoÁn 1 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cāa Chính phā 

5. Danh sách ghi rõ họ, tên và số giÃy phép hành nghề đã được cÃp 
cāa những ngưßi hành nghề dự kiến tham gia thực hiện thí điểm khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa 

6. Các giÃy tß chứng minh đáp ứng các điều kiện khác 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



82 
 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 45 ngày  

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học 
cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quÁn lý (trừ bệnh viện tư nhân). 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn cho phép thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 
 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
- Được thực hiện bái ngưßi hành nghề cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc một 

trong các hình thức tổ chức quy định t¿i Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với nội dung khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa cāa c¢ sá; 

- Có đā ngưßi hành nghề theo ph¿m vi khám bệnh, chữa bệnh từ xa cāa c¢ sá; 
- Có h¿ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị chuyên dÿng, phần mềm 

công nghệ thông tin phù hợp với lo¿i hình dịch vÿ cung cÃp và bÁo đÁm việc truyền tÁi, 
hiển thị, xử lý, lưu trữ dữ liệu an toàn, bÁo mật. BÁo đÁm thßi gian lưu trữ, dự phòng dữ 
liệu đáp ứng quy định cāa pháp luật. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
 2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thą tăc 19. X¿p cÃp chuyên môn kā thuÃt (1.0012262) 
19. Thą tăc X¿p cÃp chuyên môn kā thuÃt 

 Trình tą thąc hián 

  

Bước 1:  
Bệnh viện đề nghị xếp cÃp nộp 01 bộ hồ s¢ quy định t¿i khoÁn 1 

Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cho c¢ quan quy định t¿i khoÁn 3 
Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cÿ thể như sau: 
 1. Bộ Y tế: 
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các trưßng hợp thuộc điểm 
b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền Nhà nước  trực thuộc Bộ Y tế. 

2. Sá Y tế xếp cÃp chuyên môn kỹ thuật đối với các bệnh viện trên 
địa bàn quÁn lý (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, 
ngành) và các bệnh viện tư nhân đã được Bộ Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động, 
trừ bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Bước 2:  
Sau khi tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ cÃp cho c¢ sá đề 

nghị phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

Bước 3:  
Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan quy 

định t¿i khoÁn 3 Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ban hành văn bÁn 
xếp cÃp trong thßi h¿n 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢. 

Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan quy định t¿i 
khoÁn 3 Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ban hành văn bÁn đề nghị 
sửa đổi, bổ sung hồ s¢ trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu 
tiếp nhận hồ s¢, trong đó phÁi nêu cÿ thể các tài liệu, nội dung cần sửa 
đổi, bổ sung. Sau khi sửa đổi, bổ sung hồ s¢, bệnh viện đề nghị xếp cÃp 
gửi văn bÁn kèm theo tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ 
sung. 

Bước 4:  
Sau khi nhận được hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan quy định t¿i 

khoÁn 3 Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP có trách nhiệm thực hiện 
trình tự theo quy định: 

- T¿i điểm c khoÁn này đối với trưßng hợp không còn có yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung; 

- T¿i điểm d, đ khoÁn này đối với trưßng hợp c¢ sá đã sửa đổi, bổ 
sung nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. 

B°ác 5:  
Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày xếp cÃp, c¢ quan quy 

định t¿i khoÁn 3 Điều 90 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP công bố trên Cổng 
thông tin điện tử cāa c¢ quan và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh cāa Bộ Y tế các thông tin sau: tên, địa chỉ c¢ 
sá được xếp cÃp và cÃp chuyên môn kỹ thuật cāa c¢ sá đó. 
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 Cách thćc thąc hián 

  

    - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  

I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị xếp cÃp 

2. BÁng tự chÃm điểm theo tiêu chí và nội dung đánh giá quy định 
t¿i Phÿ lÿc V ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

3. Các tài liệu, số liệu thống kê minh chứng điểm số đ¿t được; 

4. Các tài liệu khác có liên quan 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 60 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
a) Bộ Y tế: 
- Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh cāa Nhà 

nước trực thuộc Bộ Y tế trừ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; 
- Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh y học 

cổ truyền cāa Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế. 
b) Sá Y tế xếp cÃp chuyên môn kỹ thuật đối với các bệnh viện trên địa bàn quÁn lý 

(bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành) và các bệnh viện tư nhân 
đã được Bộ Y tế cÃp giÃy phép ho¿t động, trừ bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định về việc xếp cÃp chuyên 
môn kỹ thuật 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này): Không 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không quy định 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  
 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thą tăc 20. ĐÁ nghá xác đánh kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái (1.012263) 

20. Thą tăc ĐÁ nghá xác đánh kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 
 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Khi có kỹ thuật, phư¢ng pháp không có trong danh mÿc chuyên môn 
kỹ thuật do Bộ trưáng Bộ Y tế ban hành, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh gửi 
hồ s¢ đề nghị xác định kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới về Bộ Y tế cÿ thể 
như sau: 
 1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp 
không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh 
mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

Bước 2:  
Sau khi nhận hồ s¢, Bộ Y tế trÁ cho c¢ sá đề nghị xác định kỹ thuật 

mới, phư¢ng pháp mới phiếu tiếp nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

Bước 3:  
Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan tiếp 

nhận hồ s¢ có văn bÁn trÁ lßi trong thßi h¿n 30 ngày, kể từ ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận hồ s¢, trong đó phÁi nêu rõ kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 
mà c¢ sá đề nghị xác định thuộc một trong các trưßng hợp nào sau đây: 

a) Kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi thử nghiệm lâm sàng; 
b) Kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới không phÁi thử nghiệm lâm sàng 

nhưng phÁi thực hiện thí điểm; 
c) Kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới không phÁi thử nghiệm lâm sàng 

và không phÁi thực hiện thí điểm. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị xác định kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo 

Mẫu 01 Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2. Đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới được nghiên cứu t¿i Việt 
Nam hoặc nước ngoài: tài liệu nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới, trong đó phÁi có nội dung về tổng quan các nghiên cứu liên 
quan trong nước và ngoài nước đã được công bố, đặc tính kỹ thuật, cách 
sử dÿng, đưßng dùng, liều dùng (nếu có) và các yếu tố nguy c¢ 
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3. Đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới được c¢ quan có thẩm 
quyền á nước ngoài cho phép áp dÿng: ngoài tài liệu quy định t¿i điểm b 
khoÁn này phÁi có thêm quy trình kỹ thuật thực hiện và văn bÁn chứng 
minh kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới đó đã được c¢ quan có thẩm quyền 
á nước ngoài cho phép áp dÿng 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 30 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ đối với 
trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp không có trong 
danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám bệnh, chữa 
bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám 
bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn trÁ lßi 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

     1. Mẫu số 01 phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị xác định kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 01 - V�n bÁn đÁ nghá xác đánh kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám 
bánh, chăa bánh 

    
CÞNG HOÀ  XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

………., ngày … tháng … năm … 
 

V�N BÀN ĐÀ NGHà 
Xác đánh kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 

____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: ................... 

...................................................................................................................................... 
Địa chỉ c¢ quan: .................................................................................................. 
Điện tho¿i: ...............................................   Fax: ................................................ 

Email: ................................................................................................................. 
Tài khoÁn: ........................................................................................................... 

Tên tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới1: ............................... 
Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................. 

Điện tho¿i: ..............................................  Fax: ................................................... 

Email: ................................................................................................................. 

Tài khoÁn: ........................................................................................................... 

Làm đ¢n đề nghị Bộ Y tế xem xét phân lo¿i kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 
- Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ............................................................... 

- Nước/Quốc gia phát minh: ............................................................................... 
- Nhóm nguy c¢ tự đề xuÃt: ................................................................................ 

Hồ s¢ bao gồm: 2 

1. .............................................................................................................................. 

2................................................................................................................................ 

3................................................................................................................................ 

Đề nghị Bộ Y tế xem xét và phân lo¿i kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới nêu trên. 
 

Nghiên cću viên chính 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thą tr°ång C¢ så nhÃn 
thā nghiám lâm sàng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¿i dián tá chćc/cá    
nhân có kā thuÃt mái,  

ph°¢ng pháp mái 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
1 Đối với cá nhân: ngoài việc ghi đầy đā họ và tên phÁi ghi thêm một trong năm thông tin về số chứng minh 

nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
2 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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Thą tăc 21. Cho phép áp dăng chính thćc kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 
(1.012267) 
21. Thą tăc Cho phép áp dăng chính thćc kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1: C¢ sá khám bệnh chữa bệnh gửi 01 bộ hồ s¢ đề nghị áp dÿng 
chính thức kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới về Bộ Y tế cÿ thể như sau: 

1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, 
phư¢ng pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh 
mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

Bước 2:  
Trong thßi gian 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ s¢, Bộ Y tế có 

trách nhiệm: 
a) Phê duyệt quy trình kỹ thuật cāa kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới; 
b) Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật cāa kỹ thuật mới, phư¢ng 

pháp mới; 
c) Phê duyệt giá cāa kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới; 
d) Phân lo¿i kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới; 
đ) Ban hành văn bÁn cho phép c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thực 

hiện kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới. 
 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
    1. Văn bÁn đề nghị áp dÿng chính thức kỹ thuật mới, phư¢ng 

pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 03 Phÿ lÿc VI 
 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp không có 

trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám 
bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn cho phép 
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 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 
  Mẫu số 03 Phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị áp dÿng chính thức kỹ 

thuật mới, phư¢ng pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Không 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

      1. Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 
    2. Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 03 - Văn bản đß nghị áp dÿng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh 
 
TÊN C¡ QUAN CHĀ QUÀN  

TÊN C¡ Sä 
KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 

____________ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

Tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng..... năm ..... 
 

V�N BÀN ĐÀ NGHà 

Áp dÿng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

I. PhÅn thông tin vÁ c¢ så triÃn khai kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 
1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: 
2. Địa chỉ: 
3. Số điện tho¿i:                                                Số Fax: 
4. Họ và tên cá nhân đầu mối liên l¿c:    
Số điện tho¿i di động: 
Email: 

II. PhÅn thông tin vÁ kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 
1. Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: 
2. Chuyên khoa: 

Đã triển khai áp dÿng thí điểm kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới trong thßi gian từ 
ngày......tháng.....năm........đến ngày......tháng.....năm........ 

Sau khi hoàn thành việc triển khai thí điểm, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh cāa chúng 
tôi đề nghị Bộ Y tế/Sá Y tế cho phép triển khai áp dÿng chính thức kỹ thuật/phư¢ng 
pháp này và cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai c¢ sá xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

Hồ s¢ gửi kèm gồm có: 1 
1. ............................................................................................................................... 
2................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................ 
 ... 
Trân trọng cÁm ¢n. 

  NG¯âI ĐĆNG ĐÄU 
C¡ Sä KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 
1 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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Thą tăc 22. ĐÁ nghá thąc hián thí điÃm kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái (1.012285) 

22. Thą tăc ĐÁ nghá thąc hián thí điÃm kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 
gửi hồ s¢ quy định t¿i khoÁn 2 Điều 97 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về 
Bộ Y tế cÿ thể như sau: 

1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp 
không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng 
pháp trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh 
mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

Bước 2:  
Sau khi nhận hồ s¢, Bộ Y tế (Cÿc QuÁn lý Khám, Chữa bệnh; Cÿc 

QuÁn lý Y, Dược Cổ truyền) trÁ cho c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm kỹ 
thuật mới, phư¢ng pháp mới phiếu tiếp nhận hồ s¢; 

Bước 3:  
    Trưßng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, c¢ quan 

tiếp nhận hồ s¢ có trách nhiệm tổ chức thẩm định trong thßi h¿n 30 ngày, 
kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢. Trưßng hợp cần thiết có thể tổ 
chức thẩm định thực tế t¿i c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm áp dÿng kỹ 
thuật mới, phư¢ng pháp mới; 

Bước 4: 

Trong thßi h¿n 15 ngày, kể từ ngày có biên bÁn thẩm định, Bộ Y tế  
ban hành văn bÁn cho phép thực hiện thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới, trong đó phÁi ghi rõ số lượng ca bệnh thực hiện thí điểm. 
Trưßng hợp từ chối phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do; 

Trưßng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ s¢, trong thßi h¿n 15 ngày, 
kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ có văn 
bÁn gửi c¢ sá đề nghị thực hiện thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 
trong đó phÁi nêu cÿ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung  

Bước 5: 

Sau khi nhận hồ s¢ sửa đổi, bổ sung, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ trÁ cho 
c¢ sá đề nghị áp dÿng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phiếu tiếp nhận hồ s¢ 
bổ sung và thực hiện l¿i quy trình theo quy định t¿i các điểm c, d khoÁn này; 

Trưßng hợp hồ s¢ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Bộ Y tế 
có văn bÁn thông báo cho c¢ sá đề nghị áp dÿng kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới theo quy định t¿i điểm đ khoÁn này; 



92 
 

Trong thßi h¿n 06 tháng, kể từ ngày c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ có văn 
bÁn thông báo sửa đổi, bổ sung, c¢ sá đề nghị áp dÿng kỹ thuật phÁi nộp 
hồ s¢ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thßi h¿n trên, c¢ sá đề nghị thực 
hiện thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới không sửa đổi, bổ sung 
hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nộp hồ s¢ lần đầu mà hồ s¢ bổ sung không 
đáp ứng yêu cầu thì hồ s¢ đã nộp không còn giá trị 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị áp dÿng thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 

theo Mẫu 02 Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2. Quy trình kỹ thuật để triển khai áp dÿng kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới 

3. Các giÃy tß chứng minh đáp ứng yêu cầu về nhân lực, c¢ sá vật 
chÃt, thiết bị y tế và các điều kiện khác để thực hiện kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới, bao gồm: 

- Danh sách ghi rõ họ, tên và số giÃy phép hành nghề đã được cÃp 
cāa những ngưßi hành nghề dự kiến tham gia thực hiện kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới; 

- S¢ đồ mặt bằng cāa n¢i dự kiến triển khai kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới; 

- Danh mÿc thiết bị y tế thực hiện kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới; 
- Các giÃy tß chứng minh đáp ứng các điều kiện khác 

4. BÁng dự kiến giá dịch vÿ kỹ thuật kèm theo định mức kinh tế - 
kỹ thuật để tính giá 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 45 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
1. Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp không có trong 

danh mÿc chuyên môn kỹ thuật trừ các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám bệnh, chữa 
bệnh y học cổ truyền; 

2. Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với các kỹ thuật, phư¢ng pháp trong khám 
bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền không có trong danh mÿc chuyên môn kỹ thuật. 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Văn bÁn cho phép thực hiện thí điểm kỹ 
thuật mới, phư¢ng pháp mới 
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 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

   1. Mẫu số 02 phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị xác định kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
C¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thực hiện thí điểm kỹ thuật mới, phư¢ng 

pháp mới phÁi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
a) Có quy trình kỹ thuật để triển khai áp dÿng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 

được ngưßi đứng đầu c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt. 
Quy trình phÁi bao gồm tối thiểu các nội dung sau: tên quy trình; đ¿i cư¢ng và 

định nghĩa; chỉ định; chống chỉ định; hướng dẫn việc chuẩn bị, thực hiện quy trình (yêu 
cầu nhân lực, c¢ sá vật chÃt, thuốc, thiết bị y tế và các điều kiện khác); các bước tiến 
hành; theo dõi; xử trí tai biến và các ghi chú khác (nếu có). 

b) Có đā nhân lực, c¢ sá vật chÃt, thiết bị y tế và các điều kiện khác đáp ứng với 
yêu cầu thực hiện kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo quy trình kỹ thuật đã được phê 
duyệt quy định t¿i khoÁn 3 Điều 97 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, trong đó ngưßi thực 
hiện kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi đáp ứng đā các điều kiện sau đây:  

- Có giÃy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà ph¿m vi hành nghề phù hợp 
với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới; 

- Có một trong các giÃy tß sau: chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào t¿o về kỹ 
thuật mới, phư¢ng pháp mới dự kiến thực hiện do c¢ sá có chức năng đào t¿o cÃp hoặc 
giÃy chứng nhận tập huÃn chuyển giao kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh trong nước hoặc nước ngoài cÃp;  

- Là ngưßi đã đăng ký hành nghề t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 02 – V�n bÁn đÁ nghá áp dăng thí điÃm kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong 
khám bánh, chăa bánh 

TÊN C¡ QUAN CHĀ QUÀN 
TÊN C¡ Sä 

KHÁM BàNH, CHĂA 
BàNH 

____________ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

___________________________________ 

........, ngày ....... tháng....... năm ....... 

 

V�N BÀN ĐÀ NGHà 
Áp dăng thí điÃm kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái  

trong khám bánh, chăa bánh  
_____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

I. PhÅn thông tin vÁ c¢ så triÃn khai áp dăng thí điÃm kā thuÃt mái, ph°¢ng 
pháp mái 

1. Tên c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh: .................................................................... 
2. Địa chỉ: ............................................................................................................. 
3. Số điện tho¿i: ................................................ Số Fax: .................................... 
4. Họ và tên cá nhân đầu mối liên l¿c: ................................................................  
Số điện tho¿i di động: ......................................................................................... 
Email: .................................................................................................................. 

II. PhÅn thông tin vÁ kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái 
1. Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ................................................................ 
2. Chuyên khoa: .................................................................................................. 

Sau khi nghiên cứu Luật Khám bệnh, chữa bệnh, c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh cāa 
chúng tôi đề nghị Bộ Y tế/Sá Y tế cho phép triển khai áp dÿng thí điểm kỹ thuật/phư¢ng 
pháp này và cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai c¢ sá xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

Hồ sơ gửi kèm gồm có: 1   
1. ................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................................ 

 3................................................................................................................................ 

 
Trân trọng cÁm ¢n./. 
 
 Ng°ãi đćng đÅu 

c¢ så khám bánh, chăa bánh 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 
1 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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Thą tăc 23. CÃp mái giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi 
vái hß s¢ nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng 
ląc hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt y, 
dinh d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng (1.012289) 

2. Thā tÿc CÃp mái giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi vái hß s¢ nßp 
tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng ląc 
hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt 
y, dinh d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng  

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

 Ngưßi đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ s¢ tư¢ng ứng với 
từng trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 đến khoÁn 5 Điều 14 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ 
quan cÃp giÃy phép hành nghề quy định t¿i Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
(sau đây viết tắt là c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề) cÿ thể như sau: 

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 

 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
quÁn lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, 
ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an; 

 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ 
bệnh viện tư nhân). 

 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 

Bước 2:  

 C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề thực hiện việc cÃp giÃy phép hành nghề 
trong thßi h¿n 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢. Trưßng hợp không cÃp giÃy 
phép hành nghề thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Trưßng hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ s¢ đề nghị 
cÃp giÃy phép hành nghề thì thßi h¿n cÃp giÃy phép hành nghề là 30 ngày kể từ 
ngày có kết quÁ xác minh. 
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 Cách thćc thąc hián 

     - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 

trưßng hợp ngưßi lần đầu tiên đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề quy định t¿i điểm 
a, điểm b khoÁn 1 Điều 30 cāa Luật Khám bệnh: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP. 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dÿng đối với trưßng hợp văn bằng 

chuyên môn đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Trưßng hợp đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề với ph¿m vi hành nghề 
chuyên khoa ngoài giÃy tß quy định t¿i điểm b khoÁn này phÁi nộp thêm bÁn sao 
hợp lệ cāa một trong các văn bằng đào t¿o chuyên khoa theo quy định t¿i điểm b, 
c, d, đ hoặc e khoÁn 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp văn bằng chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia 
về y tế). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn sao hợp lệ 
giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động theo quy định 
cāa Bộ luật Lao động. 

đ) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây: 
- GiÃy chứng nhận biết tiếng Việt thành th¿o theo quy định t¿i Điều 138 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy chứng nhận đā trình độ phiên dịch cāa ngưßi phiên dịch theo quy 
định t¿i Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài không biết tiếng Việt thành th¿o (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp đồng 
lao động cāa ngưßi phiên dịch với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh n¢i ngưßi nước 
ngoài đó dự kiến làm việc. 
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e) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp 
lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối 
với trưßng hợp quy định t¿i điểm a, c khoÁn 1, khoÁn 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

h) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành 
nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh khi thực 
hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với các 
trưßng hợp quy định t¿i điểm d, đ khoÁn 1 Điều 126 và các trưßng hợp giÃy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm c khoÁn 2 Điều 137, điểm c khoÁn 3 
Điều 137, điểm b khoÁn 4 Điều 137, khoÁn 7 Điều 137, khoÁn 8 Điều 137, khoÁn 
9 Điều 137, điểm c khoÁn 10 Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP gồm: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dÿng đối với trưßng hợp văn bằng 

chuyên môn đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Trưßng hợp đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề với ph¿m vi hành nghề 
chuyên khoa ngoài giÃy tß quy định t¿i điểm b khoÁn này phÁi nộp thêm bÁn sao 
hợp lệ cāa một trong các văn bằng đào t¿o chuyên khoa theo quy định t¿i điểm b, 
c, d, đ hoặc e khoÁn 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp văn bằng chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia 
về y tế). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn sao hợp lệ 
giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động theo quy định 
cāa Bộ luật Lao động. 
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đ) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây: 
- GiÃy chứng nhận biết tiếng Việt thành th¿o theo quy định t¿i Điều 138 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy chứng nhận đā trình độ phiên dịch cāa ngưßi phiên dịch theo quy 
định t¿i Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài không biết tiếng Việt thành th¿o (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp đồng 
lao động cāa ngưßi phiên dịch với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh n¢i ngưßi nước 
ngoài đó dự kiến làm việc. 

e) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp 
lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối 
với trưßng hợp quy định t¿i điểm a, c khoÁn 1, khoÁn 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

h) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành 
nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh khi thực 
hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

i) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế).. 

3. Tr°ãng hāp 3: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm c khoÁn 6 Điều 
137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trưßng hợp quy định 
t¿i các khoÁn 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 
khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP. 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dÿng đối với trưßng hợp văn bằng 

chuyên môn đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 
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c) Trưßng hợp đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề với ph¿m vi hành nghề 
chuyên khoa ngoài giÃy tß quy định t¿i điểm b khoÁn này phÁi nộp thêm bÁn sao 
hợp lệ cāa một trong các văn bằng đào t¿o chuyên khoa theo quy định t¿i điểm b, 
c, d, đ hoặc e khoÁn 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp văn bằng chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia 
về y tế). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn sao hợp lệ 
giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động theo quy định 
cāa Bộ luật Lao động. 

đ) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây: 
- GiÃy chứng nhận biết tiếng Việt thành th¿o theo quy định t¿i Điều 138 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy chứng nhận đā trình độ phiên dịch cāa ngưßi phiên dịch theo quy 
định t¿i Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài không biết tiếng Việt thành th¿o (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp đồng 
lao động cāa ngưßi phiên dịch với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh n¢i ngưßi nước 
ngoài đó dự kiến làm việc. 

e) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp 
lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối 
với trưßng hợp quy định t¿i điểm a, c khoÁn 1, khoÁn 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

h) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành 
nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh khi thực 
hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

i) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 
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k) Một trong các giÃy tß sau đây: 
- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền kết 

luận ngưßi hành nghề không có tội hoặc không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề đối với trưßng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bÁn kết 
luận không có tội, không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề (khoÁn 1 Điều 20 
cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận chÃp hành xong thßi gian 
thử thách hoặc giÃy chứng nhận chÃp hành xong bÁn án, quyết định cāa tòa án 
(khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền xác 
định ngưßi hành nghề đã có đā năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn 
trong nhận thức, làm chā hành vi hoặc không còn h¿n chế năng lực hành vi dân 
sự (khoÁn 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

4. Tr°ãng hāp 4: Hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề theo quy 
định t¿i điểm a khoÁn 7 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP. 

b) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dÿng đối với trưßng hợp văn bằng 

chuyên môn đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Trưßng hợp đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề với ph¿m vi hành nghề 
chuyên khoa ngoài giÃy tß quy định t¿i điểm b khoÁn này phÁi nộp thêm bÁn sao 
hợp lệ cāa một trong các văn bằng đào t¿o chuyên khoa theo quy định t¿i điểm b, 
c, d, đ hoặc e khoÁn 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp văn bằng chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia 
về y tế). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn sao hợp lệ 
giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động theo quy định 
cāa Bộ luật Lao động. 

đ) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau đây: 
- GiÃy chứng nhận biết tiếng Việt thành th¿o theo quy định t¿i Điều 138 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 
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- GiÃy chứng nhận đā trình độ phiên dịch cāa ngưßi phiên dịch theo quy 
định t¿i Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trưßng hợp ngưßi nước 
ngoài không biết tiếng Việt thành th¿o (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp đồng 
lao động cāa ngưßi phiên dịch với c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh n¢i ngưßi nước 
ngoài đó dự kiến làm việc. 

e) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp 
lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối 
với trưßng hợp quy định t¿i điểm a, c khoÁn 1, khoÁn 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

h) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi gian 
không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy phép hành 
nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng tÁi Ánh khi thực 
hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

i) BÁn sao hợp lệ cāa một hoặc nhiều các giÃy tß sau đây (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y 
tế): 

- GiÃy chứng nhận lư¢ng y; 
- GiÃy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- GiÃy chứng nhận phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 
 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: cá nhân  
 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá 
Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân). 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
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 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 
Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 

quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 430.000 đồng/hồ s¢ 
 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 
  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 
2. Mẫu số 09 phÿ lÿc I: S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề  

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 
Điều kiện cÃp mới giÃy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cÃp cứu viên ngo¿i viện và tâm lý lâm sàng bao 
gồm: 

a) Có văn bằng chuyên môn theo quy định t¿i Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
hoặc giÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP phù hợp với chức danh đề nghị cÃp mới giÃy phép hành nghề; 

b) Có đā sức khỏe để hành nghề; 
c) Biết tiếng Việt thành th¿o theo quy định t¿i Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

hoặc có ngưßi phiên dịch đáp ứng quy định t¿i Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối 
với trưßng hợp ngưßi nước ngoài không biết tiếng Việt thành th¿o; 

d) Không thuộc một trong các trưßng hợp quy định t¿i Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc bị xử ph¿t vi ph¿m hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không 
có giÃy phép hành nghề nhưng chưa hết thßi h¿n được coi là chưa bị xử ph¿t vi ph¿m hành 
chính; 

đ) Đã hoàn thành thực hành theo quy định t¿i Điều 129 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP trừ 
trưßng hợp quy định t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

     1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
   2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa 
nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

 
1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với 

từng trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành 
chính bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(1)..……………………………………………….….…….……………… 

(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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MÁu 09 - S¢ y¿u lý lách tą thuÃt 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 

Ành mầu  
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dÃu giáp lai 
cāa c¢ quan 
xác nhận lý 

lịch) 

  

S¡ Y¾U LÝ LàCH 
TĄ THUÂT 

Họ và tên: ................................................................. Nam, nữ:............................... 
Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... 

N¢i thưßng trú hiện nay: ....................................................……………………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu: .......................................................1.………………...……… 

Ngày cÃp .............................................. N¢i cÃp: ................................................... 
Số điện tho¿i liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ........................ 
Khi cần báo tin cho ai? á đâu?: .............................................................................. 

Số hiệu: ………………………… 

Ký hiệu:......................................... 
Họ và tên: ............................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh …………………………………T¿i:............................... 
Nguyên quán: .................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

N¢i đăng ký thưßng trú hiện nay:............................................................................ 
Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo: ........................................... 
Trình độ văn hóa: ........................................Ngo¿i ngữ: ........................................ 
Trình độ chuyên môn: …………………     Lo¿i hình đào t¿o: ............................ 
Chuyên ngành đào t¿o:............................................................................................. 
Nghề nghiệp: ........................................................................................................... 

HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH 

 
1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành 
chính bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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Họ và tên bố: ............................................ Tuổi………… Nghề nghiệp ……… 

Họ và tên mẹ: ............................................. Tuổi: ……… Nghề nghiệp ……… 

Họ và tên vợ hoặc chồng: .................................................. Tuổi: ....................... 
Nghề nghiệp:........................................................................................................ 
N¢i làm việc: ....................................................................................................... 
N¢i á hiện t¿i: ..................................................................................................... 

QUÁ TRÌNH ĐÀO T¾O CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Chuyên ngành đào t¿o Tên c¢ sá đào t¿o 
Văn bằng, chứng chỉ 

được cÃp 

        

        

        

        

        

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Làm công tác gì? à đâu? Giữ chức vÿ gì? 

        

        

        

        

Có thuộc các trưßng hợp bị cÃm hành nghề theo quy định t¿i Điều 20 cāa Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh không?: ...................................................................................... 

Ghi rõ nếu có: ........................................................................................................ 
Tôi xin cam đoan những lßi khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 
 

Xác nhÃn cąa Thą tr°ång c¢ quan/ 
Đ¢n vá công tác2 

 

…….., ngày.... tháng... năm... 
Ng°ãi khai ký tên 

 
2 Trưßng hợp ngưßi đề nghị đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào thì không phÁi xác 

nhận nội dung này. 
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Thą tăc 24. CÃp l¿i giÃy phép hành nghÁ đçi vái hß s¢ nßp tÿ ngày 01 tháng 
01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng ląc hành nghÁ đçi vái các chćc 
danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt y, dinh d°ÿng lâm sàng, cÃp cću 
viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng (1.012290) 

24. Thą tăc CÃp l¿i giÃy phép hành nghÁ đçi vái hß s¢ nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 
2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng ląc hành nghÁ đçi vái các chćc 
danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt y, dinh d°ÿng lâm sàng, 
cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng 

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp 
l¿i giÃy phép hành nghề tư¢ng ứng với từng trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 
đến khoÁn 14 Điều 16 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định 
cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề cÿ thể như 
sau: 

 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn 
lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ 
bệnh viện tư nhân). 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
 3. C¢ quan đã cÃp chứng chỉ hành nghề: đối với trưßng hợp quy định t¿i 
khoÁn 8 Điều 143 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (cÃp l¿i, điều chỉnh chứng chỉ 
hành nghề được cÃp theo quy định t¿i Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12). 

Bước 2:  
C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề phÁi cÃp l¿i giÃy phép hành nghề trong 

thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢; trưßng hợp không cÃp l¿i giÃy phép 
hành nghề thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do.  

Trưßng hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ s¢ đề 
nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề thì thßi h¿n cÃp l¿i là 15 ngày kể từ ngày có 
kết quÁ xác minh. 

Cách thćc thąc hián 
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  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Tr°ãng hāp 1: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 

trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị mÃt hoặc hư hỏng quy định t¿i điểm a khoÁn 
1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu 
có) (không áp dÿng đối với trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử) 

2. Tr°ãng hāp 2: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp thay đổi một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm 
sinh; số định danh cá nhân đối với ngưßi hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và 
quốc tịch đối với ngưßi hành nghề nước ngoài quy định t¿i điểm b khoÁn 1 
Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính giÃy phép hành nghề đã được cÃp; 
c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ tài liệu chứng minh thông tin thay đổi 

(không áp dÿng đối với trưßng hợp thông tin có thể tra cứu, xác thực trên Hệ 
thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

3. Tr°ãng hāp 3: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với trưßng 
hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm a khoÁn 2 Điều 137 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề không 
đúng quy định (điểm a khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 
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b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế). 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một hoặc nhiều các giÃy tß sau đây (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm a khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

- GiÃy chứng nhận lư¢ng y; 
- GiÃy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- GiÃy chứng nhận phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền. 
g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 

(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

4. Tr°ãng hāp 4: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm b khoÁn 2 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành 
nghề không đúng quy định (điểm a khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 
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b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau: 
- Văn bÁn xác nhận đ¿t kết quÁ t¿i kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh 
giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

- GiÃy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định t¿i Điều 37 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thừa nhận 
giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn 
lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế). 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

e) BÁn sao hợp lệ cāa một hoặc nhiều các giÃy tß sau đây (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm a khoÁn 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

- GiÃy chứng nhận lư¢ng y; 
- GiÃy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- GiÃy chứng nhận phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền. 
g) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 

(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

5. Tr°ãng hāp 5: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm a khoÁn 4 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do cÃp sai chức danh chuyên môn hoặc 
ph¿m vi hành nghề trong giÃy phép hành nghề so với hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy 
phép hành nghề (điểm c khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 
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b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

6. Tr°ãng hāp 6: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm b khoÁn 4 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do cÃp sai chức danh chuyên môn hoặc 
ph¿m vi hành nghề trong giÃy phép hành nghề so với hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép 
hành nghề (điểm c khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối 
với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

7. Tr°ãng hāp 7: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm a khoÁn 5 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thßi gian 24 
tháng liên tÿc (điểm d khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ 
sá dữ liệu quốc gia về y tế); 
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d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

8. Tr°ãng hāp 8: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm a khoÁn 6 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề 
theo quy định t¿i các khoÁn 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh (điểm đ khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Một trong các giÃy tß sau đây: 
- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền kết 

luận ngưßi hành nghề không có tội hoặc không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề đối với trưßng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bÁn 
kết luận không có tội, không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề (khoÁn 1 Điều 
20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận chÃp hành xong thßi 
gian thử thách hoặc giÃy chứng nhận chÃp hành xong bÁn án, quyết định cāa 
tòa án (khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền xác 
định ngưßi hành nghề đã có đā năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chā hành vi hoặc không còn h¿n chế năng lực hành 
vi dân sự (khoÁn 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

9. Tr°ãng hāp 9: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm b khoÁn 6 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề 
theo quy định t¿i các khoÁn 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh (điểm đ khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 
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c) Một trong các giÃy tß sau đây: 
- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền kết 

luận ngưßi hành nghề không có tội hoặc không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành 
nghề đối với trưßng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bÁn 
kết luận không có tội, không thuộc trưßng hợp bị cÃm hành nghề (khoÁn 1 Điều 
20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận chÃp hành xong thßi 
gian thử thách hoặc giÃy chứng nhận chÃp hành xong bÁn án, quyết định cāa 
tòa án (khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền xác 
định ngưßi hành nghề đã có đā năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chā hành vi hoặc không còn h¿n chế năng lực hành 
vi dân sự (khoÁn 6 Điều 20 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

d) BÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 
07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc 
gia về y tế). 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

10. Tr°ãng hāp 10: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm a khoÁn 10 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do ngưßi hành nghề tự đề nghị thu hồi 
giÃy phép hành nghề (điểm i khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

11. Tr°ãng hāp 11: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định t¿i điểm b khoÁn 10 
Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do ngưßi hành nghề tự đề nghị thu hồi 
giÃy phép hành nghề (điểm i khoÁn 1 Điều 35 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 
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b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) BÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 
07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

12. Tr°ãng hāp 12: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề được cÃp không đúng thẩm quyền quy định t¿i 
điểm d khoÁn 1 Điều 31 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) GiÃy phép hành nghề đã được cÃp; 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

13. Tr°ãng hāp 13: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp quy định t¿i điểm đ khoÁn 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn xác nhận đã được c¢ quan cÃp 
phép thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cÃp giÃy phép hành nghề trong đó nêu 
rõ số giÃy phép hành nghề, ngày cÃp, n¢i cÃp, thông tin cá nhân, chức danh 
chuyên môn, ph¿m vi hành nghề; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 



115 
 

đ) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

14. Tr°ãng hāp 14: Hồ s¢ đề nghị cÃp l¿i giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp quy định t¿i điểm e khoÁn 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ văn bÁn xác nhận đã được c¢ quan cÃp 
phép thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cÃp giÃy phép hành nghề trong đó nêu 
rõ số giÃy phép hành nghề, ngày cÃp, n¢i cÃp, thông tin cá nhân, chức danh 
chuyên môn, ph¿m vi hành nghề; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết 
quÁ khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn 
sao hợp lệ giÃy phép lao động đối với trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động 
theo quy định cāa Bộ luật Lao động; 

d) S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề theo Mẫu 09 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp lý lịch cāa ngưßi hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế); 

đ) BÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 
07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

e) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

15. Tr°ãng hāp 15: Hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề đối với ngưßi 
hành nghề đã được cÃp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 
khi bị mÃt hoặc hư hỏng: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cÃp (nếu 
có) (không áp dÿng đối với trưßng hợp chứng chỉ hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 
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c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

16. Tr°ãng hāp 16: Hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề đối với ngưßi 
hành nghề đã được cÃp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 
khi thay đổi một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số 
định danh cá nhân đối với ngưßi hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch 
đối với ngưßi hành nghề nước ngoài: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính chứng chỉ hành nghề đã được cÃp; 
c) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ tài liệu chứng minh thông tin thay đổi 

(không áp dÿng đối với trưßng hợp thông tin có thể tra cứu, xác thực trên Hệ 
thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

d) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

 17. Tr°ãng hāp 17: Hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề đối với 
ngưßi hành nghề bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 
2024 theo quy định t¿i các điểm a và b khoÁn 1 Điều 29 cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 40/2009/QH12. Thßi gian từ ngày thu hồi chứng chỉ hành nghề 
đến ngày đề nghị được cÃp giÃy phép hành nghề không quá 24 tháng: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề 
(không áp dÿng đối với trưßng hợp quyết định thu hồi giÃy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 Ánh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chÿp trên nền trắng trong thßi 
gian không quá 06 tháng tính đến thßi điểm nộp hồ s¢ đề nghị cÃp mới giÃy 
phép hành nghề (không áp dÿng đối với trưßng hợp ngưßi nộp hồ s¢ đã đăng 
tÁi Ánh khi thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trưßng điện tử). 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 
Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: cá nhân  
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C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá 
Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân). 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
 3. C¢ quan đã cÃp chứng chỉ hành nghề: đối với trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 8 Điều 
143 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (cÃp l¿i, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được cÃp theo 
quy định t¿i Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12). 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 
Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 

quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): (không thu phí đối với trưßng hợp cÃp l¿i giÃy 
phép hành nghề do lỗi cāa c¢ quan có thẩm quyền cÃp giÃy phép hành nghề) 

150.000 đồng/hồ s¢ (trưßng hợp 1,2,12,15,16,17)  
430.000 đồng/hồ s¢ (trưßng hợp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14)  
Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 
  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 
2. Mẫu số 07 phÿ lÿc I: GiÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 
3. Mẫu số 09 phÿ lÿc I: S¢ yếu lý lịch tự thuật cāa ngưßi hành nghề  

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

KhoÁn 2 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: Điều kiện cÃp l¿i giÃy phép hành nghề:  
a) Điều kiện cÃp l¿i giÃy phép hành nghề thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 31 

cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
b) Chứng chỉ hành nghề được cÃp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 theo quy định cāa 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 thuộc trưßng hợp cÃp l¿i quy định t¿i các điểm 
a, b, d khoÁn 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP được cÃp l¿i thành giÃy phép hành 
nghề theo quy định cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:………………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 

 
1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong bộ 
hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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MÁu 07 - GiÃy xác nhÃn hoàn thành quá trình thąc hành  
 

TÊN CQ, TC CHĀ QUÀN1 
TÊN C¡ Sä H¯àNG DÀN THĄC HÀNH 

________ 
Số:       /............ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

___________________________________ 

….., ngày…. tháng… năm…... 
 

GIÂY XÁC NHÂN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THĄC HÀNH 

...............................2..................... xác nhận: 

Họ và tên: .............................................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................... 
Địa chỉ cư trú: ........................................................................................................ 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:................................. 

Ngày cÃp:...................................... N¢i cÃp: ......................................................... 
Văn bằng chuyên môn: .....................4..................  Năm tốt nghiệp: …………..... 
Đã thực hành t¿i:...........................5................. do ........................6....................... 

hướng dẫn và đ¿t kết quÁ như sau: 
1. Thßi gian thực hành: .......................................................................................... 
2. Năng lực chuyên môn: 7 ..................................................................................... 
3. Đ¿o đức nghề nghiệp: 8 ...................................................................................... 

 

   Đ¾I DIàN C¡ Sä H¯àNG DÀN THĄC 
HÀNH9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tên c¢ quan chā quÁn cāa c¢ sá hướng dẫn thực hành. 
2 Tên c¢ sá hướng dẫn thực hành. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi rõ văn bằng, chuyên môn theo văn bằng đào t¿o. 
5 Ghi các bộ phận chuyên môn đã thực hành. 
6 Họ và tên ngưßi chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hành. 
7 Nhận xét cÿ thể về khÁ năng khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên khoa đăng ký thực hành. 
8 Nhận xét cÿ thể về giao tiếp, ứng xử cāa ngưßi đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và ngưßi bệnh. 
9 Ngưßi đứng đầu hoặc ngưßi được ngưßi đứng đầu āy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dÃu. 
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MÁu 09 - S¢ y¿u lý lách tą thuÃt 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 

Ành mầu  
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dÃu giáp lai 
cāa c¢ quan 
xác nhận lý 

lịch) 

  

S¡ Y¾U LÝ LàCH 
TĄ THUÂT 

Họ và tên: ................................................................. Nam, nữ:................................. 
Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... 

N¢i thưßng trú hiện nay: ....................................................……………………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu: .......................................................1.………………...………………………. 

Ngày cÃp .............................................. N¢i cÃp: ........................................................ 
Số điện tho¿i liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ............................ 
Khi cần báo tin cho ai? á đâu?: .................................................................................... 

Số hiệu: ………………………… 

  Ký hiệu:.................................... 
Họ và tên: ..................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh …………………………………T¿i:.................................... 
Nguyên quán: ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

N¢i đăng ký thưßng trú hiện nay:................................................................................. 
Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo: ................................................. 
Trình độ văn hóa: ..........................................Ngo¿i ngữ: ............................................ 
Trình độ chuyên môn: ………………………... Lo¿i hình đào t¿o: ............................ 
Chuyên ngành đào t¿o:.................................................................................................. 
Nghề nghiệp: .............................................................................................................. 

 
1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính bằng 
hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: ............................................ Tuổi………… Nghề nghiệp ………… 

Họ và tên mẹ: ............................................. Tuổi: ……… Nghề nghiệp ………… 
Họ và tên vợ hoặc chồng: .................................................. Tuổi: .............................  
Nghề nghiệp:............................................................................................................. 
N¢i làm việc: ............................................................................................................ 
N¢i á hiện t¿i: ........................................................................................................... 

QUÁ TRÌNH ĐÀO T¾O CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Chuyên ngành đào t¿o Tên c¢ sá đào t¿o 
Văn bằng, chứng chỉ 

được cÃp 

        

        

        

        

        

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CĄA BÀN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Làm công tác gì? à đâu? Giữ chức vÿ gì? 

        

        

        

        

Có thuộc các trưßng hợp bị cÃm hành nghề theo quy định t¿i Điều 20 cāa Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh không?: .......................................................................................... 

Ghi rõ nếu có: ........................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan những lßi khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

hoàn toàn trước pháp luật. 
 

Xác nhÃn cąa Thą tr°ång c¢ quan/ 
Đ¢n vá công tác2 

 

…….., ngày.... tháng... năm... 
Ng°ãi khai ký tên 

 
2 Trưßng hợp ngưßi đề nghị đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào thì không phÁi xác 

nhận nội dung này. 



123 
 

Thą tăc 25. Gia h¿n giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi vái hß 
s¢ nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng ląc 
hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt y, dinh 
d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng (1.012291) 

25. Thą tăc Gia h¿n giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi vái hß s¢ 
nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng 
ląc hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā 
thuÃt y, dinh d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng  

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị gia h¿n giÃy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ s¢ theo quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều 18 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy 
định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề tối thiểu 
60 ngày trước ngày giÃy phép hành nghề hết h¿n. 

Trưßng hợp bị ốm đau, tai n¿n hoặc trưßng hợp bÃt khÁ kháng t¿i thßi 
điểm nộp hồ s¢ gia h¿n thì phÁi có văn bÁn thông báo cho c¢ quan cÃp giÃy 
phép hành nghề để lùi thßi gian nộp hồ s¢ gia h¿n giÃy phép hành nghề.  

Ngưßi hành nghề được đề nghị lùi thßi điểm gia h¿n nhiều lần nhưng tổng 
thßi gian lùi thßi điểm thực hiện gia h¿n không quá 22 tháng kể từ ngày giÃy 
phép hành nghề hết h¿n. 

C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề: 

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 

 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn 
lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ 
bệnh viện tư nhân). 

 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
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Bước 2:  

Trong thßi gian kể từ khi nhận đā hồ s¢ đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép 
hành nghề, c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia 
h¿n hoặc phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia 
h¿n; trưßng hợp đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép hành nghề mà không có văn 
bÁn trÁ lßi thì giÃy phép hành nghề tiếp tÿc có hiệu lực theo quy định;  

Trưßng hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa liên tÿc cāa 
ngưßi hành nghề do c¢ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện thì thßi h¿n thực 
hiện thā tÿc gia h¿n là 15 ngày kể từ ngày có kết quÁ xác minh. 

Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã được cÃp (không áp dÿng đối 
với trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

c) Tài liệu chứng minh đã cập nhật đā kiến thức y khoa liên tÿc trong 
khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cāa Bộ trưáng Bộ Y tế (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp kết quÁ cập nhật kiến thức y khoa liên tÿc đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) GiÃy khám sức khỏe do c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh có đā điều kiện 
cÃp (không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ đánh giá năng lực đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bÁn sao giÃy phép lao động đối với 
trưßng hợp phÁi có giÃy phép lao động theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: kể từ khi nhận đā hồ s¢ đến ngày hết h¿n ghi trên giÃy phép hành 
nghề 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: cá nhân  
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C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  

 1. Bộ Y tế:  

 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 

 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
bệnh viện tư nhân. 

 2. Sá Y tế: 

 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá 
Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân). 

 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy phép hành nghề. 
Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 
Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 
  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 
Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

Thực hiện theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 30 cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 
 

1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Thą tăc 26. ĐiÁu chßnh giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi vái 
hß s¢ nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng ląc 
hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā thuÃt y, dinh 
d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng (1.012292) 

26. Thą tăc ĐiÁu chßnh giÃy phép hành nghÁ trong giai đo¿n chuyÃn ti¿p đçi vái hß s¢ 
nßp tÿ ngày 01 tháng 01 n�m 2024 đ¿n thãi điÃm kiÃm tra đánh giá n�ng 
ląc hành nghÁ đçi vái các chćc danh bác sā, y sā, điÁu d°ÿng, hß sinh, kā 
thuÃt y, dinh d°ÿng lâm sàng, cÃp cću viên ngo¿i vián, tâm lý lâm sàng  

Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  
Ngưßi đề nghị điều chỉnh giÃy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ s¢ tư¢ng 

ứng với từng trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 1 hoặc khoÁn 2 Điều 20 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định cāa pháp luật về phí, lệ phí cho 
c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề cÿ thể như sau: 
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các 
trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà 
nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn 
lý cāa Sá Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ 
c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ 
bệnh viện tư nhân). 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 
 3. C¢ quan đã cÃp chứng chỉ hành nghề: đối với trưßng hợp quy định t¿i 
khoÁn 8 Điều 143 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (cÃp l¿i, điều chỉnh chứng chỉ 
hành nghề được cÃp theo quy định t¿i Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12). 

Bước 2:  
C¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề phÁi điều chỉnh giÃy phép hành nghề 

trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢; trưßng hợp không điều chỉnh 
giÃy phép hành nghề thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Hình thức điều chỉnh giÃy phép hành nghề: quyết định điều chỉnh ph¿m 
vi hành nghề theo Mẫu 10 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. Quyết định điều chỉnh ph¿m vi hành nghề là phần không tách 
rßi cāa giÃy phép hành nghề đã cÃp; 

Trưßng hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ s¢ đề 
nghị điều chỉnh giÃy phép hành nghề thì thßi h¿n điều chỉnh là 15 ngày kể từ 
ngày có kết quÁ xác minh. 
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Cách thćc thąc hián 

  - Trực tuyến 

- Trực tiếp 

- Bưu chính công ích 

Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
Tr°ãng hāp 1. Hồ s¢ đề nghị điều chỉnh giÃy phép hành nghề đối với trưßng 

hợp bổ sung thêm ph¿m vi hành nghề cāa chuyên khoa quy định t¿i điểm a, b 
khoÁn 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:  

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã cÃp (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được cÃp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

c) BÁn sao hợp lệ cāa một trong các giÃy tß sau (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp các giÃy tß này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế): 

- Văn bằng đào t¿o theo quy định t¿i điểm b, c, d, đ hoặc e khoÁn 1 Điều 
127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Chứng chỉ đào t¿o chuyên khoa c¢ bÁn theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 
128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định (không áp dÿng đối 
với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) này đối với một trong các trưßng hợp sau: 

- Ngưßi hành nghề thuộc trưßng hợp quy định t¿i điểm b, c khoÁn 2 Điều 
125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Ngưßi hành nghề thuộc trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 5, khoÁn 6 Điều 
125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.  

Tr°ãng hāp 2. Hồ s¢ đề nghị điều chỉnh giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép hành nghề, trong ph¿m vi hành nghề đã có 
chuyên khoa nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa đã được cho phép hành nghề 
bằng chuyên khoa khác và không hành nghề theo chuyên khoa đã được cÃp 
trong ph¿m vi hành nghề trước đó theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 135 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:  

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 
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b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã cÃp (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được cÃp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

c) BÁn sao hợp lệ văn bằng đào t¿o theo quy định t¿i điểm b, c, d, đ hoặc e 
khoÁn 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dÿng đối với trưßng 
hợp văn bằng đào t¿o đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quÁn lý 
ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về y tế). 

d) BÁn chính hoặc bÁn sao hợp lệ giÃy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

(không áp dÿng đối với trưßng hợp kết quÁ thực hành đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ 
sá dữ liệu quốc gia về y tế) đối với ngưßi hành nghề thuộc một trong các trưßng 
hợp sau: 

- Ngưßi hành nghề thuộc trưßng hợp quy định t¿i điểm c khoÁn 2 Điều 
125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Ngưßi hành nghề thuộc trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 5 Điều 125 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP. 

Tr°ãng hāp 3. Hồ s¢ đề nghị điều chỉnh giÃy phép hành nghề đối với 
trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép hành nghề và sau đó có thêm giÃy chứng 
nhận ngưßi có bài thuốc gia truyền hoặc giÃy chứng nhận ngưßi có phư¢ng 
pháp chữa bệnh gia truyền quy định t¿i điểm d khoÁn 1 Điều 135 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

a) Đ¢n theo Mẫu 08 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy phép hành nghề đã cÃp (không áp dÿng đối với 
trưßng hợp giÃy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu quốc gia về 
y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được cÃp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024; 

c) BÁn sao hợp lệ giÃy chứng nhận ngưßi có bài thuốc gia truyền hoặc 
giÃy chứng nhận ngưßi có phư¢ng pháp chữa bệnh gia truyền (không áp dÿng 
đối với trưßng hợp các giÃy chứng nhận này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quÁn lý ho¿t động khám bệnh, chữa bệnh hoặc c¢ sá dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

 II. Sç l°āng hß s¢: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ 

Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: cá nhân  
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C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính:  
 1. Bộ Y tế:  
 a) Cÿc QuÁn lý Khám chữa bệnh: đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 
Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân trừ các trưßng hợp thuộc điểm b mÿc này; 
 b) Cÿc QuÁn lý Y, Dược cổ truyền: đối với ngưßi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và 
bệnh viện tư nhân. 
 2. Sá Y tế: 
 a) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quÁn lý cāa Sá 
Y tế (bao gồm cÁ các c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành), trừ c¢ sá khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
 b) Đối với ngưßi làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện tư nhân). 
 c) Đối với ngưßi đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh. 

 3. C¢ quan đã cÃp chứng chỉ hành nghề: đối với trưßng hợp quy định t¿i khoÁn 8 Điều 
143 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (cÃp l¿i, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được cÃp theo quy 
định t¿i Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12). 

K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định điều chỉnh ph¿m vi hành nghề theo 
Mẫu 10 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

Phí (Thu 70% mức phí này trong giai đo¿n từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo 
quy định t¿i Thông tư số 43/2024/TT-BTC): 430.000 đồng/hồ s¢  

Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (Đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc I: Đ¢n đề nghị cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh/Thừa nhận giÃy phép hành nghề 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 

- KhoÁn 2 Điều 33 Luật Khám Bệnh, chữa bệnh: 
a) Đã hoàn thành chư¢ng trình đào t¿o về chuyên môn kỹ thuật phù hợp với ph¿m vi 

hành nghề đề nghị điều chỉnh do c¢ sá đào t¿o, bệnh viện cÃp; 
b) Đáp ứng yêu cầu về thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với một số lĩnh vực 

chuyên môn; 

c) Không thuộc một trong các trưßng hợp quy định t¿i Điều 20 cāa Luật này. 
- KhoÁn 2 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: Điều kiện cÃp l¿i giÃy phép hành nghề:  
a) Đối với trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước 

ngày 01 tháng 01 năm 2024 nhưng trong ph¿m vi hành nghề chưa có chuyên khoa và đề nghị 
bổ sung thêm chuyên khoa vào ph¿m vi hành nghề phÁi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Có một trong các văn bằng đào t¿o theo quy định t¿i điểm b, c, d, đ hoặc e khoÁn 1 
Điều 127 Nghị định này hoặc có chứng chỉ đào t¿o chuyên khoa c¢ bÁn theo quy định t¿i 
khoÁn 2 Điều 128 Nghị định này tư¢ng ứng với chức danh trên giÃy phép hành nghề và chuyên 

khoa đề nghị bổ sung;  
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- Đã hoàn thành quá trình thực hành đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm b, c khoÁn 2 
Điều 125 Nghị định này. 

b) Đối với trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong ph¿m vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ 
sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cÃp trong ph¿m vi hành nghề phÁi 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Có một trong các văn bằng đào t¿o theo quy định t¿i điểm b, c, d, đ hoặc e khoÁn 1 
Điều 127 Nghị định này hoặc có chứng chỉ đào t¿o chuyên khoa c¢ bÁn theo quy định t¿i 
khoÁn 2 Điều 128 Nghị định này tư¢ng ứng với chức danh trên giÃy phép hành nghề và chuyên 
khoa đề nghị bổ sung;  

- Đã hoàn thành quá trình thực hành đối với trưßng hợp quy định t¿i điểm b, c khoÁn 2 
Điều 125 Nghị định này.  

c) Đối với trưßng hợp đã được cÃp giÃy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong ph¿m vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị thay 
đổi chuyên khoa phÁi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Có một trong các văn bằng đào t¿o theo quy định t¿i điểm b, c, d, đ hoặc e khoÁn 1 
Điều 127 Nghị định này tư¢ng ứng với chức danh trên giÃy phép hành nghề và chuyên khoa 
đề nghị thay đổi; 

- Đã hoàn thành quá trình thực hành đối trưßng hợp quy định t¿i điểm c khoÁn 2 Điều 
125 Nghị định này. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
 
 
 
 
 



133 
 

MÁu 08 - Đ¢n đÁ nghá cÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh chăa bánh/ Thÿa nhÃn 
giÃy phép hành nghÁ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

_______________________________________ 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
CÃp giÃy phép hành nghÁ khám bánh, chăa bánh/ 

Thÿa nhÃn giÃy phép hành nghÁ 
____________ 

 
Kính gửi: .....................2................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………….                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………... 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..…. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

hộ chiếu 3:.………………………………………………………….. 
Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………………..……………….…......... 
Điện tho¿i: ...............................................  Email ( nếu có): …………..….. 
Là ngưßi đang làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh 4:……………… 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cÃp: 6............................................................................... 
Trưßng hợp đề nghị cÃp: 7 ............................................................................ 

Ph¿m vi hành nghề đề nghị cÃp: ................................................................... 
Số giÃy phép hành nghề đã được cÃp (nếu có):.............................................. 
Hồ s¢ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giÃy tß sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………… 
 

1 Địa danh. 
2 Tên c¢ quan cÃp giÃy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh 

cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
4 Ghi đúng tên trên giÃy phép ho¿t động cāa c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trưßng hợp không 

làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh nào ghi <Đang không làm việc t¿i c¢ sá khám bệnh, chữa bệnh=. 
5 Ghi theo văn bằng đào t¿o đã được cÃp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định t¿i khoÁn 1 Điều 26 cāa Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 
7 Trưßng hợp đề nghị cÃp: ghi rõ cÃp mới, cÃp l¿i, cÃp gia h¿n, cÃp điều chỉnh giÃy phép hành nghề với từng 

trưßng hợp cÿ thể theo quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
8 PhÁi liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trưßng hợp thực hiện thā tÿc trên môi trưßng điện tử, ngưßi thực hiện thā tÿc hành chính chỉ cần kê khai các thông 
tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trưßng hợp thực hiện thā tÿc hành chính 
bằng hồ s¢ giÃy ngưßi hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đ¢n. 
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(2)………………………………………………………..……………….. 
(3)………………………………………………….……………………… 

..…………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai á trên là cāa tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực cāa nội dung kê khai cũng như các giÃy tß trong 
bộ hồ s¢ này. Kính đề nghị quý c¢ quan xem xét và cÃp giÃy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh cho tôi. 

 

  NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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II. LĨNH VĄC ĐÀO T¾O, NGHIÊN CĆU KHOA HâC 
Thą tăc 1. Phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng 
pháp mái (1.012286) 

1. Thą tăc 
Phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng 
pháp mái. 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua 
đưßng bưu chính 01 bộ hồ s¢ đề nghị phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đến 
Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ và đào t¿o). 

Bước 2:  
Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ s¢ trong thßi h¿n 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ s¢. Trưßng hợp hồ s¢ hợp lệ, trong thßi h¿n 
02 ngày làm việc Bộ Y tế chuyển hồ s¢ đến Hội đồng đ¿o đức quốc gia 
để thẩm định, đánh giá về khía c¿nh đ¿o đức trong nghiên cứu. Trưßng 
hợp hồ s¢ không hợp lệ, trong thßi h¿n 02 ngày làm việc, phÁi có văn bÁn 
thông báo, hướng dẫn cÿ thể cho c¢ sá bổ sung hồ s¢. 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng có trách nhiệm hoàn thiện hồ s¢ 
trong thßi h¿n tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bÁn thông báo. 
Quá thßi h¿n này, thā tÿc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng phÁi thực hiện 
l¿i từ đầu 

Bước 3:  
Hội đồng đ¿o đức quốc gia thực hiện việc thẩm định, đánh giá về 

khía c¿nh đ¿o đức trong nghiên cứu  

Bước 4: 

 Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giÃy chứng 
nhận chÃp thuận thử nghiệm lâm sàng cāa Hội đồng đ¿o đức quốc gia và 
hồ s¢ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê duyệt thử nghiệm lâm sàng 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị phê duyệt đề cư¢ng nghiên cứu cāa tổ chức, cá 

nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo Mẫu 04 Phÿ lÿc VI ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2. Văn bÁn đề nghị phê duyệt đề cư¢ng nghiên cứu cāa c¢ sá nhận 
thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo Mẫu 05 Phÿ 
lÿc VI ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
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3. Hồ s¢ thông tin về kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới thử nghiệm 
lâm sàng bao gồm: 

- Hồ s¢ thông tin sÁn phẩm (trong trưßng hợp kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới có sử dÿng sÁn phẩm): tên sÁn phẩm, thành phần, chỉ định, 
nguồn gốc, các tính chÃt, quy trình sÁn xuÃt, tiêu chuẩn chÃt lượng, phiếu 
kiểm nghiệm chÃt lượng cāa đ¢n vị được Bộ Y tế giao nhiệm vÿ và các 
thông tin liên quan khác. 

- Tài liệu nghiên cứu tiền lâm sàng cāa kỹ thuật mới, phư¢ng pháp 
mới thử nghiệm lâm sàng, trong đó phÁi có nội dung báo cáo nghiên cứu 
về tính an toàn, hiệu quÁ, đề xuÃt về cách sử dÿng, liều dùng (nếu có), 
được Hội đồng chuyên môn cāa c¢ sá nhận thử thẩm định đ¿t yêu cầu.  

Đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới có nguy c¢ trung bình (có 
xâm lÃn, có nguy c¢ Ánh hưáng đến sức khỏe ngưßi bệnh á mức độ 
trung bình) không bắt buộc phÁi có tài liệu nghiên cứu tiền lâm sàng. 

- Tài liệu nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các giai đo¿n trước giai 
đo¿n đề nghị thử nghiệm. 

4. Hồ s¢ pháp lý bao gồm: 
- Văn bÁn cāa c¢ quan có thẩm quyền cho phép áp dÿng kỹ thuật 

mới, phư¢ng pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới phÁi thử nghiệm lâm sàng giai đo¿n 3;  

- Văn bÁn xác nhận tham gia cāa các tổ chức tham gia thử nghiệm; 
- Hợp đồng nghiên cứu lâm sàng giữa tổ chức, cá nhân có kỹ thuật 

mới, phư¢ng pháp mới và c¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới (nếu có); Hợp đồng hỗ trợ nghiên cứu giữa tổ chức, cá 
nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới thử nghiệm lâm sàng với tổ chức 
hỗ trợ nghiên cứu (nếu có). 

5. Hồ s¢ khoa học bao gồm: 
- Thuyết minh đề cư¢ng thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng 

pháp mới theo Mẫu 06 Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

- Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu hoặc bệnh án nghiên cứu - 
Case Report Form - CRF; 

- BÁn cung cÃp thông tin nghiên cứu và phiếu tình nguyện tham gia 
nghiên cứu cāa ngưßi tham gia thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới. 

6. Hồ s¢ hành chính bao gồm: 
- Lý lịch khoa học và bÁn sao giÃy chứng nhận hoàn thành khóa học 

Thực hành tốt nghiên cứu lâm sàng cāa nghiên cứu viên chính do Bộ Y 
tế hoặc do các c¢ sá có chức năng đào t¿o về thực hành lâm sàng tốt cÃp; 

- Biên bÁn thẩm định về khoa học và đ¿o đức trong nghiên cứu cāa 
Hội đồng đ¿o đức trong nghiên cứu y sinh học cÃp c¢ sá; 

- Nhãn sÁn phẩm nghiên cứu (trong trưßng hợp kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới có sử dÿng sÁn phẩm) 
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 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 40 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ và 
Đào t¿o) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định phê duyệt thử nghiệm lâm 
sàng 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

  - Mẫu số 04 phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị phê duyệt nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng cāa tổ chức, cá nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp 
mới trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Mẫu số 05 phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị phê duyệt nghiên 
cứu cāa c¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp 
mới 

2. Mẫu 06 Phÿ lÿc VI: Thuyết minh đề cư¢ng thử nghiệm lâm 
sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
ĐiÁu 100. Yêu cÅu đçi vái kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái  
Yêu cầu đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi thử nghiệm lâm sàng: 
1. Đã được nghiên cứu á giai đo¿n tiền lâm sàng, có các tài liệu chứng minh tính 

an toàn để có thể thử nghiệm các giai đo¿n tiếp theo. 
2. Có kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các giai đo¿n trước giai đo¿n đề 

nghị thử nghiệm nếu đề nghị thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới á 
giai đo¿n tiếp theo. 

ĐiÁu 101. Yêu cÅu đçi vái c¢ så nhÃn thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, 
ph°¢ng pháp mái 

1. Đáp ứng yêu cầu về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo quy 
định cāa Bộ trưáng Bộ Y tế. 

2. C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới là c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới được thử nghiệm lâm sàng. 

Yêu cầu đối với hồ s¢: 
a) Hồ s¢ thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi được viết 

bằng tiếng Việt. Trưßng hợp không thể hiện bằng tiếng Việt thì phÁi có thêm bÁn dịch 
công chứng cāa tài liệu đó ra tiếng Việt; 

b) Đối với các giÃy tß do c¢ quan quÁn lý nước ngoài cÃp phÁi được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định cāa pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trưßng hợp được miễn 
theo quy định cāa pháp luật.  
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 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 04 - V�n bÁn đÁ nghá phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng cąa tá 
chćc, cá nhân có kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…., ngày … tháng … năm … 

 
V�N BÀN ĐÀ NGHà  

Phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng cąa tá chćc, cá nhân có 
kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 

____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

Tên tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới1: ................................... 

Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................ 

Điện tho¿i: .......................................................Fax: ............................................ 

Email: ................................................................................................................... 

Tài khoÁn: ............................................................................................................. 

Làm đ¢n đề nghị Bộ Y tế xem xét phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng: 

Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: .................................................................... 

Nước/Quốc gia phát minh: .................................................................................. 

Phân lo¿i: 

Nhóm nguy c¢: .................................................................................................... 
Đề nghị thử nghiệm lâm sàng giai đo¿n: ............................................................. 

hoặc đề nghị thử nghiệm lâm sàng từ giai đo¿n: ...................................................       
đến giai đo¿n: ...............................................................................................................                     

Đề xuÃt c¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 
........................................................................................................................................ 

Địa chỉ c¢ quan: .................................................................................................. 
Điện tho¿i: .......................................................Fax: ............................................ 

Email: ................................................................................................................... 

Tài khoÁn: ............................................................................................................. 

Họ và tên nghiên cứu viên chính: ........................................................................ 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ 
chiếu2:................................................................................................. 

 
1 Đối với cá nhân: ngoài việc ghi đầy đā họ và tên phÁi ghi thêm một trong năm thông tin về số chứng 

minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
 

2 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 
danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
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Hồ s¢ bao gồm:3 

1. ............................................................................................................................... 
2............................................................................................................................... 
3................................................................................................................................ 

Đề nghị Bộ Y tế xem xét và phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật 
mới/phư¢ng pháp mới nêu trên. 

Nghiên cứu viên chính và tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 
thử nghiệm lâm sàng cam kết thử nghiệm lâm sàng này hoàn toàn không có bÃt kỳ 
xung đột lợi ích nào giữa các bên tham gia và thực hiện đúng các nguyên tắc về đ¿o 
đức trong nghiên cứu được Bộ Y tế phê duyệt. 

 

NGHIÊN CĆU VIÊN CHÍNH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đ¾I DIàN Tà CHĆC/CÁ NHÂN CÓ KĀ THUÂT 
MàI, PH¯¡NG PHÁP MàI 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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MÁu 05 - V�n bÁn đÁ nghá phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng cąa c¢ så 
nhÃn thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, 
chăa bánh 

CÞNG HOÀ  XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

………., ngày … tháng … năm … 

 
V�N BÀN ĐÀ NGHà  

Phê duyát nghiên cću thā nghiám lâm sàng cąa c¢ så nhÃn thā nghiám lâm 
sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 

____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

 

Họ và tên nghiên cứu viên chính: .............................................................. 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu 1:................................. 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

Địa chỉ c¢ quan: ......................................................................................... 

Điện tho¿i: ............................................    Fax: .......................................... 

Email: ......................................................................................................... 

Tài khoÁn: ................................................................................................... 

Làm đ¢n đề nghị Bộ Y tế xem xét phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng: 

 Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: .................................................... 

 Nước/Quốc gia phát minh: ................................................................... 

 Tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ............................ 

Phân lo¿i:  

 Nhóm nguy c¢: ........................................................................................ 

Đề nghị thử nghiệm lâm sàng giai đo¿n: ................................................... 

hoặc  đề nghị thử nghiệm lâm sàng từ giai đo¿n: ...............................................                      
đến giai đo¿n: ..........................................                 

 
1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
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Hồ s¢ bao gồm: 2 
Đề nghị Bộ Y tế xem xét và phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật 

mới/phư¢ng pháp mới nêu trên.Nghiên cứu viên chính và C¢ sá nhận thử nghiệm lâm 
sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới cam kết thử nghiệm lâm sàng này hoàn toàn 
không có bÃt kỳ xung đột lợi ích nào giữa các bên tham gia và thực hiện đúng các 
nguyên tắc về đ¿o đức trong nghiên cứu được Bộ Y tế phê duyệt. 
 

NGHIÊN CĆU VIÊN CHÍNH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THĄ TR¯äNG C¡ Sä NHÂN  
THĀ NGHIàM LÂM SÀNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 
2 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp theo 
thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
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MÁu 06 - Thuy¿t minh đÁ c°¢ng nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, 
ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 
 

Bß Y t¿ 
Thuy¿t minh đÁ c°¢ng nghiên cću thā nghiám lâm sàng 

kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 
 

I. Thông tin chung vÁ nghiên cću thā nghiám lâm sàng (TNLS) 
 

1. Tên nghiên cứu 2. Mã số 
3. Thßi gian thực hiện: 
(Từ tháng ..../20....  đến tháng ..../20.... ) 
 

4. CÃp quÁn lý 
NN                  Bộ/            CS         
                       Tỉnh   

5. Kinh phí   
Tổng số: 
Trong đó, từ ngân sách SNKH: 
 Từ nguồn khác (ghi rõ nguồn): 

     6  Đề nghị được nghiên cứu TNLS giai đo¿n (ghi rõ): 
 Hoặc đề nghị được nghiên cứu TNLS các giai đo¿n (ghi rõ):            

7 Nghiên cứu viên chính  
Họ và tên: 
Học hàm/học vị: 
Chức danh khoa học: 
Điện tho¿i:                          (CQ)/                          (NR)            Fax: 
Mobile: 
E-mail: 
Địa chỉ c¢ quan: 
Địa chỉ nhà riêng: 
8 C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới  
Tên c¢ quan, tổ chức:  
Điện tho¿i:                                     Fax:                        E-mail: 
Địa chỉ: 
9 Tổ chức hoặc cá nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới thử nghiệm lâm sàng (là 

tổ chức, cá nhận được sử dÿng bÁn quyền về kỹ thuật, phư¢ng pháp đưa ra TNLS 
và sử dÿng kết quÁ TNLS để có thể đưa kỹ thuật, phư¢ng pháp vào áp dÿng trong 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc đưa vào nghiên cứu á giai đo¿n tiếp theo) 

Tên tổ chức:  
Điện tho¿i:                                     Fax:                        E-mail: 
Địa chỉ c¢ quan: 
Họ và tên (nếu là cá nhân): 
Học hàm/học vị: 
Chức danh khoa học: 
Điện tho¿i:                          (CQ)/                          (NR)            Fax: 
Mobile: 
E-mail: 
Địa chỉ c¢ quan: 
Địa chỉ nhà riêng: 
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*Ghi chú: 

Trong trưßng hợp tổ chức và cá nhân thÃy cần trình bày, bổ sung cho rõ h¢n một số 
mÿc nào đó cāa bÁn Thuyết minh này, có thể trình bày dài h¢n, với số trang cāa Thuyết 
minh không h¿n chế. 

II. Nßi dung KH&CN cąa nghiên cću 
 

10 Mÿc tiêu cāa nghiên cứu 
 
11 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  
Tổng quan về kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 
Tổng quan về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng:  
Ngoài nước: 
Trong nước: 
12 Cách tiếp cận, phư¢ng pháp và nội dung nghiên cứu, kỹ thuật, phư¢ng pháp 

sẽ sử dÿng: Đề nghị trình bày luận cứ rõ cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, 
cách chọn mẫu, cỡ mẫu, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu, phư¢ng 
pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dÿng, các quy trình thao tác chuẩn (SOPs) đối 
với từng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới được sử dÿng trong nghiên cứu - so 
sánh với các phư¢ng thức giÁi quyết tư¢ng tự khác, các chỉ tiêu nghiên cứu, 
phư¢ng tiện kỹ thuật, thiết bị để xác định các chỉ tiêu đánh giá nghiên cứu 

 

12.1 Địa điểm nghiên cứu: 

12.2 Thßi gian nghiên cứu: 

12.3 Phư¢ng pháp nghiên cứu: Mô tÁ lo¿i cāa thử nghiệm (ngẫu nhiên, mù, má), 
thiết kế cāa thử nghiệm (các nhóm song song, kỹ thuật ghép cặp), kỹ thuật làm mù 
(mù đôi, mù đ¢n), phư¢ng pháp và quy trình lựa chọn ngẫu nhiên. 

12.4 Đối tượng nghiên cứu: Mô tÁ ngưßi tham gia/đối tượng nghiên cứu (tiêu chuẩn 
lựa chọn và lo¿i trừ cāa đối tượng tiềm tàng), quy trình thao tác chuẩn (SOPs) đối 
với việc tuyển chọn đối tượng tham gia nghiên cứu: phư¢ng pháp, tiêu chuẩn và thßi 
điểm chỉ định đối tượng vào các nhóm nghiên cứu. 

12.5 Cỡ mẫu: Số lượng đối tượng cần để đ¿t được mÿc tiêu thử nghiệm dựa vào các 
tính toán thống kê. 

12.6 Quy trình thực hiện kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới (xây dựng quy trình thao tác 
chuẩn - SOPs): Mô tÁ và trình bày rõ phư¢ng pháp sử dÿng và khoÁng thßi gian điều trị 
đối với kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới nghiên cứu và kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới 
so sánh; ngưßi chịu trách nhiệm thực hiện các kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới; các chỉ 
tiêu theo dõi đánh giá; mối liên quan phác đồ - đáp ứng cần được quan tâm.  

12.7 Điều trị đồng thßi: bÃt kỳ điều trị nào khác có thể đã được xác định hoặc cho 
phép dùng đồng thßi. 

12.8 Các xét nghiệm được sử dÿng: Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOPs): Các 
xét nghiệm lâm sàng và labo, phân tích dược lý, vv…, những test được thực hiện. 
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Ngưßi chịu trách nhiệm, quy trình lÃy mẫu, bÁo quÁn, kỹ thuật. Các chỉ tiêu đánh 
giá, so sánh kết quÁ. 

12.9 Đánh giá mức độ biến cố bÃt lợi: Mô tÁ đáp ứng như thế nào thì được ghi chép 
(mô tÁ và đánh giá phư¢ng pháp và tần suÃt cāa sự đo lưßng), quy trình theo dõi và 
đo lưßng để xác định mức độ tuân thā điều trị trong số các đối tượng nghiên cứu. 

12.10 Tiêu chuẩn lo¿i trừ đối tượng trong quá trình nghiên cứu: Tiêu chuẩn lo¿i trừ 
cho đối tượng nghiên cứu và chỉ dẫn về kết thúc toàn bộ nghiên cứu hoặc một phần 
cāa nghiên cứu. 

12.11 Ghi chép và báo cáo biến cố bÃt lợi: Phư¢ng pháp ghi chép và báo cáo các 
trưßng hợp phÁn ứng hoặc sự cố và các điều khoÁn liên quan đến việc tuân thā. 

12.12 Kỹ thuật <làm mù= và bÁo vệ danh tính cāa đối tượng nghiên cứu: Các thā tÿc 
để duy trì các danh sách xác định đối tượng, hồ s¢ điều trị, danh sách lựa chọn ngẫu 
nhiên đối tượng và/hoặc mẫu báo cáo trưßng hợp (CRFs). Các hồ s¢ phÁi cho phép 
xác định riêng rẽ các ngưßi bệnh hoặc ngưßi tham gia cũng như kiểm tra và dựng l¿i 
dữ liệu. 

12.13 Quy định về việc má mã: Thông tin về việc thiết lập mã số thử nghiệm, n¢i 
bÁo quÁn danh sách và ai/khi nào/như thế nào được má mã trong trưßng hợp khẩn 
cÃp. 

12.14 BÁo quÁn thuốc dùng kèm, sÁn phẩm sử dÿng trong phác đồ nghiên cứu: Biện 
pháp được thực hiện để đÁm bÁo đóng gói và bÁo quÁn an toàn thuốc dùng kèm nếu 
sử dÿng; biện pháp được thực hiện để sÁn xuÃt, lưu trữ, bÁo quÁn, vận chuyển sÁn 
phẩm (nếu sử dÿng trong nghiên cứu); xác định mức độ tuân thā với quy định điều 
trị và các hướng dẫn khác. 

12.15 Phư¢ng pháp đánh giá kết quÁ: Mô tÁ phư¢ng pháp được sử dÿng để đánh giá 
kết quÁ, (bao gồm các phư¢ng pháp thống kê) và báo cáo về ngưßi bệnh hoặc đối 
tượng tham gia bỏ cuộc khỏi thử nghiệm. 

12.16 Phư¢ng pháp xử lý các biến cố bÃt lợi 

12.17 Cách thức cung cÃp thông tin cho đối tượng/ngưßi tham gia nghiên cứu: Thông 
tin được trình bày cho các đối tượng thử nghiệm, bao gồm họ sẽ được thông tin như 
thế nào về thử nghiệm lâm sàng và Phiếu chÃp thuận tình nguyện cāa họ được thu 
thập khi nào và như thế nào. 

12.18 Tập huÃn cho nhóm nghiên cứu: Tập huÃn cho đội ngũ nghiên cứu viên tham 
gia vào nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (bao gồm: Nghiên cứu viên chính, điều 
phối viên, các nghiên cứu viên, Dược sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên...) bao gồm: 
Nội dung c¢ bÁn về nghiên cứu, thông tin về cách tiến hành thử nghiệm, các quy 
trình thao tác chuẩn (SOPs). 

12.19 Các vÃn đề về đ¿o đức: Các cân nhắc và các biện pháp về đ¿o đức liên quan 
đến thử nghiệm. 

12.20 Chăm sóc y tế sau thử nghiệm: Chăm sóc y tế được cung cÃp sau thử nghiệm, 
phư¢ng thức điều trị sau thử nghiệm. 

12.21 Kế ho¿ch thực hiện 

12.22 Kế ho¿ch theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra:  
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- Giám sát cāa Nghiên cứu viên chính và nhóm nghiên cứu 
- Giám sát cāa nhà tài trợ 
- Giám sát, kiểm tra, thanh tra cāa c¢ quan quÁn lý, Hội đồng Đ¿o đức. 

12.23 Các quy trình thao tác chuẩn (SOPs) cāa nghiên cứu:  
Các nội dung về đ¿o đức trong nghiên cứu y sinh học: 
(Bao gồm: Phiếu cung cÃp thông tin về nghiên cứu và chÃp thuận tình nguyện tham 
gia nghiên cứu, BÁn cam kết thực hiện các hướng dẫn về đ¿o đức trong nghiên cứu) 
13 Hợp tác quốc tế 
Nội dung hợp tác Tên đối tác 
  

14 Tiến độ thực hiện 

TT 
Các nßi dung, công viác 

thąc hián chą y¿u 
(Các mçc đánh giá chą y¿u) 

SÁn ph¿m 
phÁi đ¿t 

Thãi gian 
(BĐ-KT) 

Ng°ãi, 
c¢ quan 

thąc hián 
1 2 3 4 5 
     
     
     

 
III. K¿t quÁ cąa nghiên cću 

 
15 D¿ng kết quÁ dự kiến cāa nghiên cứu 

I II III 

-  - S¢ đồ 

- - BÁng số liệu 

- - Báo cáo phân tích  

- - Tài liệu dự báo 

- - Quy trình điều trị 

   

   

 
IV. Các tá chćc/cá nhân tham gia thąc hián nghiên cću 

 

16 Ho¿t động cāa các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nghiên cứu (Ghi tÃt cÁ các 
tổ chức phối hợp thực hiện nghiên cứu và phần nội dung công việc tham gia trong 
nghiên cứu)  

TT Tên tá chćc Đáa chß Ho¿t đßng/đóng góp cho nghiên cću 

1    

2    



148 
 

3    

 
17

 
 Đội ngũ Nghiên cứu viên - Cộng tác viên - Điều phối nghiên cứu  

TT Hã và tên 
Chćc danh khoa hãc -  

C¢ quan công tác 
Chćng nhÃn đã đ°āc 

đào t¿o vÁ GCP  
A Nghiên cứu          

viên chính 
  

B 
 

Cán bộ tham gia 
nghiên cứu 

  

1    
 

  2... 
 
 

  

 
 3... 

 
 

  

 
V. Kinh phí thąc hián nghiên cću và ngußn kinh phí (giÁi trình chi tiết xin xem 

phÿ lÿc kèm theo) 
        Đơn vị tính: Triệu đồng 

18 Kinh phí thực hiện nghiên cứu phân theo các khoÁn chi 

TT Ngußn kinh phí 
Táng 

sç 

Trong đó 
Thuê 
khoán 
chuyên 

môn 

Nguyên, 
vÃt liáu, 

n�ng 
l°āng 

Thi¿t 
bá, 

máy 
móc 

Xây 
dąng, 
sāa 

chăa 
nhå 

Chi 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Tổng kinh phí   

 
    

 Trong đó:       
1 Ngân sách SNKH        
2 Các nguồn vốn khác 

(ghi rõ) 
      

 - Tài trợ, đặt hàng cāa 
tổ chức, cá nhân 

      

 - Khác (vốn huy 
động,  tự có... ) 

      

                                                 
               ............, ngày ... tháng ... năm .....     

  THĄ TR¯äNG  
C¡ Sä NHÂN THĀ NGHIàM LÂM SÀNG  
KĀ THUÂT MàI, PH¯¡NG PHÁP MàI 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

NGHIÊN CĆU VIÊN CHÍNH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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DĄ TOÁN KINH PHÍ NGHIÊN CĆU 
 

Đơn vị: Triệu đồng   

TT Nßi dung các khoÁn chi 
Táng sç Ngußn vçn 

Kinh 
phí 

Tÿ lá 
(%) 

NS 
SNKH 

Tài trā Khác 

1 Thuê khoán chuyên môn 
 

     

2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 
 

     

3 Thiết bị, máy móc chuyên 
dùng 
 

     

4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 
 

     

5 Chi khác 
 

     

 
 Táng cßng 

  
 

   

   
GiÁi trình các khoÁn chi 

 (Triệu đồng) 
 

KhoÁn 1. Thuê khoán chuyên môn 
 

TT Nßi dung thuê khoán 
Táng 

kinh phí 
Ngußn vçn 

NSSNKH Tài trā Khác 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Cßng                                              
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KhoÁn 2. Nguyên vÃt liáu, n�ng l°āng 
 

TT Nßi dung 
Đ¢n vá 

tính 
Sç 

l°āng 
Đ¢n 
giá 

Thành 
tiÁn 

Ngußn vçn 
NS 

SNKH 
Tài 
trā 

Khác 

2.1 Nguyên, vật liệu        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

2.2  Dÿng cÿ, phÿ tùng        

         

         

         

         

         

2.3 Năng lượng, nhiên 
liệu 

       

  - Than        

  - Điện kW/h       

  - Xăng, dầu        

  - Nhiên liệu khác        

2.4  Nước m3       

2.5   Mua sách, tài 
liệu, số liệu 

       

 Cßng  
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KhoÁn 3. Thi¿t bá, máy móc chuyên dùng 
 

TT Nßi dung 
Đ¢n vá 

tính 
Sç 

l°āng 
Đ¢n 
giá 

Thành 
tiÁn 

Ngußn vçn 
NS 

SNKH 
Tài 
trā 

Khác 

3.1 Mua thiết bị công 
nghệ 

       

         

         

         

         

         

3.2 Mua thiết bị đánh 
giá, đo lưßng 

       

         

         

         

         

3.3 KhÃu hao thiết bị        

         

         

         

         

3.4 Thuê thiết bị        

         

         

         

         

         

         

3.5  Vận chuyển lắp đặt        

         

         

         

         

 Cßng  
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KhoÁn 4. Xây dąng, sāa chăa nhå 
 

TT Nßi dung Kinh phí 
Ngußn vçn 

NS 
SNKH* 

Tài 
trā 

Khác 

4.1 Chi phí xây dựng ..... m2  nhà 
xưáng, phòng thí nghiệm 

    

4.2 Chi phí sửa chữa ..... m2  nhà 
xưáng, phòng thí nghiệm 

    

 
4.3 

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ 
thống nước 

    

4.4 Chi phí khác     
      
 Cßng     

 
KhoÁn 5. Chi khác 

 

TT Nßi dung Kinh phí 
Ngußn vçn 

NS 
SNKH* 

Tài 
trā 

Khác 

5.1 Công tác phí      

      
      
5.2 QuÁn lý c¢ sá      

      
5.3 Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm 

thu 
    

 - Chi phí thẩm định     
 - Chi phí xét duyệt hồ s¢     
 - Chi phí giám sát     
 - Chi phí kiểm tra, nghiệm thu 

trung gian 
    

 - Chi phí nghiệm thu nội bộ     
 - Chi phí nghiệm thu chính thức      

5.4 Chi khác     

 - Đào t¿o     

 - Hội nghị     

 - Ân loát tài liệu, văn phòng phẩm     

 - Dịch tài liệu     

 ........     

5.5 Phÿ cÃp nghiên cứu viên     

 Cßng     

 

* Ghi chú: NSSNKH - Ngân sách sự nghiệp khoa học. 
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Thā tÿc 2. Phê duyệt thay đßi thÿ nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới 
(1.012287) 

2. Thą tăc 
Phê duyát thay đái thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng 
pháp mái 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc 
qua đưßng bưu chính 01 bộ hồ s¢ đề nghị phê duyệt thay đổi thử 
nghiệm lâm sàng đến Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ và Đào t¿o).  

Bước 2:  
Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ s¢ trong thßi h¿n 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ s¢. Trưßng hợp hồ s¢ không hợp lệ, 
trong thßi h¿n 02 ngày làm việc, Bộ Y tế phÁi có văn bÁn thông báo, 
hướng dẫn cÿ thể cho c¢ sá bổ sung hồ s¢ cho đến khi hồ s¢ hợp lệ. C¢ sá 
nhận thử nghiệm lâm sàng có trách nhiệm hoàn thiện hồ s¢ trong thßi h¿n 
tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bÁn thông báo. Quá thßi h¿n này, 

thā tÿc phê duyệt thay đổi thử nghiệm lâm sàng phÁi thực hiện l¿i từ đầu. 
Bước 3:  
 Đối với các thay đổi quy định t¿i điểm c khoÁn 3 Điều 102 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Trưßng hợp hồ s¢ hợp lệ, trong thßi h¿n 02 ngày làm việc Bộ 
Y tế chuyển hồ s¢ đến Hội đồng đ¿o đức quốc gia để thẩm định; 

- Hội đồng đ¿o đức quốc gia thực hiện việc thẩm định, đánh giá 
về khía c¿nh đ¿o đức trong nghiên cứu; 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giÃy 
chứng nhận chÃp thuận thay đổi thử nghiệm lâm sàng cāa Hội đồng 
đ¿o đức quốc gia và hồ s¢ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê duyệt thay 
đổi thử nghiệm lâm sàng.  

Bước 4: 

Đối với các thay đổi quy định t¿i điểm b khoÁn 3 Điều 102 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP: trong thßi h¿n 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đā hồ s¢ hợp lệ, Bộ Y tế quyết định việc phê duyệt thay đổi thử 
nghiệm lâm sàng. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 
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 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
Trưßng hợp 1: Đối với những thay đổi về hành chính: c¢ sá nhận 

thử nghiệm báo cáo Bộ Y tế để tổng hợp thông tin. 

Trưßng hợp 2: Đối với thay đổi nghiên cứu viên chính, c¢ sá 
nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới, hồ s¢ bao 
gồm: 

- Văn bÁn đề nghị phê duyệt thay đổi đề cư¢ng nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo Mẫu 07 Phÿ lÿc 
VI ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Tài liệu minh chứng đối với các thay đổi tư¢ng ứng. 
Trưßng hợp 3: Đối với những thay đổi không thuộc các trưßng 

hợp quy định t¿i điểm a và b khoÁn này, hồ s¢ bao gồm: 
- Văn bÁn đề nghị phê duyệt thay đổi đề cư¢ng nghiên cứu thử 

nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo Mẫu 07 Phÿ lÿc 
VI ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Phiên bÁn cập nhật cāa các tài liệu tư¢ng ứng quy định t¿i khoÁn 
1 Điều 102 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đã được thay đổi; 

- Biên bÁn thẩm định cāa Hội đồng đ¿o đức trong nghiên cứu y 
sinh học cÃp c¢ sá. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t:  
20 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp lệ đối với trưßng hợp 2 

40 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp lệ đối với trưßng hợp 3 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ 
và Đào t¿o) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định phê duyệt thay đổi thử 
nghiệm lâm sàng 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

  Mẫu số 07 phÿ lÿc VI Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: Văn bÁn đề nghị 
phê duyệt thay đổi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 

Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
ĐiÁu 100. Yêu cÅu đçi vái kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái  
Yêu cầu đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi thử nghiệm lâm sàng: 
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1. Đã được nghiên cứu á giai đo¿n tiền lâm sàng, có các tài liệu chứng minh 
tính an toàn để có thể thử nghiệm các giai đo¿n tiếp theo. 

2. Có kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các giai đo¿n trước giai đo¿n đề 
nghị thử nghiệm nếu đề nghị thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới á 
giai đo¿n tiếp theo. 

ĐiÁu 101. Yêu cÅu đçi vái c¢ så nhÃn thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, 
ph°¢ng pháp mái 

1. Đáp ứng yêu cầu về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo 
quy định cāa Bộ trưáng Bộ Y tế. 

2. C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới là c¢ sá 
khám bệnh, chữa bệnh có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới được thử nghiệm lâm sàng. 

Yêu cầu đối với hồ s¢: 
a) Hồ s¢ thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi được viết 

bằng tiếng Việt. Trưßng hợp không thể hiện bằng tiếng Việt thì phÁi có thêm bÁn 
dịch công chứng cāa tài liệu đó ra tiếng Việt; 

b) Đối với các giÃy tß do c¢ quan quÁn lý nước ngoài cÃp phÁi được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định cāa pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trưßng hợp 
được miễn theo quy định cāa pháp luật.  

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh. 
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MÁu 07 - V�n bÁn đÁ nghá phê duyát thay đái nghiên cću thā nghiám lâm sàng 
kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

___________________________________ 

………., ngày … tháng … năm … 

 
V�N BÀN ĐÀ NGHà  

Phê duyát thay đái nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, 
ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 

_____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 
Họ và tên nghiên cứu viên chính: ......................................................................... 
C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới:.................... 

….................................................................................................................................. 
Tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ........................................... 
Làm đ¢n đề nghị Bộ Y tế xem xét cho phép thay đổi nghiên cứu thử nghiệm 

lâm sàng: 
- Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ................................................................. 
- Nước/Quốc gia phát minh: ................................................................................. 
Phân lo¿i: 
- Nhóm nguy c¢: ................................................................................................. 
Tóm tắt các nội dung đề nghị thay đổi (nêu rõ nội dung thay đổi t¿i khoÁn, 

mÿc/trang nào cāa tài liệu đề nghị thay đổi, nêu rõ những thay đổi có Ánh hưáng tới 
sức khỏe và quyền lợi cāa ngưßi tham gia nghiên cứu hoặc Ánh hưáng đến thiết kế, 
quy trình, thā tÿc nghiên cứu hay không): 

Hồ s¢ bao gồm: 1 
       1. ............................................................................................................................... 
       2................................................................................................................................ 
       3................................................................................................................................ 

Đề nghị Bộ Y tế xem xét và phê duyệt thay đổi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới nêu trên. 

Nghiên cứu viên chính và C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới cam kết thử nghiệm lâm sàng này hoàn toàn không có bÃt kỳ xung đột lợi 
ích nào giữa các bên tham gia và thực hiện đúng các nguyên tắc về đ¿o đức đã được 
ghi trong nghiên cứu được Bộ Y tế phê duyệt. 

 
NGHIÊN CĆU VIÊN CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
THĄ TR¯äNG C¡ Sä 
NHÂN THĀ NGHIàM 

LÂM SÀNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¾I DIàN Tà CHĆC  
CÓ KĀ THUÂT MàI,  
PH¯¡NG PHÁP MàI 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
1 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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Thā tÿc 3. Phê duyệt kết quả thÿ nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới 
(1.012288) 

29. Thą tăc Phê duyệt kết quả thÿ nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua 
đưßng bưu chính 01 bộ hồ s¢ đề nghị phê duyệt kết quÁ thử nghiệm lâm 
sàng bằng tiếng Việt đến Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ và Đào t¿o)  

Bước 2:  
Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ s¢ trong thßi h¿n 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ s¢. Trưßng hợp hồ s¢ hợp lệ, trong thßi h¿n 
02 ngày làm việc Bộ Y tế chuyển hồ s¢ đến Hội đồng đ¿o đức quốc gia 
để thẩm định. Trưßng hợp hồ s¢ không hợp lệ, trong thßi h¿n 02 ngày 
làm việc Bộ Y tế phÁi có văn bÁn thông báo, hướng dẫn cÿ thể cho c¢ sá 
bổ sung hồ s¢. 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng có trách nhiệm hoàn thiện hồ s¢ 
trong thßi h¿n tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bÁn thông báo. 
Quá thßi h¿n này, thā tÿc phê duyệt kết quÁ thử nghiệm lâm sàng phÁi 
thực hiện l¿i từ đầu 

Bước 3:  
Hội đồng đ¿o đức quốc gia thực hiện việc thẩm định, đánh giá về 

khía c¿nh đ¿o đức trong nghiên cứu.  
Bước 4: 

Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giÃy chứng 
nhận chÃp thuận kết quÁ thử nghiệm lâm sàng cāa Hội đồng đ¿o đức 
quốc gia và hồ s¢ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê duyệt kết quÁ thử 
nghiệm lâm sàng. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Văn bÁn đề nghị phê duyệt kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm 

sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo Mẫu 08 Phÿ lÿc VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

2. BÁn sao đề cư¢ng nghiên cứu đã được phê duyệt. 
3. BÁn sao Quyết định phê duyệt đề cư¢ng nghiên cứu đã được 

phê duyệt. 
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4. Biên bÁn thẩm định kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ 
thuật mới, phư¢ng pháp mới cāa hội đồng đ¿o đức trong nghiên cứu y 
sinh học cÃp c¢ sá. 

5. Báo cáo kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, 
phư¢ng pháp mới theo Mẫu 09 Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP. 

6. Quy trình kỹ thuật cāa kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo quy 
định t¿i điểm a khoÁn 1 Điều 97 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 40 ngày kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ và 
Đào t¿o) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Quyết định phê duyệt thay đổi thử 
nghiệm lâm sàng 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

  1. Mẫu số 08 phÿ lÿc VI: Văn bÁn đề nghị phê duyệt kết quÁ nghiên 
cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới. 
2. Mẫu 09 Phÿ lÿc VI: Báo cáo kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm 

sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới. 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
ĐiÁu 100. Yêu cÅu đçi vái kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái  
Yêu cầu đối với kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi thử nghiệm lâm sàng: 

1. Đã được nghiên cứu á giai đo¿n tiền lâm sàng, có các tài liệu chứng minh tính 
an toàn để có thể thử nghiệm các giai đo¿n tiếp theo. 

2. Có kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các giai đo¿n trước giai đo¿n đề 
nghị thử nghiệm nếu đề nghị thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới á giai 
đo¿n tiếp theo. 

ĐiÁu 101. Yêu cÅu đçi vái c¢ så nhÃn thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, 
ph°¢ng pháp mái 

1. Đáp ứng yêu cầu về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới theo quy 
định cāa Bộ trưáng Bộ Y tế. 

2. C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới là c¢ sá khám 
bệnh, chữa bệnh có ph¿m vi ho¿t động chuyên môn phù hợp với kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới được thử nghiệm lâm sàng. 
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Yêu cầu đối với hồ s¢: 
a) Hồ s¢ thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới phÁi được viết bằng 

tiếng Việt. Trưßng hợp không thể hiện bằng tiếng Việt thì phÁi có thêm bÁn dịch công 
chứng cāa tài liệu đó ra tiếng Việt; 

b) Đối với các giÃy tß do c¢ quan quÁn lý nước ngoài cÃp phÁi được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định cāa pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trưßng hợp được miễn 
theo quy định cāa pháp luật.  

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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MÁu 08 - V�n bÁn đÁ nghá phê duyát k¿t quÁ nghiên cću thā nghiám lâm sàng 
kā thuÃt mái, ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 
 

CÞNG HOÀ  XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

………., ngày … tháng … năm … 

 
V�N BÀN ĐÀ NGHà  

Phê duyát k¿t quÁ nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái,  
ph°¢ng pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 

____________ 

 

Kính gửi: Bộ Y tế 
 

   Họ và tên nghiên cứu viên chính: ......................................................................... 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới:.................... 

Tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới:.......................................... 

Làm đ¢n đề nghị Bộ Y tế xem xét phê duyệt kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh:  

- Tên kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới: ................................................................ 
- Nước/Quốc gia phát minh: ................................................................................ 

Phân lo¿i: 

- Nhóm nguy c¢: .................................................................................................. 
Hồ s¢ gồm: 1 

1................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................ 

 Đề nghị Bộ Y tế xem xét và kết quÁ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật 
mới, phư¢ng pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh nêu trên. 

 

Nghiên cću viên chính 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thą tr°ång C¢ så nhÃn  
thā nghiám lâm sàng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Đ¿i dián tá chćc/cá 
nhân có kā thuÃt mái, 

ph°¢ng pháp mái 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 

  

 

 
1 Liệt kê đầy đā các giÃy tß, tài liệu nộp kèm theo đ¢n. Các giÃy tß tài liệu phÁi đầy đā và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định t¿i Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
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MÁu 09 - Báo cáo k¿t quÁ nghiên cću thā nghiám lâm sàng kā thuÃt mái, ph°¢ng 
pháp mái trong khám bánh, chăa bánh 
 
Trang bìa 1 

BÞ Y T¾ 
 
 

BÁO CÁO 
K¾T QUÀ NGHIÊN CĆU THĀ NGHIàM LÂM SÀNG KĀ THUÂT MàI, 

PH¯¡NG PHÁP MàI TRONG KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 
 

 
 
Tên nghiên cứu: 
 
 
 
 

Tên kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới được thử nghiệm: 

Phân lo¿i nhóm nguy c¢: 
Nghiên cứu viên chính: 

C¢ sá nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới 

CÃp quÁn lý: Bộ Y tế 

Thßi gian thực hiện: từ tháng … năm … đến tháng … năm … 

Tổng kinh phí thực hiện nghiên cứu ……….  triệu đồng 

Trong đó: kinh phí sự nghiệp khoa học ………. triệu đồng 

Nguồn khác (nếu có)                        ……….  triệu đồng 
 
 
 
 
 
 

Năm 20 
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Trang tiêu đề 

 

BÁO CÁO  
K¾T QUÀ NGHIÊN CĆU THĀ NGHIàM LÂM SÀNG KĀ THUÂT MàI, 

PH¯¡NG PHÁP MàI TRONG KHÁM BàNH, CHĂA BàNH 
 
 
 
 
 

Tên nghiên cứu: 

Tên kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới được thử nghiệm: 

Nội dung nghiên cứu (nếu tên nghiên cứu chưa thể hiện, mô tÁ ngắn gọn (1-2 câu) về 
thiết kế, cách so sánh, phư¢ng pháp sử dÿng và quần thể ngưßi bệnh). 

Tên nhà tài trợ: 

Tên tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 

Mã số nghiên cứu: 

Phân lo¿i nhóm nguy c¢: 
Giai đo¿n thử nghiệm lâm sàng: 

Ngày bắt đầu nghiên cứu: 

Ngày kết thúc nghiên cứu: 

Tên và chức danh cāa nghiên cứu viên chính:  

Tên ngưßi giám sát cāa nhà tài trợ/tổ chức/cá nhân có kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới: 

Cam kết nghiên cứu tuân thā theo thực hành tốt thử lâm sàng (GCP). 

Ngày báo cáo: 
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Trang 3 

 
 

BÀNG TÓM TÄT NGHIÊN CĆU 
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Trang 4 

 
 

NHĂNG CHĂ VI¾T TÄT 
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Trang 5 

 
MĂC LĂC 
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CÁC NÞI DUNG CÄN CÓ TRONG BÁO CÁO K¾T QUÀ NGHIÊN CĆU 
 

1. Đặt vÃn đÁ (Giái thiáu nghiên cću)  

2. Măc tiêu nghiên cću. 

3. K¿ ho¿ch nghiên cću  

3.1- Kế ho¿ch và thiết kế nghiên cứu 

3.2- Bàn luận về thiết kế nghiên cứu, việc chọn đối chứng 

3.3- Lựa chọn đối tượng (quần thể) nghiên cứu (tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn 
lo¿i trừ, lo¿i bỏ ngưßi bệnh ra khỏi điều trị hoặc thử nghiệm) 

3.4- Kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới dùng trong nghiên cứu 

3.5- Mô tÁ phư¢ng pháp bÁo đÁm chÃt lượng dữ liệu 

3.6- Phư¢ng pháp thống kê đã nêu trong đề cư¢ng và xác định cỡ mẫu 

3.7- Những thay đổi khi thực hiện nghiên cứu và phân tích theo kế ho¿ch. 

4. Ng°ãi tham gia nghiên cću (ng°ãi bánh/ ng°ãi tình nguyán) 

4.1-Tình hình ngưßi bệnh tham gia nghiên cứu 

4.2-Những sai số so với đề cư¢ng 

5. Đánh giá hiáu quÁ  

5.1- Dữ liệu phân tích 

- PhÁi xác định chính xác những ngưßi bệnh được dùng trong phân tích hiệu quÁ 
và những trưßng hợp lo¿i trừ, lý do. 

5.2- Đặc điểm về nhân chāng học và các đặc điểm c¢ bÁn khác 

- Lập bÁng tóm tắt các đặc điểm nhân chāng học cāa từng ngưßi bệnh 

5.3- Xác định sự phù hợp cāa kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới 

- Tóm tắt và phân tích bÃt kỳ một kết quÁ nào đánh giá sự phù hợp cāa từng 
ngưßi bệnh với kỹ thuật/phư¢ng pháp mới được thử nghiệm. 

5.4- Hiệu quÁ điều trị và bÁng số liệu từng ngưßi bệnh 

Phân tích hiệu quÁ 

Phân tích/thống kê  

Lập bÁng số liệu đáp ứng cāa từng ngưßi bệnh 

Quy trình kỹ thuật/phư¢ng pháp, liều dùng (trưßng hợp kỹ thuật mới, phư¢ng 
pháp mới có sử dÿng sÁn phẩm) và mối quan hệ với đáp ứng trị liệu. 

Trình bày số liệu cāa từng ngưßi bệnh  

Kết luận về hiệu quÁ 

6. Đánh giá an toàn 

Phân tích số liệu liên quan đến độ an toàn được xem xét á 3 mức: 
- Mức độ ph¢i nhiễm () cần kiểm tra để xác định mức an toàn cāa nghiên cứu. 
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- Những biến cố bÃt lợi thưßng gặp h¢n và những xét nghiệm hay thay đổi cần được 
xác định, cũng như các yếu tố Ánh hưáng đến tần suÃt cāa biến cố không mong muốn. 

- Những biến cố bÃt lợi nghiêm trọng, biến cố không mong muốn đáng kể, 
thưßng xÁy ra á những ngưßi tham gia/ngưßi bệnh phÁi rút khỏi nghiên cứu trước thßi 
h¿n, hoặc những ngưßi tham gia/ngưßi bệnh tử vong, bÃt kể biến cố bÃt lợi nghiêm 
trọng đó có liên quan đến kỹ thuật, phư¢ng pháp hay không. 

7. Mćc đß ph¢i nhißm 
Mức độ ph¢i nhiễm cần được đánh giá theo số lượng ngưßi bệnh đã được thực 

hiện kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới, khoÁng thßi gian thực hiện và mức độ liều dùng 
(trưßng hợp kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới có sử dÿng sÁn phẩm). 

8. Są cç không mong muçn (AE) 
Tóm tắt về AE 
Trình bày các AE 
Phân tích các AE 
Liệt kê AE theo ngưßi bệnh 
9. Tr°ãng hāp tā vong và các AE nghiêm trãng khác 
Danh sách tử vong và các SAE, AE nghiêm trọng 
Tưßng trình trưßng hợp tử vong, SAE, AE nghiêm trọng và những biểu hiện AE khác 
Phân tích và thÁo luận về tử vong, SAE, các AE nghiêm trọng khác 
10. Đánh giá xét nghiám 
Liệt kê giá trị xét nghiệm cāa từng ngưßi bệnh (phÿ lÿc) và các giá trị bÃt thưßng.  
Đánh giá từng thông số xét nghiệm. 
11. Nhăng dÃu hiáu sçng, nhăng biÃu hián sinh lý và nhăng quan sát khác 

liên quan đ¿n đß an toàn. 
Phân tích những dÃu hiệu sống, biểu hiện về sinh lý và những thay đổi quan 

sát được. 
12. K¿t luÃn đß an toàn 
Tổng kết l¿i về độ an toàn cāa kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới, đặc biệt chú ý 

đến sự thay đổi do liều dùng (trưßng hợp kỹ thuật mới, phư¢ng pháp mới có sử dÿng 
sÁn phẩm), những AE dẫn đến ngừng sử dÿng kỹ thuật/phư¢ng pháp, phÁi có can thiệp 
y tế hay tử vong… 

13. Bàn luÃn và k¿t luÃn  
Đánh giá về hiệu quÁ và an toàn cāa kỹ thuật mới/phư¢ng pháp mới, mối tư¢ng 

quan giữa lợi ích và nguy c¢.  
14. BÁng, biÃu đß, đß thá có liên quan  
15. Danh măc tài liáu tham khÁo 
16. Phă lăc   
Liệt kê danh mÿc phÿ lÿc có trong báo cáo. 
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Thā tÿc 4. CÃp giÃy chćng nhÃn c¢ så giáo dăc đą điÁu kián kiÃm tra và công 
nhÃn bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn ngă khác hoặc đą 
trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa bánh (1.012293) 

4. Thą tăc 
CÃp giÃy chćng nhÃn c¢ så giáo dăc đą điÁu kián kiÃm tra và công 
nhÃn bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn ngă 
khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  
C¢ sá giáo dÿc gửi 01 bộ hồ s¢ đề nghị cÃp giÃy chứng nhận đā 

điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử 
dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám 
bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là kiểm tra ngôn ngữ) theo quy định 
t¿i khoÁn 1 Điều 141 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về Bộ Y tế. 

Bước 2:  
Khi nhận được hồ s¢, Bộ Y tế gửi cho c¢ sá giáo dÿc phiếu tiếp 

nhận hồ s¢ theo Mẫu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

Bước 3:  
Trong thßi h¿n 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ s¢, nếu hồ s¢ hợp 

lệ, Bộ Y tế phÁi cÃp giÃy chứng nhận c¢ sá đā điều kiện kiểm tra ngôn 
ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh cho c¢ sá giáo dÿc theo Mẫu 02 Phÿ 
lÿc VII ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
Trưßng hợp từ chối thì phÁi có văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Trưßng hợp hồ s¢ chưa hợp lệ thì trong thßi gian 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ s¢, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ phÁi 
có văn bÁn thông báo cho c¢ sá giáo dÿc nêu rõ những nội dung phÁi 
sửa đổi bổ sung để hoàn chỉnh hồ s¢; 

Trong thßi h¿n 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ s¢ sửa đổi, bổ 
sung, c¢ quan tiếp nhận hồ s¢ phÁi cÃp giÃy chứng nhận c¢ sá đā điều 
kiện kiểm tra ngôn ngữ cho c¢ sá giáo dÿc theo Mẫu 02 Phÿ lÿc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; nếu không cÃp giÃy 
chứng nhận đā điều kiện thì phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do 

Bước 4:  
Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày cÃp giÃy chứng nhận c¢ sá 

đā điều kiện kiểm tra ngôn ngữ cho c¢ sá giáo dÿc, Bộ Y tế đăng tÁi 
công khai tên c¢ sá đã được cÃp giÃy chứng nhận lên Cổng thông tin 
điện tử cāa Bộ Y tế và trên Hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
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a) BÁn sao hợp lệ các giÃy tß chứng minh việc thành lập và ho¿t 
động cāa c¢ sá giáo dÿc; 

b) GiÃy tß chứng minh có khoa hoặc bộ môn ngo¿i ngữ quy định 
t¿i khoÁn 2 Điều 140 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và danh sách giÁng 
viên làm việc toàn thßi gian cāa khoa hoặc bộ môn ngo¿i ngữ; 

c) Ngân hàng đề thi được sử dÿng để kiểm tra, công nhận biết 
tiếng Việt thành th¿o hoặc sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā 
trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh cāa ngôn ngữ đăng ký 
kiểm tra và công nhận. 

Trưßng hợp c¢ sá giáo dÿc đã được cÃp giÃy chứng nhận đā điều 
kiện để kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử dÿng 
thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám 
bệnh, chữa bệnh đề nghị bổ sung thêm ngôn ngữ để kiểm tra, công 
nhận thì hồ s¢ thực hiện theo quy định t¿i các điểm b và c khoÁn 1 
Điều 141 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 15 ngày kể từ nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: Bộ Y tế (Cÿc Khoa học Công nghệ 
và Đào t¿o) 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ s¢ và Thông tin 
cāa c¢ sá hướng dẫn thực hành được đăng tÁi trên cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử cāa c¢ quan và trên hệ thống thông tin về quÁn lý ho¿t động 
khám bệnh, chữa bệnh 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 
 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có): Có 
ĐiÁu 140. ĐiÁu kián đçi vái c¢ så giáo dăc đ°āc kiÃm tra và công nhÃn bi¿t 

ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn ngă khác hoặc đą trình đß 
phiên dách trong khám bánh, chăa bánh 

C¢ sá giáo dÿc được kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử 
dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa 
bệnh khi có đā các điều kiện sau đây: 

1. Là c¢ sá giáo dÿc đ¿i học có đào t¿o khối ngành sức khỏe cāa Việt Nam. 
2. Có khoa hoặc bộ môn ngo¿i ngữ cāa ngôn ngữ đăng ký kiểm tra và công nhận. 
3. Có ngân hàng đề thi để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc 

sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám bệnh, 
chữa bệnh. 

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

   1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Thā tÿc 5. KiÃm tra và công nhÃn thành th¿o ngôn ngă trong khám bánh, 
chăa bánh (1.012294) 

35. Thą tăc 
KiÃm tra và công nhÃn thành th¿o ngôn ngă trong khám bánh, 
chăa bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1: Ngưßi đề nghị công nhận gửi 01 bộ hồ s¢ quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 142 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP tới c¢ sá giáo dÿc 
quy định t¿i Điều 140 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

Bước 2: Trong thßi h¿n 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp 
lệ, c¢ sá giáo dÿc phÁi kiểm tra và cÃp giÃy chứng nhận theo Mẫu 02 
Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với 
các trưßng hợp quy định t¿i các khoÁn 1 và 2 Điều 138, khoÁn 1 Điều 
139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Kết quÁ kiểm tra phÁi được niêm 
yết công khai. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a) Đ¢n đề nghị theo Mẫu 01 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP; 

b) BÁn sao hợp lệ giÃy chứng minh nhân dân, căn cước công 
dân hoặc hộ chiếu còn h¿n sử dÿng; 

c) Hai Ánh màu 04 cm x 06 cm được chÿp trên nền trắng trong 
thßi gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ s¢. 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 30 ngày kể từ nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: C¢ sá giáo dÿc 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: Kiểm tra và cÃp giÃy chứng nhận 
thành th¿o ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

  Mẫu 01 Phÿ lÿc III: Đ¢n đề nghị kiểm tra và công nhận thành 
th¿o ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
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 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 

cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh. 
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MÁu 01 – Đ¢n đÁ nghá công nhÃn/kiÃm tra bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā 
dăng thành th¿o ngôn ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, 
chăa bánh 

 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc   
_____________________________________                     

......1....., ngày......tháng.... năm  20..... 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Công nhÃn/kiÃm tra bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn 
ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa bánh 

___________ 

 
Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trưßng ...........2.............. 

Họ và tên: ………………………………..……………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………………………………… 

Địa chỉ cư trú: 3 ……………………………..…………………….…… 

Điện tho¿i:  .................................................... Email ( nếu có): ……………... 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu 4:..............…Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:………… 

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trưßng  2 ........................................:5 
- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành th¿o  
- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ 
……5 

 

- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận đā trình độ phiên dịch ngôn ngữ 
……6 

 

  GiÃy tß kèm theo: 7 
 
- BÁn sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu  
- BÁn sao hợp lệ văn bằng chứng chỉ   
- Hai Ánh màu (nền trắng) 4 cm x 6 cm   

  
NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
1 Địa danh. 
2 Tên trưßng kiểm tra hoặc công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác 

hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh. 
3 Ghi rõ địa chỉ theo n¢i đăng ký thưßng trú. 
4 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
5 Đánh dÃu X vào ô vuông tư¢ng ứng với nội dung đề nghị. 
5 Ghi cÿ thể ngôn ngữ đề nghị kiểm tra và công nhận. 
7 Đánh dÃu X vào ô vuông tư¢ng ứng với các giÃy tß gửi kèm theo đ¢n. 
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Thā tÿc 6. Công nhÃn bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn 
ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa bánh (1.012295) 

6. Thą tăc Công nhÃn bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o 
ngôn ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa 
bánh 

 Trình tą thąc hián 

  Bước 1:  

Ngưßi đề nghị công nhận gửi 01 bộ hồ s¢ quy định t¿i khoÁn 2 
Điều 142 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP tới c¢ sá giáo dÿc quy định t¿i 
Điều 140 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

Bước 2:  
Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ s¢ hợp 

lệ, c¢ sá giáo dÿc phÁi cÃp giÃy chứng nhận theo Mẫu 02 Phÿ lÿc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với các trưßng 
hợp quy định t¿i khoÁn 3 Điều 138, khoÁn 2 Điều 139 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. Trưßng hợp không cÃp giÃy chứng nhận phÁi có văn 
bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

 Cách thćc thąc hián 

      - Trực tuyến 

    - Trực tiếp 

    - Bưu chính công ích 

 Thành phÅn, sç l°āng hß s¢ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a) Đ¢n đề nghị công nhận biết thành th¿o tiếng Việt hoặc sử dÿng 

thành th¿o ngôn ngữ khác hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám 
bệnh, chữa bệnh quy định t¿i Mẫu 01 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

b) Các giÃy tß quy định t¿i các điểm b và c khoÁn 1 Điều 142 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

c) BÁn sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ quy định t¿i khoÁn 3 Điều 
138 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trưßng hợp đề nghị công 
nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác 
để khám bệnh, chữa bệnh; văn bằng, chứng chỉ quy định t¿i khoÁn 2 
Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với ngưßi đề nghị công 
nhận có đā trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh 

 II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thãi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày kể từ nhận được hồ s¢ hợp lệ 

 Đçi t°āng thąc hián thą tăc hành chính: Tổ chức 

 C¢ quan thąc hián thą tăc hành chính: C¢ sá giáo dÿc 



174 
 

 K¿t quÁ thąc hián thą tăc hành chính: GiÃy chứng nhận 

 Phí, lá phí (n¿u có): Không quy định 

 Tên mÁu đ¢n, mÁu tã khai (đính kèm thą tăc này) 

  Mẫu 01 Phÿ lÿc III: Đ¢n đề nghị kiểm tra và công nhận thành 
th¿o ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh 

 Yêu cÅu, ĐiÁu kián thąc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  

 C�n cć pháp lý cąa thą tăc hành chính 

    1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh. 
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MÁu 01 – Đ¢n đÁ nghá công nhÃn/kiÃm tra bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā 
dăng thành th¿o ngôn ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, 
chăa bánh 

 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tą do - H¿nh phúc   
_____________________________________                     

......1....., ngày......tháng.... năm  20..... 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Công nhÃn/kiÃm tra bi¿t ti¿ng Viát thành th¿o hoặc sā dăng thành th¿o ngôn 
ngă khác hoặc đą trình đß phiên dách trong khám bánh, chăa bánh 

___________ 

 

Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trưßng ...........2.............. 

Họ và tên: ………………………………..……………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:  …………………………………………………  
Địa chỉ cư trú: 3 ……………………………..……………………… 

Điện tho¿i:  .................................................... Email ( nếu có): ……………. 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu 4:.......................…Ngày cÃp………….….N¢i cÃp:……… 

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trưßng  2 ........................................:5 

 
- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành th¿o  
- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ 
……5 

 

- Công nhận hoặc kiểm tra và công nhận đā trình độ phiên dịch ngôn ngữ 
……6 

 

  GiÃy tß kèm theo: 7 
 
- BÁn sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu  
- BÁn sao hợp lệ văn bằng chứng chỉ   
- Hai Ánh màu (nền trắng) 4 cm x 6 cm   

 NG¯âI LÀM Đ¡N 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 
1 Địa danh. 
2 Tên trưßng kiểm tra hoặc công nhận biết tiếng Việt thành th¿o hoặc sử dÿng thành th¿o ngôn ngữ khác 

hoặc đā trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh. 
3 Ghi rõ địa chỉ theo n¢i đăng ký thưßng trú. 
4 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn h¿n sử dÿng. 
5 Đánh dÃu X vào ô vuông tư¢ng ứng với nội dung đề nghị. 
5 Ghi cÿ thể ngôn ngữ đề nghị kiểm tra và công nhận. 
7 Đánh dÃu X vào ô vuông tư¢ng ứng với các giÃy tß gửi kèm theo đ¢n. 


